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1. Con Người
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cơ TH Ể CON NGƯỜI DO BAO NHIÊU TẾ BÀO 

H O P  TH À N H ? 

Cơ  thể  con  người  giống 

như  một  toà  lâu  đài,  các 

tế   bào  thì  giống  như  các 

vật  liệu  kiến  trúc:  ximăng, 

gạch,  cát,  đá, sắt thép... Các 

bộ  phận  cơ  thể  con  người 

được  tạo  thành  bởi  các  tế 

bào  và  nguyên  sinh  chất  tế 

bào có hình thái,  chức năng 

giống  nhau.  Mỗi  cơ  quan, 

bộ  phận  cơ  thể con  người  đều  có  một  chức  năng  nhất định.  Dạ  dày  dùng  để chứa  và  tiêu  hoá  thức  ăn,  phổi đế thở,  trao  đổi  khí,  tim  bơm  máu  lưu  thông  trong  cơ 

thể, não là  "Bộ tư lệnh"  tối cao của cơ thể.  Các cơ quan liên  kết  lại  với  nhau  cùng  hoàn  thành  một  chức  năng sinh  lý,  hình  thành  hệ  hô 

hấp,  hệ  tiêu  hoá,  hệ  tuần 

hoàn...  gồm  tám  hệ  thống 

của  con  người,  giống  như 

các  phòng  đơn  lẻ  của  toà 

lâu  đài  vậy. 

Các  nhà  khoa  học  tính 

sơ  bộ  cơ  thê  con  người  do 

khoảng  một triệu  tám  trăm

I 

f  - y   1 _ 

_ 

_  -V  

i 1 

' 

1

tỷ  tế bào  cấu  thành. 

H Ỉng trềng

Trực trèng

H4u  mốn
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1 1^VạntEIMS 

I v l c â u H ỏ i ?[VÌ SAO NGƯỜI TA LẠI NGÁP? 

3

Những  lúc  vừa  mệt  vừa  buồn  ngủ, 

con  người  thường  hay  ngáp  liên  tục. 

Bởi  vì  con  người  sống  được  là  nhờ 

mỗi  giây  mỗi  phút  đều  hấp  thụ  ôxy, 

thải khí cacbonic trong  cơ thể ra ngoài. 

Trong quá trình học tập, lao động, công 

tác  qua  thời  gian  dài,  cơ  thể  và  bộ  óc 

đều  mệt  mỏi,  lúc  này,  cơ  thể  sản  sinh 

ra  nhiều  khí  cacbonic.  Nếu  không  kịp 

thải ra ngoài thì sẽ có hại đối với cơ thể, 

càng  thấy  mệt  mỏi  hơn.  Ngáp  là  một 

 Trong quá trinh  động tác hít thở sâu, có thể hít vào thật học tập, lao 

nhiều  dưỡng  khí  tốt  cho  cơ  thể,  thở  ra 

 động, công tác 

được nhiều khí cacbonic có hại. Qua đó 

 qua thời gian 

có  thể thấy  rằng:  ngáp  có  tác dụng bảo 

 dài, cơ thểvà 

vệ  sức khoẻ. 

 bộ óc đêu mệt 

 mỏi, lúc này,  

 cơ thể sản sinh 

 ra nhiêu khí 

 cacbonic. Nếu 

 không kịp thải 

 ra ngoài thì sẽ 

 có hại đm với cơ 

 thể, càng thấy 

 mệt mỏi hơn. 
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Con người
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vì SAO MẮT KHÔNG sợ LẠNH? 

3

Vào mùa đông,  tay chân của chúng ta có cảm giác lạnh cóng,  nhưng  mắt  thì  không  như vậy.  Lý  do  là  trên tròng mắt của con người có tế bào thần kinh cảm nhận xúc giác, tế bào  thần  kinh  cảm  giác  đau,  nhưng  thiếu  tế bào  thần kinh  cảm  giác  về  lạnh.  Vì  vậy,  cho  dù  trời  rét  đến  đâu, tròng mắt cũng không hề cảm thấy lạnh. 

Ngoài  ra,  bên  ngoài  tròng  mắt  có  mí  mắt  mềm  mại, chúng giống như hai  cánh cửa  lớn, ngăn chặn gió rét bên ngoài.  Cho nên,  nhiệt độ của  tròng mắt bao giờ cũng cao hơn nhiệt độ của chóp mũi, vành tai, ngón tay lộ ra ngoài. 
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1  ^'VạnEEH] > 

A  V  Cáu Hỏi  •

V ì SAO  C O N  N G Ư Ờ I B IẾ T  

M Ệ T  M Ỏ I? 

Con  người,  sau  khi  làm  việc  hay  vận 

động  mạnh  một  thời  gian  dài  thường 

 Con người, sau 

cảm  thấy mệt mỏi.  Đó là  vì khi  làm  việc 

 khỉ làm việc 

hay  vận  động,  bắp  thịt  co  thắt  do  sự 

 hay vận động 

kích thích  của  các xung  động  thần kinh, 

 mạnh một thời 

chúng cần  được cung cấp  một loại năng 

 gian dài thường  lượng  cao  là  ATP  từ  đường  gluco  phân cảm thấy mệt 

giải  thành,  cũng  như  đi  ôtô  thì  phải  đổ 

 mỏi. Đó là vì 

xăng.  Khi  co  bắp  vận  động  nhiều,  chất 

 khi làm việc hay  ATP  năng  lượng  cao  này  bị  tiêu  hao  rất vận động, bắp 

nhiều, co thể không kịp bổ sung, cho nên 

 thịt co thắt do 

con ngưòi sẽ cảm thây mệt mỏi, hụt hoi. 

 sự kích thích 

Lúc vận  động  mạnh,  ôxy  cần  thiết  cung 

 của các xung 

cấp  cho  máu  cơ  bắp  cũng  không  đủ,  tế 

 động thần kinh,  

bào cơ bắp  chỉ  còn nhờ sự phân giải của 

 chúng cân 

đường  gluco  để  bổ  sung  năng  lượng. 

 được cưng cấp 

Đường gluco sẽ phân giải thành chất ATP 

 một loại năng 

và axit lactic. Khi axit lactic tích lại nhiều 

 lượng cao là 

ở cơ bắp sẽ gây ra tình trạng cơ thể bị đau 

 ATP từ đường 

nhức,  tăng thêm  cảm  giác mệt mỏi.  Cho 

 gluco phân giải 

nên  sau  khi  làm  việc  với  cường  độ  cao 

 thành, cũng 

và  vận  động  nhiều,  con  người  nên  làm 

 như đi ôtô thì 

động tác hít thở sâu, để tăng thêm lượng 

 phải đô’xăng. 

cung  cấp  ôxy,  thúc  đẩy  việc  ôxy  hoá  để 

khử  axit  lactic,  thì  sẽ  giảm  bớt  được  sự 

mệt mỏi. 
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Con người
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v ì SAO PHẤN LỚN NAM GIỚI CAO HON 

N ữ  GIỚI? 

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng: Xét theo chiều cao  trung bình thì  nam  giới  luôn  cao hon nữ giới.  Vì  sao lại như vậy? Thực ra chiều cao của một người được quyết định bởi chiều dài của xương chi dưới. Sở dĩ nam giới cao hơn nữ giớb niâu chốt là ở chỗ sự phát triển của xương chi dưới ở nam giới và nữ giới khác nhau. 

Cơ thể phát triển theo một quy luật nhất định, mỗi năm mỗi khác.  Nếu chiều  cao của một đứa  trẻ sơ sinh là 50cm thì đến 5 tuổi chiều cao đó sẽ tăng gấp đôi, là lOOcm. Đến khi  6 - 7   tuổi,  mỗi  năm  con  người  sẽ  cao  thêm  từ  8  đến lOcm.  Và  từ  đó  cho  đến  trước  tuổi  dậy  thì,  tốc  độ  sinh trưởng của con người chậm dần, mỗi năm chỉ tăng 3 - 4cm. 

Tuổi dậy thì,  tốc độ phát triển chiều  cao lại nhanh trở lại, mỗi năm tăng 5 - 7cm. Đến 17 -1 8  tuổi, sau khi tuổi dậy thì kết thúc để bước  vào  thời  kỳ  hậu  dậy  thì,  chiều  cao  tăng lên hoàn toàn dựa vào độ tăng trưởng của xương cột sống. 

Sự phát triển của xương cột sống chậm và  rất lâu,  do vậy chiều cao sẽ tăng chậm. 

Quá trình sinh trưởng của 

nam  giới  muộn  hơn  nữ  giới 

nhưng tốc độ sinh trưởng lại 

nhanh hơn và kết thúc muộn 

hơn.  Thông  thường,  con  gái 

vào  khoảng  1 9 - 2 3   tuổi,  con 

trai  từ 23  - 26 tuổi  thì ngừng 

phát  triển  chiều  cao,  do  vậy 

con gái thường thấp hơn con 

trai một chút. 
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V Ì SAO  C O N  N G Ư Ờ I CÓ  T H Ể  SẢN 

l U C a u H ỏ i   i

SIN H  RA SỨC L ự c ? 

Con  người  bất  kể khoé  hay  yếu,  lớn 

hay  bé  đều  có  sức  lực.  Vậy  sức  lực  của 

con người có từ đâu? 

Thực  ra,  sức  lực  của  con  người  được 

sinh  ra  trong  quá  trình  co  giãn  co  bắp. 

Cơ thê  con người  tất  cả  có  hơn  600  khối 

cơ, trong đó gồm 300 triệu sợi dây chằng, 

chúng  phân  bố trên  khắp  cơ  thể và  mỗi 

 Rèn luyện cơ 

loại dây chằng đều có một tác dụng riêng. 

 thểrất có lợi 

Cơ thịt co giãn là do các dây chằng ngắn 

 cho việc tăng 

lại rồi dài ra,  từ đó sinh ra lực. 

 cường sức 

Một sợi dây chằng khi co giãn thì công 

 lực.  Nếu như 

tạo  ra  ít,  nhưng  khi  vô  số sợi  dây  chằng 

 một người 

cùng  liên  kết  co  giãn  thì  sẽ  tạo  ra  một 

 thường xuyên 

công lớn hơn rất nhiều. Nếu như đem cơ 

 rèn luyện, cơ 

thịt  của  toàn  cơ  thế xếp bằng  song  song 

 bắp sẽ càng 

với nhau, rồi đồng thời tất cả co lại thì lực 

 vạm vỡ và sức 

sinh ra có thể đạt 25 Niutơn. Lực co giãn 

 lực sẽ càng 

của cơ thịt quyết định bởi độ dài của dây 

 đôi dào. 

chằng,  dây  chằng  càng  dài,  biên  độ  co 

giãn càng lớn,  lực sinh ra càng mạnh. Từ 

đó có thể thấy,  cơ bắp vạm vỡ, cơ hoành 

có  diện  tích  lớn,  dây  chằng  to  thì  lực  co 

giãn sẽ lớn.  Ngược lại,  lực sẽ nhỏ. 

Rèn  luyện  cơ  thể  rất  có  lợi  cho  việc 

tăng cường sức lực.  Nếu rứìu một người 

thường  xuyên  rèn  luyện,  cơ bắp  sẽ  càng 

vạm vỡ và sức lực sẽ càng dồi  dào. 
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Con ngựởi
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v ì  SAO NGỒI XỔM LÂU SẼ CHÓNG MẶT? 

3

Khi ta ngồi xổm quá lâu, đột nhiên khi đứng bật lên sẽ 

cảm thấy hơi chóng mặt, đó là vì lẽ gì? Khi con người ở tư 

thế đứng, để có thể bảo đảm nhu cầu về máu cho bộ não, tim  phải  gắng sức mới đưa  được máu  lên phía trên.  Khi con người ngồi xổm,  tim không phải gắng sức lắm cũng đưa được máu lên phía trên.  Nhưng khi con người đứng dậy đột ngột,  vị trí  cơ thể từ chỗ  thấp  trở thành chỗ cao, tim  không  thể thích  ứng  ngay  với  sự  thay  đổi  đó,  máu không  được  kịp  thời  đưa  tới  não.  Do  não  bị  thiếu  máu tạm  thời nên xảy  ra hiện  tượng  chóng  mặt.  Một lúc sau, tim  đã  thích  ứng  được  với  sự  thay  đổi  của  vị  trí  cơ  thể, sau  khi  gắng  sức  đưa  được  máu  lên  trên,  thì  con  người sẽ không còn chóng mặt nữa. Đ ể phòng ngừa chóng mặt, khi  ngồi  xổm  lâu  phải  đứng  dậy  từ  từ,  không  nên  bật đứng lên quá nhanh. 

Vì SAO ĐI T IỂ U  XO N G  H AY RÙN G  M ÌN H ? 


3

Ngay  sau  khi  đi  tiểu  xong,  có  lúc  ta  bỗng  nhiên  rùng mình  vài  cái  một  cách  tự  nhiên.  Đặc  biệt  là  trong  mùa đông tình trạng đó hay xảy ra. Vì sao lại như vậy? 

Thì  ra,  nước  tiểu  khi  chứa  đọng  trong bàng  quang,  có một  nhiệt  lượng  nhất  định.  Sau  khi  đi  tiểu  xong,  nhiệt lượng đó cũng theo nước tiểu bài tiết ra ngoài cơ thể.  Khi ấy, ngay lập  tức bạn liền có cảm giác lạnh.  Loại  cảm giác này  liền  thông  qua  hệ  thần  kinh  truyền  đến  cơ  bắp  rất nhanh,  làm  cho  cơ bắp  co  lại.  Bạn  liền  rùng  mình không sao cưỡng được. 
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10|Vạn[E!M3 ^   Vì SAO TIM ĐẬP LÚC CHẬM LÚC 

Câu Hỏi  •

N H A N H ? 

Nhịp  đập của  tim  không  ổn định,  lúc 

nhanh  hcm  một  chút,  lúc  lại  chậm  hcm 

một chút. Trong trạng thái yên tĩnh, nghỉ 

ngơi hoặc ngủ,  tim đập tương đối chậm. 

Nhung  nếu  vận  động  hoặc  tinh  thần 

căng thẳng thì tim sẽ đập nhanh. Vậy sự 

điều  tiết  nhịp  đập  nharủì  hay  chậm  của

tim diên ra như thê nào? 

Điều tiết nhịp tim nhanh chậm là thần 

kinh  gây  mê  và  thần kinh  giao  cảm  tim, 

chúng  đều  xuất  phát  từ  trung  khu  não 

bộ.  Trung  khu  ức  chế tim  quản  lý  hoạt 

động của thần kinh gây mê, có thể khiến 

tim  đập chậm lại.  Còn trung khu gia  tốc 

tim quản lý hoạt động của thần kinh giao 

cảm tim, có thể khiến tim đập nhanh hơn. 

Hai loại thần kinh này có tác dụng tương 

 Khi người ta 

hô, quyết định tim đập nhanh hay chậm. 

 căng thẳng, vỏ 

Đại  não  của  con  người  phản  ling  đối 

 đại não phát tín 

với bất kỳ các kích thích nào từ bên ngoài 

 hiệu cho trung 

và  hoạt  động  bên  trong,  v ỏ   đại  não  có 

 khu gia tốc tim 

cơ  cấu  quản  lý  cao  nhất  của  phản  ứng 

 thông qua ữìãn 

đối với những kích thích này.  Khi người 

 kỉnh giao cảm 

ta  căng  thẳng,  vỏ  đại  não  phát  tín  hiệu 

 khiến tim đập 

cho trung khu gia tốc tim thông qua thần 

 nhanh hơn. 

kinh giao cảm khiến tim đập nhanh hơn. 

Còn  nếu  lúc  ngủ  hoặc  nghỉ  ngơi,  lượng 

vận động ít, đại não không cần hoạt động 

nhiều,  năng  lượng  tiêu  hao  ít,  do  vậy 

nhịp tim cũng sẽ chậ https://thuviensach.vn


Con người

m lại. 
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TR O N G  C ơ  T H Ể  C O N  N G Ư Ờ I T Ế  BÀO NÀO 

DÀI N HẤT? 

Các tế bào cấu thành tổ chức cơ thể thường rất nhỏ, chỉ 

quan sát dưới kính hiển vi  mới có thể nhìn rõ  "mặt mũi" 

của  chúng.  Thế nhưng  cũng  có  tế bào  rất  dài.  Ví  dụ  một số tế bào  thần  kinh  có  chức  năng  điều  khiển  vận  động, thân của các tế bào này nằm ở dưới vỏ đại não hoặc trong tuỷ sống, nhưng mấu lồi của chúng lại  có thể kéo dài đến những nơi rất xa, có cái dài đến trên cả trăm mét. Cái mấu lồi này gọi là đầu mút thần kinh, là cửa ngõ để truyền đạt các tín hiệu.  Mệnh  lệnh  của bộ não  truyền ra  sẽ  theo  các dây thần kinh đến các cửa ngõ này mà chuyển đến cơ bắp, cơ bắp sẽ tuân theo chỉ thị của bộ não mà hành động. Cấu tạo của tế bào phải  phù hợp với  chức năng của chúng,  tế 

bào thần kinh làm nhiệm vụ liên hệ cự ly dài giữa bộ não và  cơ bắp,  có kết cấu riêng,  nó có các đầu mút nhô ra  rất dài, và là tế bào dài nhất trong cơ thể con người. 

VÌ SAO T R Ẻ  C O N  N G Ủ  N H IỂ U  H Ơ N  N G Ư Ờ I GIÀ? 

Q.Ị

Con người phải ngủ  là vì  các tế bào thần kinh của lớp vỏ não mệt mỏi,  cần được nghỉ ngơi.  Trẻ con đang ở vào độ tuổi phát triển cơ thể, chức năng của hệ thống thần kinh không ổn định lắm, dễ bị hưng phấn và cũng dễ bị ức chế; tương  đối  nhạy  cảm mà  cũng  dễ bị  mệt mỏi,  vì  vậy  thời gian ngủ dài một chút. Con người khi đã già rồi, năng lực hưng phấn và ức chế hưng phấn  của hệ  thống thần kinh cũng không nhạy cảm cho lắm.  Vì  vậy,  thời gian ngủ của người già ít hơn nhiều so với trẻ con. 
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10 C â u " ^   Vì SAO MẮT CHÓNG MỎI KHI N H ÌN  VẬT GẮN? 

Cũng là nhìn, nhưng khi nhìn vật gần, 

vì sao mắt dễ bị mỏi? Đó là vì ở trạng thái 

bình thường, thị tuyến (đường nhìn) của 

hai con mắt chúng ta song song với rủìau. 

Các co điều  khiến nhãn cầu  ở trạng thái 

thả  lỏng  cũng giữ cho  thị  tuyến hai  mắt 

 Khi nhìn các 

song song như vậy. 

 vật gan, các bó 

 cơ cả trong lẫn 

Khi ta nhìn vật ở xa,  thị  tuyến của hai 

 ngoài của mắt 

mắt gần như song song với nhau, sáu bó 

 cùng phải làm 

cơ ở ngoài nhãn cầu không cần phải hoạt 

 việc đe đĩêu 

động nhiều lắm để điều chỉnh nhãn cầu, 

 chỉnh cho thị 

vì thế ta không cảm thấy mệt mỏi. 

 tuyên của hai 

Nhưng  khi  nhìn  các  vật  gần,  các  bó 

 con mắt tập 

cơ cả trong lẫn ngoài của mắt cùng phải 

 trung vào một 

làm việc để điều chỉnh cho thị tuyến của 

 điểm, lúc này 

hai con mắt tập trung vào một điểm, lúc 

 các cơ mắt phải 

này các co mắt phải làm việc nhiều,  cho 

 làm việc nhiêu,  

nên khi nhìn lâu vào vật gần,  thì mắt sẽ 

 cho nên khi 

chóng mỏi. 

 nhìn lâu vào vật 

 gan,  thì mắt sẽ 

 chóng mỏi. 
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v ì SAO CON NGƯỜI LẠI VIÊM AMIĐAN? 

3

Amiđan mọc ở hai bên lỗ họng, khi ăn uống hoặc hít thở, thức ăn và không khí đều phải đi qua lỗ họng cả. Trong số 

thức ăn và không khí có rất nhiều vi khuẩn, một số có thể 

nằm lại trên họng mũi và amiđan. Khi sức đề kháng của cơ 

thể con người giảm xuống, những vi  khuẩn này liền sinh sôi nảy nở, khiến cho amiđan bị viêm. Nếu hàng ngày con người không luyện tập thân thể hoặc không chú ý giữ gìn vệ sinh vòm họng thì  rất dễ bị viêm amiđan. 

VÌ SAO M Ổ  H Ồ I LẠ I c ó  VỊ MẶN? 

Sở  dĩ mồ  hôi  có  vỊ  mặn  là 

vì trong mồ hôi không những 

chứa  rất  nhiều  nước,  mà  còn 

có nhiều thành phần chất rắn, 

như  natri,  clo,  kali,  canxi... 

trong  đó  natri  và  clo  có  tỉ  lệ 

nhiều nhất. Khi hoà tan trong 

nước,  natri  và  clo  kết  hợp 

thành cloruanatri tức là muối 

mà  ta  vẫn ăn.  Cho nên khi  ra 

mồ hôi nhiều, người ta không 

những  cần  bổ  sung  thành 

phần nước, mà còn nên chú ý 

bổ sung thêm các thành phần 

muối  có  chứa  natri,  clo,  kali, 

như thế sẽ có lợi cho sức khoẻ. 
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-| ^VạnEMiH > 

A  V  Cáu Hỏi  •

VÌ SAO HÀNG NGÀY C H Ú N G  TA 

PH Ả I NGỦ? 

Cũng  như  ăn  cơm,  uống  nước,  con 

người  cũng  cần  phải  ngủ,  đó  là  một 

trong  những  nhu  cầu  sinh  lý  cơ  bản 

nhất của  con người. 

Sau một ngày làm việc và học tập, con 

 Nếu giấc ngủ 

người  sẽ  cảm  thấy  mệt  mỏi,  đặc biệt là 

 không đủ,  

tế bào não sau khi làm việc căng thẳng, 

 con người sẽ 

cần  phải  có  một  thời  gian  nghỉ  ngơi. 

 cảm thấy đâu 

Cho  nên  mỗi  ngày người  nào  cũng  cần 

 óc choáng 

phải ngủ,  sau  một đêm, bộ não tiêu  trừ 

 váng, sức 

được  sự  mệt  mỏi,  cơ  thể khôi  phục  lại 

 chú ý không 

 tập trung, ăn 

năng  lượng  dự  trữ,  con  người  sẽ  cảm 

 uống không 

thấy  sức  khoẻ  dồi  dào,  tâm  hồn  sảng 

 ngon miệng,  

khoái,  do  đó  mà  hiệu  suất  lao  động  và 

 cứ thếm ãi sẽ 

học tập  được nâng  cao  rõ  rệt. 

 tổn hại cho 

 sức khoẻ.  Cuộc 

? 

 đời của một 

 con người,  

 khoảng 1/3 là 

 trôi qua trong 

 giấc ngủ. 
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Trẻ em khi ngủ, thuỳ não dưới vỏ não tăng cường tiết 

ra hormon  sinh  trưởng,  cho  nên  có  giấc ngủ  đầy  đủ  sẽ 

có lợi  cho  sự phát  triển,  trưởng thành của  con trẻ. 

Nếu  giấc  ngủ  không  đủ,  con  người  sẽ  cảm  thấy  đầu óc  choáng  váng,  sức  chú  ý  không  tập  trung,  ăn  uống không ngon miệng,  cứ thế mãi  sẽ  tổn hại  cho sức khoẻ. 

Trẻ em  từ  7 đến  11  tuổi  mỗi  ngày  nên ngủ  10  giờ đồng hồ.  Cuộc đời của  một con người,  khoảng  1/3 là trôi qua trong giấc ngủ. 
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1  ^V ạnH ĨS] > 

VÌ SAO M Ộ T  SỐ N G Ư Ờ I C Ò N  

I V / C â u  H ỏ i í

T R Ẻ  CŨ N G  CÓ  T Ó C  BẠC? 

Màu  của  tóc  chủ  yếu  có  liên  quan  ít 

nhiều  với hắc sắc tố trong tóc. 

 Hắc sắc tô'  

 trong tóc do 

Hắc  sắc  tố  trong  tóc  do  một  loại  tế 

 một loại tê'  

bào ở chân tóc tạo ra. Nói chung khi con 

ngưòi còn trẻ, hắc sắc tố do loại tếbào ấy 

 bào ở chân tóc 

 tạo ra. Nói 

sinh  ra nhiều.  Cho nên  tóc có  màu  đen. 

 chung khỉ con 

Đến  khi  già  rồi,  chức  năng  của  tất  cả 

 người còn trẻ,  

các tế bào đều suy giảm,  tóc liền bạc đi. 

 hắc sắc tô'do 

Nhưng cũng có một số ngưòi do nguyên 

 loại tếbào ấy 

nhân  di  truyền,  hoặc  là  vì  có  bệnh  khi 

 sinh ra nhiêu.  

còn  nhỏ  đã  thiếu  hụt  tế bào  hắc  sắc  tố. 

 Cho nên  tóc 

Cho  nên  có  một  số người  còn  trẻ  cũng 

 có màu đen.  

có tóc bạc. 

 Đêh khi già 

 rồi, chức năng 

 của tất cả các 

 tếbào đêu suy 

 giảm,  tóc lỉên 

 bạc đi. 
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 Con người
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v ì SAO TA LẠI HÂT HƠI? 

0. 

Con người  khi  rất m ệt mỏi,  sẽ hắt hơi  liền mấy  cái. 

Vì  sao  lại  như  vậy?  Vì  con  người  hàng  ngày  phải  hít khí ôxy vào,  thải  cacbonic trong cơ thể ra  để mà sống. 

Nếu  con  người  học  tập,  công  tác,  lao  động  trong  thời gian  dài,  cơ  th ể  và  đầu  óc  đều  rất  mệt  mỏi.  Lúc  đó, cacbonic  sinh  ra  trong  cơ  th ể  sẽ  nhiều.  Nếu  không kịp  thời  thở ra  ngoài,  sẽ  có hại  đối  với  cơ thể.  Hắt hơi là  một  loại  động  tác  hít  thở  sâu,  có  thể hít  vào  nhiều ôxy  có  lợi  cho  cơ  thể  con  người,  kịp  thời  đẩy  ra  khí cacbonic  có  hại. 

VÌ SAO P H Ụ  N ữ  K H Ô N G  có RÂU? 

Ta thường  thấy  quanh  miệng  và  hai  má  của  nam  giới mọc ra những sợi  râu  rậm  rạp,  nhưng nữ giới  thì không, vì sao lại như vậy? Đ ể hiểu chuyện này phải bắt đầu bằng việc giải thích xem râu mọc ra như thế nào? 
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Râu thực ra là một dạng của lông, tuỳ 

theo nó mọc ở đâu mà  có tên khác nhau. 

Lông  trên  đầu  gọi  là  tóc,  mọc  trên  thân 

mình gọi là lông,  còn mọc quanh miệng, 

má ta gọi là râu. Tuy vậy giữa ba thứ lông 

 n n ' 

 I 

 ^

 Tóc trên đau 

này cũng có sự khác biệt. 

 phát triển 

 mạnh trong 

Một đứa trẻ dù trai hay gái, khi mới lọt 

 khi râu và 

lòng mẹ đã  có  tóc và  một lớp lông tơ rất 

 lông thì mọc 

mịn phủ toàn thân, kể cả ở quanh miệng 

 chậm lại hoặc 

và má. Khi lớn lên, lớp lông này sẽ được 

 bị ngưng 

thay  thế bằng  một  lớp  lông  khác,  cứng 

 hoàn  toàn 

hơn nhưng vẫn rất mịn. Đến tuổi dậy thì, 

 như trường 

lớp lông này lại  được thay thế bằng một

 hợp các lông 

lớp  lông  khác  và 

 tơ trên mép.  

là  lớp  cuối  cùng. 

 Do đó phụ nữ 

Sự  phát  triến  của 

 không có râu 

lớp  lông  này  chịu 

 vì các hormon 

sự  chi  phối  của 

 sinh dục trong 

các  hormon  tuyến 

 cơ th ể đã ngăn 

sinh dục. 

 cản sự phát 

ở  phái nam vào 

 triển của lông 

tuổi  dậy  thì  các 

 ở những 

hormon  nam  tác 

 nơi này. 

động  theo  hướng 

phát  triển  mạnh, 

râu  và  lông  mọc 

khắp  toàn  thân, 

trong khi đó tóc lại 

mọc  chậm hẳn  lại. 

Tác  động  của  các 

hormon  phái  nữ 

thì ngược lại. 
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I Vĩ SAO KHI XẤU H ố có NGƯỜI LẠĨ ĐÒ MẶT? 

Có những người khi gặp người lạ hay vì một lý do nào 

đó mà xấu hổ thì  mặt  lại  đỏ ừng lên.  Vì  sao lại  như vậy? 

Đó  là  vì  khi ngưòi  ta  xấu  hổ hoặc  khi  gặp  người lạ,  tinh thần  sẽ  căng  thẳng,  mà  tinh  thần  căng  thẳng  sẽ  dẫn  đến sự hưng phấn của hệ thần kinh giao cảm điều khiển hoạt động  của  tim  và  các  mạch  máu.  Khi  đó  nhịp  tim  sẽ  tăng nhanh, các mạch máu dưói da mặt giãn nở, mà mạng lưới mao mạch dưới da mặt đặc biệt dày đặc, cho nên máu dồn lên mặt rất nhiều, làm cho má đỏ ửng lên. 

VÌ SAO  CÓ  N G Ư Ờ I N G Ủ  H AY N G H IẾN  RĂNG? 


3

Có người  khi  ngứ  say  thường hay nghiến răng,  không những âm thanh khó nghe mà còn làm cho mặt răng bị mài mòn,  tổn hại  cho  răng,  rất bất  lợi  cho  sức  khoẻ  của  răng. 

Các bác sĩ gọi hiện tượng này là "chiáng mài răng đêm". 

Nghiến  răng  là  hoạt  động  nhai  không  mục  đích,  vô ý  thức,  đa  số  thấy  ở  lứa  tuổi  nhi  đồng  và  thiếu  niên. 

Nghiến  răng  chủ  yếu  là  do  tinh  thần  không  ổn  định,  co bắp thường ở vào trạng thái căng thắng, hoặc bị viêm nha chu, chứng viêm kích thích khiến cho 

chức năng co bóp của co hàm mặt bị 

rối  loạn;  ngoài  ra,  có  thể là  do  trong 

đường ruột có ký sinh trùng, đặc biệt 

là  giun  đũa.  Độc  tố do  giun  đũa  tiết 

ra có thể kích thích và gây rối loạn sự 

hoạt  động  của  cơ  bắp  và  thần  kinh, 

gây nên tình trạng nghiến răng. 
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10|VạnlMỉiM > VÌ SAO ở  TUỔI DẬY THÌ HAY 

C áu H ỏ i  •

M Ọ C  TR Ứ N G   CÁ? 

ở   lứa  tuổi  dậy  thì,  trên  mặt  của  rất 

nhiều  em  đều  mọc  các  mụn  nhỏ,  đây 

 Thông thường 

chính  là  "mụn  trứng  cá".  Mụn  trứng  cá các chàng trai 

khiến cho rất nhiều chàng trai, cô gái khó 

 d ễ mọc mụn 

chịu,  gặp nhiều phiền toái. 

 trứng cá hơn 

 các cô gái.  Bởi 

Trên  thực  tế,  trứng  cá  là  hiện  tượng 

 hormon sinh 

sinh lý bình thường của tuổi dậy thì. Sau 

 dục nam  trong 

khi bắt đầu  dậy thì,  do  các hormon sinh 

 cơ th ể của các 

dục gia tăng, khiến tuyến mõ tăng lượng 

 chàng trai rất 

phân  tiết.  Chất  dầu  mõ  vốn  tương  đối 

 nhĩêu,  còn 

dính,  không dễ tiết ra,  dần tích tụ ở mao 

 hormon sinh 

nang  và  dẫn  đến  ách  tắc.  Lúc  này,  trên 

 dục nữ trong 

da mặt sẽ nổi lên các mụn trứng cá nhỏ. 

 cơ th ể các cô 

Thông  thường  các  chàng  trai  dễ  mọc 

 gái lại có 

mụn trứng cá hơn các cô gái. Bởi hormon 

 tác dụng 

sinh dục nam trong cơ thể của các chàng 

 trung hoà. 

trai  rất  nhiều,  còn  hormon  sinh  dục  nữ 

trong  cơ  thể  các  cô  gái  lại  có  tác  dụng 

trung  hoà.  Mụn  trứng  cá  chủ  yếu  mọc 

trên  mặt,  ngực,  lưng...  những  nơi  có 

tuyến  mỡ  ở  da  nhiều,  trong  đó  thường 

thấy nhất là ở mặt. Qua tuổi dậy thì, mụn 

trứng cá cũng dần mất hết. Vì vậy, không 

nên  dùng  tay  nặn  bóp,  cách  làm  này  sẽ 

khiến làn da  nhiễm bẩn,  viêm mủ,  thậm 

chí để lại sẹo trên mặt. 
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v ì SAO CON NGƯỜI CẢM THẤY LẠNH HON 

KHI ở  DƯỚI NƯỚC LÊN? 

Những người  tắm  dưới  sông hoặc sau  khi bơi  lội,  vừa bước  lên  bờ  liền  cảm  thấy  lạnh,  trên  mình  nổi  da  gà.  Vì sao lại như vậy? 

Vì lúc ấy nước bám đầy khắp người, mà nước thì lại bốc hơi  rất  nhanh  vào  không  khí.  Khi  bốc  hơi  nước  cần  hấp thu  nhiều  nhiệt  lượng.  Cho  nên,  con  người  sẽ  cảm  thấy lạnh toàn thân.  Trong tình hình như vậy cần phải lập tức dùng  khăn  mặt hoặc  khăn  tắm  lau  sạch nước  trên mình, rồi dùng khăn  tắm quấn quanh người,  hoặc mặc quần áo vào thật nhanh, nếu không sẽ rất dễ bị cảm. 

VÌ SAO KH I BỊ CẢM  M ẠO LẠ I H AY N G H ẸT  M Ũ I? 

0 . 

Từng  giây,  từng phút chúng ta  đều  phải  dùng mũi để 

hít thở không khí.  Bình thường mũi rất thông hơi.  Vì sao khi bị  cảm  mạo  thì  mũi  không  thông  hơi  nữa?  Nguyên nhân  là  do  vi  khuẩn  và  virut.  Bên  trong  lỗ  mũi  có  một lóp niêm mạc. Tác dụng chủ yếu của nó là làm cho không khí lạnh sau khi vào mũi trở nên vừa ấm vừa ẩm.  Có như 

vậy  mới  thích  hợp  được  nhu  cầu  của  cơ  thể con  người. 

Nếu vô ý để bị  cảm  mạo,  vi  khuẩn và  virut sẽ hoạt động ữong mũi, gây nên viêm niêm mạc, sung huyết phồng lên, chẳng những làm cho vòm mũi nhỏ lại,  mà còn làm chảy nhiều  nước  mũi  nữa.  Vậy  là  vòm  mũi  bị  bịt  kín,  lỗ  mũi cũng không thông hơi nữa. 
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10ịVạnDiMiĩ!] ^   Vì SAO BÁC Sĩ KHÁM BỆNH HAY 

Câu Hỏi  •

X E M  LƯ Ỡ I B Ệ N H  N HÂN? 

Đối  vói  người  khoẻ  mạnh,  nấm  lưỡi 

rất mỏng,  màu trắng,  không ướt quá mà 

cũng không khô quá.  Đối với người tiêu 

hoá  không  tốt,  thường  hay  táo  bón  thì 

nấm lưỡi tương đối dày. Bệnh nhân cảm 

cúm, bị sốt, nấm lưỡi cũng dày. 

 Người bị thiếu 

Khi mắc bệnh, bề mặt lưỡi bệnh nhân, 

 dinh dưỡng 

về  màu  sắc  và  trạng  thái  đều  có  một  số 

 hay người do 

thay  đổi.  Ví  dụ,  người  bệrứi  bị  sốt  lâu 

 lao lực quá mà 

ngày,  người  bệnh  bị  ói  mửa  hoặc  tiêu 

 mang bệnh 

chảy  nghiêm  trọng  thì  lưỡi  sẽ khô và  có 

 mạn tính,  thì 

vết nứt.  Người bị  thiếu  dinh dưỡng hay 

 những hạt đỏ 

người do lao lực quá mà mang bệnh mạn 

 nhỏ như hạt 

tính, thì những hạt đỏ nhỏ như hạt vừng 

 vừng trên be 

trên bề  mặt  lưỡi  sẽ bị  teo  lại.  Nếu người 

 mặt lưỡi sẽ bị 

bệnh  bị  thiếu  máu,  màu  sắc  của  lưỡi  sẽ 

 teo lại.  Nêu 

trở  nên  nhợt  nhạt  hay  trắng  bệch  trông 

 người bệnh 

như không có m áu... 

 bị thiếu máu,  

Có  khi,  trên  lưỡi  nổi  lên  một  mảng, 

 màu sắc của 

hình dạng không rõ ràng, trông như bản 

 lưỡi sẽ trở 

đồ,  đó  là  vì  trong  cơ  thể  thiếu  vitamin 

 nên nhợt nhạt 

B2.  Có  lúc bác  sĩ bắt người bệnh  thè  dài 

 hay trắng 

lưỡi ra,  là để xem lưỡi của bệnh nhân có 

 bệch trông 

rung  động hay  không.  Những  người  cơ 

 như không 

thê  suy  yếu  do  bệnh  thương  hàn,  viêm 

 có máu... 

não,  bệnh  mạn  tính,  lưỡi  sẽ  rung  động 

không  giữ  yên  được.  Những  người  bị 

trúng phong, lưỡi còn lệch sang một bên. 
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T ư  T H Ế  N G Ủ  N H Ư  T H Ế  NÀO LÀ  T Ố T  N HẤT? 

Có một số người thích nằm ngừa, một số khác lại thích nằm sấp mà ngủ. Thực ra, cả hai tư thế ngủ đó đều không tốt.  Ngủ  ở tư thế nằm ngửa  thì  lưỡi  dễ bị  tụt xuống,  làm cho hô hấp không thông suốt, có khi còn gây ra ngáy. Ngủ 

nằm sấp  dê bị  gối hoặc chăn bịt miệng và  mũi,  cũng ảrủì hưỏng tới hô hấp. Do cả hai tư thế đó đều phải duỗi thẳng chân, làm cho bắp thịt trên chân không được nới lỏng. Cho nên ngủ như vậy, chẳng những thân thể không được nghỉ 

ngơi  tốt mà  còn dễ gặp  ác mộng.  Chỉ có nằm nghiêng về 

bên phải mới là tư thế tốt nhâ't. Kiểu tư thế này có thể làm cho cơ bắp toàn thân được nới lỏng đầy đủ, miệng và mũi đều  không bị  bịt  lại,  tim  cũng  sẽ  không bị  đè,  nghỉ  ngơi rất tốt. 

Vì SAO PH Ả I T R U Y Ề N  D ỊC H  C H O  N G Ư Ờ I B ỆN H ? 

Khi  chúng ta bị bệnh,  việc chữa  trị  thường gặp nhất là các phương  pháp  uống  thuốc,  tiêm  thuốc.  Nhưng  khi  có một số người  bệnh bị  đau  bụng  đi  ngoài,  nôn  mửa  hoặc chảy máu ra ngoài gây thiếu nước hoặc mất máu, cần phải nhanh  chóng bổ sung nước vào  trong cơ thế,  song người lại không thể uống nước hoặc uống nước rồi mà dạ dày và một không thể hấp thu nhanh được,  bác sĩ phải áp dụng ngay biện  pháp  truyền  dịch.  Truyền  dịch  là  tiêm  truyền tĩnh mạch nhỏ giọt những chất có lợi vào cơ thể nhằm hỗ 

trợ điều  trị bệnh hoặc phục hồi  cơ thể, làm đẹp. 
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V ì SAO KH I VỪA N G Ủ  DẬY LẠ I 

CẢM  TH Ấ Y U Ể  OẢI? 

Mỗi sáng thức dậy, chúng ta cảm thây 

cơ  thể  rất  uể  oải,  phò  phạc.  Vì  sao  lại 

như vậy? 

Chúng  ta  biết  rằng,  ngủ  là  cách  tốt 

nhất để hồi phục sức khoẻ. Khi cảm thấy 

mệt  mỏi,  giấc ngủ  sẽ  đem  lại  cho  cơ thế 

sự nghỉ  ngơi  hoàn  toàn.  Khi  ngủ  các  cơ 

quan nội tạng sẽ giảm tốc độ làm việc để 

cơ thể được thả lỏng,  nhất là các cơ bắp. 

Khi  nằm  xuống,  tuy chưa ngủ nhưng 

cơ  bắp  toàn  thân  đã  bắt  đầu  được  nghỉ 

 Khi thức dậy 

ngơi. Cơ bắp đầu tiên thả lỏng là cơ mặt. 

 vào buổi sáng,  

Khi  dần  thiếp  đi,  đại  não  cũng  từ  từ  đi 

 cơ bắp toàn 

vào trạng thái nghỉ ngơi, lúc này toàn bộ 

 thân vẫn ở 

cơ bắp được hoàn toàn thả lỏng. 

 trong trạng 

 thái thả lỏng,  

Khi  thức  dậy  vào  buổi  sáng,  cơ  bắp 

 cũng có nghĩa 

toàn thân vẫn ở trong trạng thái thả lỏng, 

 là chúng vẫn 

cũng  có  nghĩa  là  chúng  vẫn  đang  nghỉ 

 đang nghỉ 

ngơi.  Lúc này,  đương nhiên ta  cảm  thấy 

 ngơi.  Lúc này,  

cả người phờ phạc không có chút sức lực 

 đương nhiên 

nào.  Chỉ  cần  vận  động  một  chút,  các  cơ 

 ta cảm  thấy 

bắp sẽ lại bắt đầu làm việc nên chúng ta 

 cả người phờ 

sẽ lại cảm thấy sức lực dồi dào. 

 phạc không có 

 chút sức 

 lực nào. 
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v l  SAO C Ó  N G Ư Ờ I T Ó C  Đ EN , N G Ư Ờ I T Ó C  v à n g ;  3

Trong tóc có chứa hắc sắc tố ưu, hắc sắc tố đỏ và hắc sắc tố nặng.  Màu  sắc của ba  loại hắc sắc tố không như nhau, theo  tỷ  lệ  không  đồng  đều  của  ba  loại  hắc  sắc  tố đó,  tạo nên màu sắc của tóc cũng khác nhau. Nhìn chung, tóc của người da vàng là màu  đen nhánh,  còn ngưòi da trắng thì có màu vàng kim. 

Nguyên  nhân  cơ bản  của  sự hình  thành màu  tóc  khác nhau  còn  do  sự  di  truyền  và  tiến  hoá  của  nhân  loại.  Vì chúng  ta  ở khu  vực cận nhiệt đới  và  nhiệt đới,  ánh nắng nhiều,  trong  tóc  sẽ  nhiều  hắc  sắc  tố,  còn  người  phương Tây  đa  số sống  ở  khu  vực  thiếu  ánh  sáng và  giá  lạnh,  tế 

bào  sản sinh ra  hắc sắc  tố trong  da  dần bị thoái hoá.  Lâu dần, đã hình thành người phương Đông thì tóc đen, người phương Tây thì tóc vàng. 

v t  SAO K H Ô N G  N ÊN  D Ụ I MẮT? 

Dụi  mắt  là  một  thói  quen  thiếu  vệ  sinh.  Vì  tay  người sờ mó đủ thứ, nên có rất nhiều thứ bẩn bám vào tay như: bụi bặm và các vi trùng, virut mà mắt thường không nhìn thấy được... Khi lấy tay dụi mắt, những thứ có hại đó liền được  đưa  vào  trong  mắt.  Bụi bặm  sau  khi  chui  vào  mắt, dính lên kết mạc, khi lấy tay dụi vào, hạt bụi trong mắt lăn qua lăn lại  sẽ gây tổn thương cho kết mạc;  vi  trùng cũng sẽ thừa dịp sinh sôi nảy nở bên trong con mắt, gây nên kết mạc bị viêm. 
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10iVạnDiMiS > VÌ SAO CHÚNG TA PHẢI KIỂM 

Cáu Hỏi  •

TRA  H U Y Ế T  ÁP? 

Máu  trong  huyết  quản  luôn  chảy, 

không ngừng đưa ôxy và chất dinh dưỡng 

tới tất cả các bộ phận để đáp líng nhu cầu 

của cơ thể con người. Người ta gọi áp lực 

khi máu chảy tới trước trong huyết quản 

tạo nên đối  với vách mạch máu  là huyết 

áp. Huyết áp có tầm quan trọng rất lớn đối 

với việc duy trì sinh mạng của con người. 

 Huyêí áp của 

Huyết áp  của  người bình  thường không 

 người bình 

 thường không 

cao  củng  không  thấp,  rất  thích  hợp  với 

 cao cũng 

nhu cầu của cơ thể. Nếu mắc phải một loại 

 không thấp, rất 

bệnh nào  đó,  làm  cho huyết áp  tăng cao 

 thích hợp với 

hoặc giảm  thấp đều đem  lại  sự nguy hại 

 nhu câu của cơ 

cho  cơ thể,  thậm  chí  còn nguy  hiểm  đến 

 thể. Huyêỉ áp 

tính  mạng nữa.  Muốn biết huyết  áp  của 

 có tam quan 

người nào đó có bình thường hay không 

 ừọng rất lớn 

thì cần phải dùng máy đo huyết áp để đo. 

 đõĩ với việc 

Một khi phát hiện thấy huyết áp quá cao 

 duy trì sinh 

hoặc quá  thấp  thì phải  kịp  thời  chữa  trị, 

 mạng của con 

để cho huyết áp nhanh chóng trở lại mức 

 người. Huyêt 

bình thường. 

 áp của người 

 bình thường 

 không cao cũng 

 không thấp, rất 

 thích hợp với 

 nhu câu của 

 cơ thể. 
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v ì SAO MŨI NGỬI ĐƯỢC MÙI? 

Mũi  có  thê  ngửi  được  mùi  là  vì  trong  niêm  mạc  của xoang  mũi  con  người  có  một  bộ  phận  gọi  là  khiixi  mạc, trong  đó  có bố trí  một  số lượng  lớn  các  tế bào  thần  kinh khiiu giác và có tuyến khứu giác tiết ra dịch thể. Vi hạt vật chất  chứa  mùi  khuếch 

tán  trong  không  khí, 

khi  chúng ta  hít vào,  vi 

hạt  theo  không  khí  đi 

vào  xoang  mũi.  Chúng 

hoà  tan  vào  dịch  tiết 

ra  từ  tuyến  khứu  giác, 

sẽ  kích  thích  các  tế 

bào  khini  giác,  sinh  ra 

những xung  động  thần 

kinh. Những xung động này qua dây thần kinh khini giác, chuyển  đến  trung  khu  khiiu  giác  của bộ  não.  Bộ  não  sau khi  phân tích,  kiểm  tra và  đối  chiếu các tính chất của mùi vừa ngửi được vói "từ điên"  mùi trong não,  sẽ cho chúng ta biết đó là mùi gì. Nếu mùi ngửi được là một mùi lạ chưa từng biết thì các tính chất của nó sẽ được ghi nhớ lại, và "từ 

điển" mũi lại có thêm một "từ " mới. 
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1  

? ! 

v ì  SAO LẠI CÓ RÁY TAI? 

A U  Câu Hỏi í   L

Lỗ  tai  chia  làm ba  phần;  tai  ngoài,  tai 

giữa và tai trong. Trong lỗ tai chúng ta có 

một màng da, trên vách ống của tai ngoài 

có  một  loại  tuyến  thể có  thể tiết  ra  chất 

nhuyễn dạng sáp màu vàng.  Khi nó trộn 

lẫn với bụi bặm và vụn da thì hình thành 

nên  ráy  tai.  Ráy  tai  chẳng  những  có  thể 

 Có người khi 

làm ẩm ưót các mao mạch lỗ tai,  mà còn 

 ráy tai cản trở 

có thể ngăn ngừa sâu bọ chui vào tai.  Nó 

 thính giác của 

là phòng tuyến bảo vệ lỗ tai.  Nhưng ráy 

 mình liên lây 

tai  tích  lại  quá  nhiều  trên vách  tai  ngoài 

 móng tay bẩn 

sẽ bịt lấy lỗ tai, ảnh hưởng tới thính giác. 

 ngoáy vào.  

Có người khi ráy tai cản trở thính giác 

 Đây là thói 

của  mình  liền  lấy  móng  tay  bẩn  ngoáy 

 quen không 

vào.  Đây  là  thói  quen  không  tốt.  Móng 

 tót. Móng 

tay  chẳng những làm  tổn  thưong  da  tai, 

 tay chẳng 

mà  còn  đưa  nhiều  vi  trùng  chui  vào  lỗ 

 những làm 

tai, gây nên viêm nhiễm. Vì vậy, phải lấy 

 tổn thương 

bông  tăm  sạch,  nhẹ  tay  cạo  quét  ráy  ra 

 da tai, mà còn 

 đưa nhiêu vi 

ngoài.  Nếu  ráy  tai  đóng  a in g   thì  phải 

 trùng chui 

nhò bác sĩ loại bỏ giùm,  tuyệt đối không 

 vào lỗ tai,  

nên làm ẩu. 

 gây nên 

 viêm nhiễm. 
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Ịcó THẾ LÀM CHẬM QỤẢ TRÌNH LÃO HÓA KHÔNG?  ^  ]

Lão hoá là một quá trình tự nhiên của cơ thể, tuy nhiên tất cả chúng ta đều không muốn bị già đi.  Vậy có thể làm chậm lại quá trinh này không? Câu trả lòi là có. 

Sự trẻ trung của con nguời là do các đại thực bào quyết định. Đại thực bào là các tếbào có 

“ “  

r

thể "tẩy rửa" bằng cách ngốn hết 

và giết chết các tế bào già cỗi của 

cơ  thể.  Dựa  trên  nguyên  lý  này,  i

các nhà  khoa  học  Nga  đã  tạo  ra 

một  loại  vắc  xin  phòng  chống 

tuổi già. 

Khi bước vào tuổi trung niên, số lượng thực bào sẽ giảm mạnh. Do đó sự lưu thông của đội quân đại thực bào xuyên suốt các cơ quan và các mô của cơ thể sẽ bị ngưng lại.  Cơ 

thể dần  dần  tàn  tạ,  già  nua  đi  theo  thời  gian.  Vì  vậy,  khi tiêm  các  đại  thực bào  vào  tuỷ  xương,  nó  sẽ  gây  nên  tiến trình trẻ hoá cho cơ thể. 
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A  v l  Câu Hỏi  •

VÌ SAO  C O N  N G Ư Ờ I CÓ  T H Ể  

N H Ớ  Đ Ư Ợ C  GIẤC M O? 

Các  nhà  khoa  học  đã  xác  định 

được  những  vùng  của  thùy  "hạnh 

 Đỉêu này đã 

 giải mã được 

nhân"  (Am ygdala)  và  thùy  "cá  ngựa" 

 lý do vì sao 

(Hippocam pus)  có  mối  liên  hệ  với 

 một s ố  người 

những  giấc  mơ kỳ  lạ  và  sống  động  mà 

 không bao giờ 

con người  thường  ghi nhớ. 

 nhớ được giấc 

Thùy  hạnh  nhân  là  vùng  có  hình 

 mơ của mình,  

dạng giống một hạt hạnh nhân, chuyên 

 trong khi 

xử  lý  cảm  xúc  và  giúp  ghi  khắc  ký  ức 

 những người 

liên  quan tới  cảm xúc.  Thùy  "cá ngựa" 

 khác thì lại 

là  một  cấu  trúc  nguyên  thủy  nằm  sâu 

 nhớ một cách 

trong não và  giữ vai  trò lớn nhất trong 

 chi tiết các 

việc  xử lý  thông  tin  dưới  dạng  ký  ức. 

 giấc mơ giống 

 hệt như phim. 
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.  -ừ

Trong  nghiên  cứu  nói  trên,  các  nhà  khoa  học  đã  sử 

dụng kỹ  thuật chụp hình hệ thần  kinh  mới nhất nhằm phân  tích  những  cấu  trúc  vi  mô  nằm  sâu  trong  hai vùng não  quan  trọng này. 

Điều này đã  giải mã đuợc lý do vì  sao một số nguời 

không  bao  giò nhớ  đuợc  giấc  mo  của  mình,  trong  khi những nguời khác thì lại nhó một cách chi tiết các giấc mơ giống hệt nhu phim. 
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A ”  Cáu Hỏi ?[ Vì SAO KHI NGỦ CẦN GỐI ĐẨU? 

]

Đầu của con người nằm ở trên cổ. Các 

cơ  trên  cổ  rất  linh  hoạt,  có  thể làm  cho 

 Đau ỉéiông gôỉ 

đầu  quay  sang  phải,  sang  trái,  cũng  có 

 vào gôĩ sẽ làm 

thể ngẩng đầu,  cúi  đầu.  Ban ngày số lần 

 cho nó nghẹo 

quay  của  đầu  người  rất  nhiều.  Mỗi  khi 

 về một bên 

 vai. Như vậy 

quay  đầu  xong  đều  phải  trở về  lại  vị  trí 

 chẳng những 

ban  đầu  đế cho  cổ  được  nghỉ  ngơi  kịp 

 làm cho các cơ 

thòi.  Ban  đêm  khi  ngủ,  nếu  không  gối 

 trên c ổ  quá mệt 

đầu, vị trí của đầu sẽ thấp hơn tim, lượng 

 mỏi nêu thời 

máu  chảy  lên  đầu  sẽ  nhiều  lên,  làm  cho 

 gian kéo dài,  

đầu thấy khó chịu, ngủ không ngon giấc. 

 trờ nên vừa 

Vả  lại,  khi  ngủ  con  người  thường  nằm 

 cứng vừa đau,  

nghiêng.  Đầu  không  gối  vào  gối  sẽ  làm 

 quay trở không 

cho  nó  nghẹo  về  một  bên  vai.  Như  vậy 

 được lỉnh hoạt 

chẳng những làm cho  các cơ trên cổ quá 

 nữa. Đó là 

mệt  mỏi  nếu  thời  gian  kéo  dài,  trở  nên 

 hiện tượng 

vừa cómg vừa đau, quay trở không được 

 sai cô  . 

linh hoạt nữa. Đó là hiện tượng "sái cổ". 

Đế phòng  ngừa  sái  cổ  thì  khi  ngủ  phải 

gối đầu lên một cái gối không cao nhưng 

cũng không thấp. 
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ịcO N  N GƯ ỜI CÓ T H Ể  N H Ớ  VẾ QUÁ KH Ứ  BAO LÂU? 

Ký ức của  chúng  ta  là  một phần của  sự hồi  tưởng.Khi muốn  tìm  về  một  kỷ  niệm,  bộ  não  sẽ  lùi  tới  thời  điểm cuối cùng mà chúng ra nghĩ hay nói về nó. Nói cách khác, đấy là phiên bản luxi trữ ký ức bằng cách mỗi lần nhớ lại, chúng ta  thêm thắt hoặc lược bỏ các đặc điểm của chúng. 

Con người  có  thể nhớ lùi  về  thuở ấu  tho lúc lên một,  lên hai của mình. 

VÌ SAO ĐÀN ÔNG K H Ô N G  SỐNG T H Ọ  BẰNG 

0 . 

PH Ụ N ữ ? 

Theo  các  tô  chức  của  Liên  hợp  quốc,  tuổi  thọ  trung bình của nam giới ngắn hon nữ giói từ 5 đến  10 tuổi.  Sự 

chênh  lệch  này  còn  cao  hon  ở  một  số nưóc  và  tuỳ  vào từng thời  điểm. 

Chẳng  hạn,  tuổi  thọ  của  nam  giói  so  vói  nữ  giói  vào những  năm  70  ngắn  hơn  1  tuổi,  vào  những  năm  80  là  2 

tuổi,  vào những  năm  90  là 4  tuổi  và  trong  thế kỷ  21  là  5 

tuổi,  ớ  Mỹ,  tuổi  thọ  của  nam  giới  ngắn hơn nữ giới  là  7 

tuổi và ở Nga là  10 tuổi. 

Tổn thọ  do những hành vi  giới  tính bắt nguồn  từ lịch sử tiến hoá. Đàn ông không sống lâu bằng phụ nữ. Đây là một thực tế được công nhận trên khắp toàn cầu từ xa xưa, ít nhất là từ thế kỷ 18. 

Theo  một nhà khoa  học  thuộc Viện nghiên cém  xã hội và  Trường  đại  học  y  tế cộng  đồng  Michigan,  sự  chênh lệch về  tuổi  thọ  này  không  chỉ  đúng  đối  với  loài  người https://thuviensach.vn
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chúng ta  mà  còn đúng với  loài  tinh  tinh 

và  nhiều  loài  khác.  Những  nhà  nghiên 

cứu  này  cho  rằng,  hành  vi  giới  tính  là 

nguyên nhân làm tổn thọ nam giói. 

Đó  là  kết  quả  của  quá  trình  chọn  lọc 

giói  tính  cũng  như  các  vai  trò  của  nam 

giói và phụ nữ trong quá  trình sinh sản. 

Có  ý kiến cho 

Phụ  nữ  có  sự  đầu  tư  cho  thế hệ  con  cái 

 rằng đó là vì 

nhiều  hon  nam  giới  và  giới  nữ  ở  thế hệ 

 đàn ông không 

sau  thường  có  số  lượng  ít  hon.  Vì  vậy 

 khóc dễ dàng 

nam  giói  phải  cạnh  tranh  vói  nhau  để 

 như phụ nữ và 

hấp  dẫn  và  giữ  chặt  người  phụ  nữ  của 

họ. 

 ít khi đi thăm 

 khám bác sỹ 

Họ  đã  chỉ  ra  rằng loài  tinh tinh -  một 

 hơn. Tuy nhiên 

loài  có  họ  hàng  gần  gũi  nhất  vói  con 

 còn có những 

ngưòi  -  có  độ  chênh  lệch  về  tỷ  lệ  tử xảy 

 nguyên nhân 

ra  vào  khoảng  13  tuổi,  khi  con  đực  đã 

 khác nữa,  

trưởng  thành  về  giói  tính,  bắt  đầu  cuộc 

 chẳng hạn như 

chiến  gay  gắt  để  giành  giật  con  cái  và 

 do đặc điên,  

vị  trí  xã  hội.  Từ  cái  đuôi  công  cho  đến 

 tính cách của 

những bộ  trang  phục hấp  dẫn,  giói  đực

 họ và do các áp 

 lực xã hội. 
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hay nam giới luôn phải cạnh tranh gay gắt để hấp dẫn giới cái hay nữ giới và điều này phải trả một cái giá cao. 

Sự bất ổn về hành vi  khiến cho đàn ông dễ sa vào tình trạng uống rượu, hút thuốc, nghiện ma tuý, lái xe ẩu, bạo hành.  Đây là những hành vi khiến cho tuổi thọ của họ bị 

rút ngắn đi.  Nhìn chung, nguyên nhân về hành vi dẫn tới cái  chết  ngày  càng  trở  nên  phổ biến  hon.  Những  người đàn ông có vị trí tương đối thấp hoặc thiếu bạn tình thì có nhiều hành vi nguy hiểm trong nỗ lực tiến thân và khẳng định mình với nữ giới. 

Ngoài  ra,  tỷ  lệ  tiêu  hoá  của  nam  giới  cao  hơn nữ giới là 5  đến  7%.  Điều  đó  có  nghĩa  là  đàn  ông  tiêu  thụ  năng lượng nhiều hơn phụ nữ. Vào những năm 30, một chuyên 

gia dinh dưỡng thuộc Trường Đại học Connell, Hoa Kỳ đã làm một thử nghiệm trên chuột, trong đó một nhóm chuột được  cho  ăn  một  lượng  thức  ăn  không  đủ  theo  nhu  cầu của  chúng  và  nhóm  thứ  hai  được  cho  ăn  no  đủ.  Những con  chuột  ở  nhóm  thứ  hai  đã  ăn  theo  số  lượng  chúng muốn.  Kết  quả  cho  thấy  xương  của  những  con  chuột  ở 

rứìóm  thứ hai  ngừng  phát  triển  vào  ngày  thứ  175,  trong khi đó xưcmg của nhóm chuột thứ nhất vẫn tiếp tục phát triển sau 500 ngày. Tuổi thọ trung bình của nhóm thứ hai chỉ có 2 tuổi rưỡi trong khi tuổi của nhóm thứ rủìất là 3 đến 4 tuổi.  Các nhà nghiên cứu  giải thích rằng ăn ít thì có thể 

làm giảm sự phá huỷ DNA và các tếbào. Bởi vậy, có thể do đàn ông ăn nhiều hơn nên không sống lâu bằng phụ nữ. 

Mặt khác,  lối  sống cụa  nam  giới  thiếu  lành mạnh hơn nữ giới.  Chẳng hạn,  đàn ông uống rượu, hút thuốc nhiều hcm cho nên họ có nhiều nguy cơ chết người hơn.  Không chỉ thế,  khá rữiiều  đàn ông không bảo vệ mình trước árửi nắng mặt trời  cho nên họ  có nguy  cơ chết vì ung  thư da cao gấp đôi so với phụ nữ. 
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Tính  hiếu  chiến  cũng  là  một  nguyên 

nhân khiến cho nam giới không sống thọ 

bằng  nữ  giới.  Hormon  nam  giới  là  một 

trong những  nhân tố chính  tạo  nên tính 

cách  hiếu  chiến  của  họ.  Trong  các  cuộc 

chiến  tranh,  trên  chiến  trường  có  nhiều 

lính là nam giói hơn. Bởi vậy chiến tranh 

đã  làm  giảm  tuổi  thọ  của họ.  Tuy  nhiên 

 Mặc dù thực tế  

trong thời  chiến,  tính hiếu  chiến cũng là 

 là đàn ông sông 

nguyên nhân dẫn đến cái chết. 

 ìàtông thọ bằng 

So  với  đàn  ông,  phụ  nữ  khóc  hơn 

 phụ nữ nhimg 

nhiều.  Đàn ông hiếm khi  khóc bởi vì họ 

 họ vẫn có thê’ 

cho rằng đó là dấu hiệu của sự yếu đuối. 

 kéo dài tuôì thọ 

Nhưng  chính  điều  này  lại  ảnh  hưởng 

 nm họ biêí đỉêu 

đến sức khoẻ của họ. Khóc không chỉ làm 

 chỉnh hành vi 

giảm căng  thẳng và  giúp  con người giải 

 của mình đểăn 

khuây  mà  còn  thải  các  chất  độc  ra  theo 

 uôhg hợp lý,  

nước mắt. 

 tập thể dục đêu 

 đặn, từ bỏ rượu,  

Nhìn  chung  đàn  ông  phải  làm  việc 

 thuốc và giữ cho  nặng nhọc hơn để làm  trọn  trách nhiệm tâm hon thanh 

của họ đối với gia đình và xã hội cho nên 

 thản, vui vẻ. 

đàn ông có nhiều áp lực hơn phụ nữ. Đàn 

ông bị  bệnh  tim  nhiều  hơn  7 đến  10  lần 

so với phụ nữ. 

Mặc dù thực tế là đàn ông sống không 

thọ  bằng  phụ  nữ  nhưng  họ  vẫn  có  thể 

kéo  dài  tuổi  thọ  nếu  họ  biết  điều  chỉnh 

hành vi của mình để ăn uống hợp lý, tập 

thể dục đều đặn, từ bỏ rượu, thuốc và giữ 

cho tâm hồn thanh thản,  vui vẻ. 

Số đàn ông chết vì  tai nạn giao thông 

cao  hơn  phụ  nữ.  Lý  do  là  hormon  nam
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giới  đã  thúc  đẩy  đàn  ông  luôn  thể hiện  mình.  Họ  thích vượt qua người khác khi  lái  xe và  chính lúc này đa số tai nạn xảy ra. 

Cuối  cùng,  thái  độ  của  đàn  ông  về  sức  khoẻ  và  cuộc sống có thể ảnh hưởng nặng nề đến tuổi  thọ của họ.  Một nghiên  cứu  ở  Mỹ  đã  chỉ  ra  rằng  82%  đàn  ông  thường xuyên  đưa  xe  hơi  của  mình  đi  bảo  trì  nhưng  chỉ  có  50% 

trong số họ đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ. 

Vì SAO T R Í T H Ô N G  M IN H  CỦ A  C O N  N G Ư Ờ I 

^  

KHÔNG C H Ỉ LÀ  K H Ả  NĂNG T ư  D U Y  LO G IC ? 

Nhiều thiên tài toán học có thê’ nhanh chóng tìm ra mối liên hệ logic giữa các dãy số dài dằng dặc chỉ trong vòng vài giây nhưng lại loay hoay cả giờ đồng hồ trước một cái vòi nước đã vặn chặt mà vẫn rỉ nước... 

Anh ta cũng không thể cảm nhận được ý nghĩa thực thụ 

của một câu thơ,  thậm  chí  không  tnể tìm ra  được một lời nào đế an ủi  một người bạn  trong cơn hoạn nạn.  Nhưng anh ta vẫn là một thiên tài với trí thông minh khác thường. 
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Do  đó,  trí  thông  minh  là  một  khái 

niệm  vô  cùng  phức  tạp,  không  thể  chỉ 

kiểm  chứng  thông  qua  một  vài  bộ  câu 

hỏi phức tạp. Trên thực tế, những bài trắc 

nghiệm chỉ số IQ chỉ có tác dụng kiểm tra 

khả năng tư duy logic và óc phân tích của 

mỗi người chứ không thể cho phép đánh 

giá một cách đầy đủ mức độ thông minh 

của người đó. 

Mỗi con người là một thực thể kết hợp 

nhiều  dạng biểu  hiện  khác  nhau  của  trí 

thông  minh  mà  tủy  từng  cá  nhân  sẽ  có 

 Cũng giông 

khả  năng  về  mặt  này  nổi  trội  hơn  mặt 

 như cơ bắp,  

khác.  Nói cách khác,  trí  thông minh của 

 trí óc cũng 

con người không chỉ là khả năng tư duy 

 cân được nuôi 

logic mà còn có thể là khả năng thể hiện 

 dưỡng và rèn 

những  cử  chỉ,  động  tác  điêu  luyện  của 

 luyện thường 

một  vũ  công,  khả  năng  diễn  đạt  ngôn 

 xuyên đểnâng 

ngữ xuất thần của một nhà văn, nhà thơ 

 cao hiệu quả.  

hay khả năng hiểu thấu được tâm tư hoặc 

 Tuy nhiên, rèn 

nỗi lòng của một người nào đó. Tương tự 

 luyện và nâng 

như vậy, một nhạc công điêu luyện cũng 

 cao trí thông 

là  người  rất  thông  minh  trong  việc  cảm 

 minh không 

thụ âm nhạc hay một nhà hàng hải cũng 

 có nghĩa là cố  

được coi là người có trí thông minh tuyệt 

 gắng nhập tâm 

vời trong việc xác định phương hướng. 

 hàng mớ các 

 dãy sô'hay ký 

Cũng  giống  như  cơ  bắp,  trí  óc  cũng 

 tự phức tạp. 

cần  được  nuôi  dưỡng  và  rèn  luyện 

thường xuyên đê nâng cao hiệu quả. Tuy 

nhiên,  rèn  luyện  và  nâng  cao  trí  thông 

minh  không  có  nghĩa  là  cố  gắng  nhập 

tâm hàng mớ các dãy số hay ký tự phức
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tạp  như các  danh bạ  điện  thoại  hay  số biển  đăng  ký  của các xe  qua  lại  trên  đường.  Đó  có  thể chỉ  đơn  giản  là  việc đọc một cuốn sách, chơi một ván cờ hay thậm chí tham gia một số hoạt động chân tay có đòi hỏi óc quan sát. Nhưng tốt hơn hết  là  nên  thử học  cách  chơi  một  thứ  gì  đó hoàn toàn mới  mẻ,  chang hạn  tập  chơi  một môn thể thao,  học một ngoại ngữ, học vẽ hay tập chơi cò.  Những thử thách mới như vậy đối với bộ não sẽ giúp chất xám tạo ra những mối liên kết mới giữa các nơron và tránh được hiện tượng xơ cứng. 

VÌ SAO PH Ả I T H Ư Ờ N G  X U Y Ê N  LẤY CAO RÃNG? 

Lấy  cao  răng  và  làm  sạch  cao  răng  không  chỉ  vì  mục đích  thẩm  mỹ  mà  còn  vì  sức  khỏe,  bởi  cao  răng  chính  là 

"thủ phạm"  gây ra phiền toái cho sức khỏe răng miệng. 

Khi  ăn xong nếu  không chải  răng ngay,  thì khoảng  15 

phút sau có một lớp màng mỏng bám trên bề mặt răng gọi là màng bám. Nếu màng bám không được làm sạch, các vi khuẩn  bám  vào  màng  này 

và tích tụ ngày càng dày lên, 

gọi  là  mảng  bám.  Lúc  này, 

các  mảnh  vụn  thức  ăn,  các 

chất  khoáng  trong  miệng 

tiếp tục bám vào hình thành 

nên những mảng cứng bám 

xung  quanh  cổ  răng  gọi  là 

cao răng. 

https://thuviensach.vn

[image: Image 120]

[image: Image 121]

Cao răng là chất cặn lắng cứng có màu 

vàng  nâu,  thường  đóng  xung  quanh  cổ 

răng.  Thành  phần  của  cao  răng  gồm 

cacbonat  canxi  và  phốt  phát  phối  hợp 

vói  cặn  mềm  (mảnh  vụn  thức  ăn,  các 

chất khoáng trong môi trưòng miệng), vi 

khuẩn, xác các tế bào biểu mô.  Ngoài ra, 

còn có sự lắng đọng sắt của huyết thanh 

trong máu, nước bọt. Cao răng có thể gây 

 Cao răng có 

viêm nưóu và có mùi hôi. 

 tnê gây nên 

 các bệnh viêm 

 C ao  răng g â y   ra  m ộ t sô'bệnh  vê răng 

 nướu, viêm 

 m iệng như:

 nha chu với 

 -  Vi  khuẩn  trong  cao  răng  gây  viêm 

 các hiểu hiện 

nướu.  Phản  láng  viêm  này  gây  ra  hiện 

 như: đánh 

tượng  tiêu  xưong  ổ  răng,  làm  cho  răng 

 răng chảy 

tụt  nướu,  thân  răng  ngày  càng  dài.  Vì 

 máu,  miệng 

vậy, người có cao răng có thể có cảm giác 

 có mùi hôi, ê 

ê buốt khó  chịu  khi  ăn uống.  Chân răng 

 buốt khi ăn 

bị lộ vì không có nưóu che chở và răng bị 

 uống,  nặng 

lung lay,  quá trình tiêu xưong cũng diễn 

 hơn có th ể gây 

ra nhanh hon. 

 lung lay và 

-  Cao  răng  có  thể  gây  nên  các  bệnh 

 rụng răng. 

viêm  nưóu,  viêm  nha  chu  với  các  biểu 

hiện như: đánh răng chảy máu, miệng có 

mùi hôi, ê buốt khi ăn uống, nặng hon có 

thể gây lung lay và rụng răng. 

- Vi khuẩn trong mảng cao răng cũng 

là một trong những nguyên rữiân gây ra 

các bệnh ở niêm  mạc miệng  (viêm niêm 

mạc miệng,  lở miệng), bệnh ở vùng mũi 

họng  (viêm  amiđan,  viêm  họng),  bệnh 

tim mạch. 
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Do những ảnh hưởng nêu trên, cao răng cần phải được 

cạo sạch và tốt nhất nên cạo định kỳ 4 - 6 tháng/lần. Có thể 

cạo cao răng bằng dụng cụ cầm tay hay bằng máy siêu âm. 

Cạo cao răng bằng máy siêu  âm sẽ ít đau,  ít chảy máu và sạch hon.  Sau  khi  cạo cao răng, bạn có thể có cảm giác ê, đau, nhiều hay ít tùy mức chịu  đau  của  mỗi ngưòi.  Cảm giác ê buốt khi ăn uống nhất là uống nước nóng quá hay lạnh quá có thể kéo dài sau vài ngày rồi hết. 
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VÌ SAO LỨA T U Ổ I DẬY T H Ì c ó  

I v l c â u H ỏ i . 

T ÍN H  K H Í T H Ấ T  T H Ư Ờ N G ? 

Các chuyên  gia nghiên  cứu  cho  rằng 

một  loại  hormon  được  tạo  ra  trong  co 

thể  có  thể  giúp  phản  ứng  lại  sự  căng 

thẳng  ở  những  người  trưởng  thành 

 Các chuyên 

điềm  tĩnh  và trẻ  con thay vào  đó  nó  lại 

 gia nghiên 

làm  tăng  mức độ căng thẳng  ở lứa tuổi 

 cứu cho rằng 

dậy  thì. 

 một loại 

Người  ta  đã  tiến  hành  thử  nghiệm 

 hormon được 

với chuột cái, tập trung vào loại hormon 

 tạo ra trong 

 cơ th ể có th ể 

THP  trên  nó,  hormon  này  thể hiện  tác 

 giúp phản 

động nghịch  lý  trên và mô tả  cơ cấu bộ 

 ứng lại sự 

não giúp  giải thích hiện tượng  đó. 

 căng thẳng ở 

THP còn được gọi là allopregnanolone 

 những người 

có  tác  dụng  như  là  một  loại  thuốc  an 

 trưởng thành 

thần tự nhiên.  Loại hormon này không 

 đỉêm tĩnh và 

 trẻ con  thay 

lập tức tạo ra khi có căng thẳng và phải 

 vào đó nó lại 

mất  nhiều  phút  sau  đó,  nó  làm  bứt  đi 

 làm  tăng mức 

hoạt động của thần kinh nhằm giảm sự 

 độ căng thẳng 

lo lắng và giúp cá thế thích nghi và hoạt 

 ở lứa tuổi dậy 

động thích hợp  trong lúc căng thẳng. 

 thì. 

Một  nhóm  nghiên  cứu  đã  tiến  hành 

xem  xét  hoạt  động  não  và  hành  vi  của 

chuột  trước  tuổi  dậy  thì,  vào  tuổi  dậy 

thì và trưởng thành. Các chuyên gia bắt 

những con chuột chịu đựng sự việc đầy
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căng  thẳng bằng cách bất thình lình  đặt chúng vào bên trong  một  vật  chứa  bằng  thủy  tinh  không  lớn  hon  co thế chúng  là  bao  nhiêu  và  giữ  chúng  ở  đó  trong  vòng 45 phút. 

20  phút  sau  khi  bị  căng  thẳng,  kết  quả  cho  thấy những con chuột con và những con chuột trưởng thành 

ít  lo  sợ  hơn,  nhưng  những  con  ở  độ  tuổi  dậy  thì  lo  sợ 

nhiều hơn. 

Các  chuyên  gia  khoa 

học  nghi  ngờ  vấn  đề 

tương  tự  cũng  xảy  ra  với 

con  người  như  với  chuột 

và  hiện  tượng  này  có  thể 

giúp  phát  hiện  ra  những 

sự thay  đổi  tâm  tính và  sự 

căng thẳng xuất hiện ở lứa 

tuổi  dậy  thì. 

Các chuyên gia cũng nói 

thêm rằng điều này không 

có nghĩa là lứa tuổi dậy thì 

lúc nào cũng nổi giận.  Tuy 

nhiên  đôi  lúc  chúng  trông 

có  vẻ  rất  thoải  mái  thì  đột 

nhiên  sau  đó bật  khóc hay 

giận dữ. 
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Khi  sự căng  thẳng  đang  tăng  dần 

lên, thì sự lo sợ hay hoảng sợ sẽ xuất 

hiện, và có khả năng xảy ra cao gấp 2 

lần ở những  cô bé hon  là  các cậu bé. 

Ngoài  ra nguy co tự tử cũng tăng 

cao  ở  lứa  tuổi  này  cho  dù  đã  dùng 

đến những phuơng thức y khoa dựa 

trên người  trưởng thành. 

 Các chuyên gia 

 cũng nói thêm 

 rằng điêu này 

 ìdĩông có nghĩa 

 là lứa tuổi dậy 

 thì lúc nào 

 cũng nôĩ giận.  

 Tuy nhiên 

 đôi lúc chúng 

 trông có vẻ rất 

 thoải mái thì 

 đột nhiên sau 

 đó bật khóc hay 

 giận dữ. 
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v ì  SAO X Ư Ơ N G  ĐẨU CÓ  N H Ữ N G  Đ Ư Ờ N G  N Ẻ? 

Trên  xương  đầu  của  chúng  ta  có  các  vết  nứt  ngoằn ngoèo.  Khi có sự va  chạm mạnh nào đó khiến cho xương sọ vỡ ra,  những  mảrứi vỡ bị  tách  ra  theo hình dạng nhất định,  chúng  vỡ  theo  một  đường  ngoằn  ngoèo.  Thực  ra không chỉ có xương đầu người mới như vậy.  Với các loài mèo,  chó,  trâu,  ngựa...  trên xương  đầu  của  các loài  động vật  đều  có  đường  nứt  nẻ.  Trong  chuyên  môn,  người  ta gọi  những  đường nứt nẻ này  là  các khe nối  và  các mảnh xương  đầu  là  bộ  khung  chủ  yếu  để bảo  vệ  đại  não.  Trẻ 

từ khi  ở trong bụng mẹ cho đến khi  chào đời,  các đường nứt  nẻ  trên  xương  đầu  không  ngừng  thay  đổi,  co  giãn một cách linh hoạt để có thế dễ dàng ra khỏi sinh đạo của người  mẹ.  Sau  đó,  tuỳ  theo  sự  phát  triển  từng  ngày  của đại não,  xương  đầu  từng  lúc  to  dần.  Nhờ các đường nứt nẻ ở xương đầu mà việc đó sẽ được tiến triển rất thuận lợi. 

Cho nên, các đường nứt nẻ ở trên đầu không phải là do vết thương  gây nên mà  chính là hiện tượng tự nhiên.  Chỉ  có điều là trên đầu bạn có lớp thịt dày bao bọc, lại có tóc che phủ nên không nhìn thấy, sờ thấy các đường nứt nẻ ấy. 
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VÌ SAO M Ộ T  SỐ N G Ư Ờ I 

Cảu Hỏi  •

T H Ư Ờ N G  C Ó  N H IỀ U  GÀU? 

Gàu là sản phẩm đào thải của da đầu, 

mỗi  người  đều  có.  Thông  thường,  nó 

không  gây  cảm  giác  gì  đặc  biệt  nhưng 

nếu  quá  nhiều,  gàu  sẽ  gây  ngứa  và  ảnh 

hưởng đến mỹ quan. 

Sự  sinh  trưởng  và  diễn  biến  của  da 

người  được  bắt  nguồn  từ  những  tế bào 

gốc ở tầng thấp nhất của lóp biểu bì. Cùng 

vói sự hấp thu và đào thải, những tế bào 

 Yi Sfl0  có một 

 s ố  người gàu 

gốc này  sẽ  phát triển lên  trên,  cuối  cùng 

 đặc biệt nhiêu ?  

trở  thành  tế bào  sừng  và  rụng  đi.  Quá 

 Các bác sỹ phát 

trình này diễn ra  trong khoảng 310 - 430 

 hiện những 

giò. Tếbào sừng của một người từng giò 

 người này 

từng  phút  đều  rơi  rụng,  nhưng  vì  kích 

 pHẵn nhiêu ở 

thước  mỗi  tế bào  rất  nhỏ  nên  ta  không 

 lứa tuôĩ thanh 

cảm  thấy  mà  thôi.  Gàu  thực  tế là  tế bào 

 niên. Do các 

bị sừng hóa rơi rụng mà thành. 

 hormon giới 

Vì  sao  có  một  số người  gàu  đặc  biệt 

 tính mất cân 

nhiều? Các bác sỹ phát hiện những người 

 bằng, đặc biệt 

này phần nhiều ở lứa tuổi thanh niên. Do 

 là mức độ 

các hormon  giói  tính  mất  cân bằng,  đặc 

 hormon nam 

biệt  là  mức  độ  hormon  nam  tăng  cao, 

 tăng cao, da 

da  tiết  ra  nhiều  chất  dầu.  Khi  dầu  trên 

 tiêi ra nhiêu 

da  đầu  nhiều  thì  những  tế bào  sừng  đã 

 chất đâu. 

rụng ra  sẽ dính lại  với nhau,  hình thành 

những  đám  gàu  mà  mắt  thường  có  thế 

trông thấy được. 
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Ngoài  ra,  việc  dùng  dầu  gội  đầu  hoặc  dược  phẩm  có tính  kiềm  mạnh  cũng  dẫn  đến  gàu  nhiều.  Đ ể tránh  gàu, trước hết cần phải sống có quy củ, giữ cho tinh thần thoải mái,  ít  ăn  chất  mỡ,  đưòng,  ăn  nhiều  rau  quả  và  những thức  ăn  chứa  nhiều  vitamin  B.  Đối  với  người  da  mồ  hôi dầu,  nên  tăng  thêm  số lần  gội,  dùng  dầu  gội  trung  tính hoặc dầu gội Imi huỳnh để khống chế tiết dầu, giữ cho da đầu được sạch sẽ. 

Các nhà khoa học phát hiện thấy sự phát triển của gàu có liên quan đến một loại vi khuẩn trên da. Vì vậy, có thể 

dùng thuốc kháng khuẩn để chữa gàu. 

VÌ SAO C H Ú N G  TA có LÔ NG  MÀY? 

Chúng ta  có  lông mày  vì hai  lý  do.  Lý  do  thứ nhất để 

giữ cho nước khỏi chảy vào mắt. Trán là khu vực toát mồ 

hôi nhiều nhất trên co thể mà mồ hôi thì chứa muối.  Nếu mồ  hôi  cứ  chảy  thẳng  vào  mắt  thì  mắt bạn  sẽ  khó  khăn trong việc điều tiết và bạn sẽ chẳng nhìn thấy gì. Ngoài ra, khi trời  mưa  thì  nước mưa  cũng chảy  từ trên trán xuống dưới  và  mắt  bạn  cũng  cần  phải  có  lông  mày  để bảo  vệ 

chúng khỏi bị dính nước mưa. Nếu chú ý, bạn sẽ thấy rằng phần  xương  ở  dưới  lông  mày  của  bạn  hơi  nhô  ra  ngoài một chút. Nếu chẳng may bị va đập, lông mày cũng có thể 

giảm chấn thương cho phần xương này. 

Thứ  hai,  lông  mày,  lông  mi,  lông  trong  tai  và  mũi  có tác dụng bảo vệ các khoang,  lỗ hổng của  cơ thể bạn khỏi côn trùng giúp cho mắt tránh khỏi bụi hay những con côn trùng và các vấn đề khác từ phía ngoài. Tất cả những phần lông trên cơ thể cũng có tác dụng giữ ấm cho cơ thể. Đó là lý do vì sao chúng ta có nhiều tóc trên đầu bởi đầu là nơi thất thoát nhiều năng lượng nhất của cơ thể. 
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-i-”  Cáu Hỏi  •

V ì SAO  C O N  N G Ư Ờ I T IN  RẰNG 

CÓ  LIN H  H Ồ N ? 

Trước  hết,  con  người  luôn  luôn  có 

xu  hướng  tin  vào  những  lời  bình  luận, 

những  tiên  đoán  chung  chung  mà  họ 

có  thể vận  vào  mình  bất  cứ  khi  nào  họ 

muốn. Người ta cũng thường đến vói bà 

đồng là để tìm kiếm sự yên lòng hoặc sự 

trợ  giúp  cho  một  giai  đoạn  căng  thẳng 

trong cuộc đòi mình, như việc mới bị mất 

 Con người 

người  thân.  Nếu  bà  đồng bảo rằng:  "các 

 luôn luôn có 

linh hồn đang nói chuyện về một phụ nữ 

 xu hướng tin 

trẻ  đã  qua  đời",  thì  đó  có  thể là  một  bé vào những 

gái, một thiếu nữ hoặc một ai đó đã chết 

 lời bình luận,  

ở  độ  tuổi  40,  tuỳ  theo  nhân  vật  mà  bạn 

 những tiên 

muốn nghĩ đến. 

 đoán chung 

Ngoài ra, người ta thường có xu hướng 

 chung mà họ 

nhớ "những điều may mắn"  - những lòi 

 có thểvận vào 

phán  của  bà  đồng  hợp  với  mong  muốn 

 mình bất cứ 

của  con  người  -   và  bỏ  qua  những  điều 

 khi nào 

"không trúng đích". 

 ho muốn. 

Không  chỉ  có  tâm  lý  khách  hàng  ảnh 

hưỏng  đến  kết  quả  của  cuộc  lên  đồng. 

Các bà đồng cũng tiếp nhận và phản ứng 

một cách vô thức với những thông tin từ 

hoàn  cảnh  xung  quanh.  Chẳng  hạn,  bà 

ta có thể đoán mò nhu cầu của bạn bằng 

cách để ý tới những chi tiết tinh tế như bộ 

quần áo mà bạn đang mặc,  hay cách mà 

bạn phản ứng với những câu hỏi của bà. 

Tất cả những điều đó khiến cho cuộc lên
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đồng hầu như lúc nào cũng "thành công". Một chuyên gia tâm lý đã cho thực hiện một cuộc gọi hồn có kiểm soát vói năm đối tượng và các bà đồng, nhưng không hề tìm thấy bằng chứng về khả năng tâm linh thật sự. 

Chuyên  gia  tâm  lý  này  cho  biết  không  nghĩ  rằng  hầu hết các ông đồng bà cốt đều là những kẻ lừa đảo, nhưng vì con người tìm kiếm ở họ sự trợ giúp về tinh thần để vượt qua  tình trạng mất người  thân,  nên điều này có thể là tốt cũng có thể là  xấu.  Khi  mất ngưòi thân,  người ta thường cảm  thấy rất cô  đơn, bơ vơ, và nghi ngờ,  do  đó họ sẽ tìm mọi  cách để đến được nơi mà họ nghĩ rằng sẽ tìm ra  câu trả lời cho mình. 

Vì SAO T H Ư Ờ N G  TẶNG V Ò N G  N G U Y ỆT  Q U Ể 

0 . 

CHO N G Ư Ờ I C H IẾ N  TH Ắ N G ? 

Việc tặng vòng nguyệt quế cho người  chiến thắng bắt 

nguồn từ câu chuyện sau đây trong thần thoại Hy Lạp. 

Một hôm thần mặt trời Apolon trông thấy Thần ái tình 

Cupidon đang nghịch cung tên bèn nói:

- Ngươi làm gì được với các vũ khí đánh nhau này? Trả 

cho người lớn đi thôi! 

Cupidon bực tức nói:

- Tôi dùng tên bắn anh cho mà xem. 

Cupidon có hai loại mũi  tên.  Một loại bằng vàng, bắn trúng ai thì ngọn lửa  ái  tình sẽ  cháy  lên trong tim người ấy,  một loại  khác bằng  chì,  bắn  trúng  ai  thì  người  ấy  sẽ
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từ  chối  ái  tình.  Cupidon  bèn  dùng  mũi 

tên bằng vàng bắn trúng tim Apolon, rồi 

lại dùng mũi tên bằng chì bắn trúng tim 

nữ thần sông Daphne. Thế là trong lòng 

Apolon  lập  tức  cháy  bùng  lên  một  tình 

yêu  say  đắm  mãnh  liệt  đối  với  Daphne, 

nhưng  Daphne  không  yêu  Apolon  một 

chút nào cả. Nàng trốn chạy sự theo đuổi 

của Apolon, Apolon  đuổi  kịp  Daphne ở 

bờ  sông,  Daphne  hoảng  sợ  cầu  cini  cha 

là  thần  Dót:  "Hãy  làm  cho  đất  nứt  ra, 

nuốt chửng lấy con, hoặc biến thân hình 

con thành...". 

Nàng  vừa  nói  xong  thì  biến  ngay 

thành  cây  nguyệt  quế,  đầu  nàng  biến 

thành  những  cái  lá,  hai  tay  biến  thành 

cành  cây.  Apolon  đau  đón  ôm  lấy  cây 

nguyệt  quế,  thống  thiết kêu  lên:  "Nàng 

đã  không  muốn  làm  vợ  ta  thì  hãy  làm 

cái cây  của  ta  vậy!  Trên đầu  ta,  trên cây 

thụ cầm của ta,  trên cái túi đựng tên của 

ta  sẽ  vĩnh  viễn  cắm  những  cành  lá  của 

nàng.  Ta  sẽ  để  cho  các  đại  tưóng  đội 

vòng  nguyệt  quế của  nàng  giữa  những 

tiếng reo khải hoàn. Nàng sẽ mãi mãi trẻ 

đẹp,  lá  của  nàng  sẽ  mãi  mãi  không bao 

giò rơi  rụng..." 

Thế  là  tập  quán  tặng  vòng  nguyệt 

quế cho ngưòi  chiến thắng đã  nảy  sinh 

từ đấy. 
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v ì SAO N H IỀ U  N G Ư Ờ I LẠ I TH U Ậ N  TAY PH ẢI? 

Đa  số  chúng  ta  đều  thuận  tay  phải.  Sinh  lý  học  gọi đây là hiện tượng  "hữu lợi"  và giải thích:  do ảnh hưởng từ quá trình lao động, chiến đấu của tổ tiên từ rất xa xưa truyền lại. 

Trong  thòi  đại  đồ  đá,  con  người  sống  thành  bầy  đàn, khi  đánh  nhau  vói  thú  dữ  thì  tay  phải  họ  cầm  lao  hoặc rìu,  còn tay trái họ co  gập lại theo bản năng của mình để 

bảo vệ một bộ phận quan trọng nhất của co thể là quả tim ở lồng  ngực  trái.  Nhiều  bức  tranh  cổ trên  vách  đá  trong các hang động cổ xưa lưu lại từ hàng nghìn năm trước đã minh hoạ điều này. v ề sau, khi mà con người xung đột vói con người,  các chiến binh  cũng  sử dụng  vũ  khí bằng  tay phải,  còn  tay  trái  lại  cầm  khiên hoặc  thuẫn  để che  chắn. 

Quá  trình  chọn  lọc  tự  nhiên  diễn  ra,  cùng  với  phần  đào tạo,  huấn  luyện  khiến hiện  tượng  "hữu  lợi"  dần  trở nên phô biến. 

Xưa nay, hầu hết dụng cụ của nhân loại đều được thiết kế cho người thuận tay phải sử dụng. Do đó, người thuận tay trái có thế gặp vài trở ngại trong sinh hoạt. Tuy nhiên, do thích nghi từ bé nên đại đa số trường hợp người thuận tay  trái  vẫn  thấy 

bình  thường.  Riêng 

trí 

thông 

mirủì, 

chưa  có  tài  liệu 

khoa  học  nào  quả 

quyết  người  thuận 

tay phải ưu việt hơn 

và ngược lại. 
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 •t ^ V ạ n lE H ]  > 

VÌ SAO T H Ờ I GIAN T R Ô I N H A N H  

i - t l C a u H ỏ i i

H Ơ N  K H I N G Ư Ờ I TA V U I? 

 Tuy nhiên,  

 nểu não 

 không bị kích 

 thích theo 

 cách này, nó 

 sẽ tập trung 

 toàn bộ tinh 

 lực vào việc 

 theo dõi diễn 

 tiến của thời 

 gian. Điêu đó 

 khiên ta cảm 

 thấy như thời 

Các  nhà  khoa  học  đã  giải  thích  được 

 gian lê chậm 

hiện  tượng  thời  gian  trôi  mau  khi  tâm 

 chạp, trong 

trạng con người đang hưng phấn và kéo 

 khi có thểđây 

dài lê thê những lúc u sầu. 

 mới chính là 

Việc chụp ảnh não đã cho thấy những 

 sự nhận thức 

hình  thái  hoạt  động  khác  nhau  của  não 

 chính xác. 

phụ thuộc vào mức độ tập trung cho công 

việc. Nếu cứ chú ý mãi vào việc thòi gian 

sẽ trôi đi như thế nào -  như chúng ta vẫn 

làm  khi buồn rầu -  não sẽ kích hoạt một 

dạng hoạt động khiến ta tưởng như chiếc 

kim  đồng hồ tích tắc chậm hơn.  Kết quả 

cho  thấy  một  mạng  lưới  các  vùng  trên 

não  được  gọi  là  vùng  vân  vỏ  não  hoạt 

động  mạnh  hơn  khi  người  tham  gia  tập 

trung sự chú ý vào thòi gian. 
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Theo  các  nhà  nghiên  cứu,  nếu  não  bận  quan  tâm  tới nhiều  khía  cạnh khác nhau  của công việc,  nó sẽ phải dàn trải  nguồn  tài  nguyên  ít  ỏi  của  mình  và  dành  sự  chú  ý khiêm tốn cho thòi gian. Vì thế những giò phút qua đi mà chúng  ta  gần  nhu  không  nhận  thấy  và  cảm  giác  duờng nhu nó trôi nhanh hơn. 

Sự giống nhau của nhiều vùng trên não cùng tham gia 

uớc luợng thòi gian là ở chỗ, chúng đều đóng vai trò quan trọng trong việc kiếm soát chuyển động,  và  chuẩn bị  cho những  hoạt  động  mói,  giống nhu  khi  một  nhạc  sỹ  giậm chân,  hoặc một vận động viên đợi  tiếng còi của trọng tài. 
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A  V  Cáu Hỏi  •

VÌ SAO  C O N  N G Ư Ờ I SAU M Ộ T  

T U Ổ I M Ớ I B IẾ T  ĐI? 

Một  nghiên  cứu  của  các  nhà  thần 

 Quan niệm 

kinh  học  và  tâm  lý  học  Thụy  Điển  đã 

 trước đây 

giải  thích  vì  sao  con  người  phải  sau 

 luôn cho rằng 

khoảng một năm tuổi mói biết đi, trong 

 nguyên nhân 

khi  nhiều  loài  động  vật  có  vú  khác  có 

 là do dây 

thể đi  ngay  hoặc  chỉ  vài  tháng  sau  khi 

 thần kinh vận 

 động của con 

sinh đã biết đi. 

 người phức 

Quan niệm  trước  đây  luôn  cho  rằng 

 tạp hơn các 

nguyên  nhân  là  do  dây  thần  kinh  vận 

 loài động vật 

động  của  con  người  phức  tạp  hơn  các 

 có vú khác,  

 do đó phải 

loài  động  vật  có  vú  khác,  do  đó  phải 

 mất nhtêu 

mất  nhiều  thời  gian  hơn  để kích  thích 

 thời gian hơn 

việc  đi  lại  bằng  hai  chân  ở  trẻ  sơ  sinh. 

 đểkích thích 

Tuy  nhiên,  nghiên  cứu  này  đã  cho  ra 

 việc đi lại 

những kết quả hoàn  toàn trái ngược. 

 bằng hai chân 

 ở trẻ sơ sinh.  

Họ  đã  tiến  hành  nghiên  cứu  v'ê  thời 

 Tuy nhiên,  

gian biết đi giữa 24 loài động vật có vú 

 nghiên cứu 

từ  chuột,  voi  cho  đến  khỉ...  và  lấy  mốc 

 này đã cho 

là từ thời điếm thụ thai chứ không phải 

 ra những kết 

 quả hoàn toàn 

từ  lúc  mới  sinh.  Sau  khi  đối  chiếu  so 

 trái ngược. 

sánh, kết quả cho thấy tất cả  các loài có 

vú đều biết đi cùng một giai đoạn trong 

quá  trình  phát  triển  đến  một  trình  độ 

nhất định của  não. 
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Do  đó,  loài  nào  có  não  lón  hon  và  nhiều  tế bào  não hon  như  người  thường  mất  nhiều  thòi  gian  hon  để 

thành  thạo  việc  đi  lại.  Ngoài  ra,  việc  biết  đi  sớm  hay muộn  còn  do  sự  khác  biệt  về  cấu  trúc  các  chi.  Đồng thòi,  cách thức di  chuyển như con người cũng phải mất nhiều  thòi gian để học hon những loài thú  đi bằng gót. 


í
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A V  Cầu Hỏi •

V ì SAO ĐÀN Ô NG  ĐỔ  M ổ  H Ô I 

N H IỂƯ  H Ơ N  P H Ụ  N ữ ? 

Các  nhà  khoa  học  đã  phát  hiện  ra 

rằng,  đàn ông bắt đầu  đô mồ hôi nhanh 

và nhiều hon so vói phụ nữ trong khi tập 

thể  dục.  Điều  này  chứng  tỏ  co  thể  của 

phái mạnh làm việc hiệu quả hơn. 

Một nhóm nghiên cứu đến từ 2 trường 

đại học Osaka International và Kobe của 

 Toát mồ hôi 

Nhật  Bản  đã  tiến  hành  thí  nghiệm  với 

 ít ở phụ nữ là 

20  phụ  nữ  và  17  đàn  ông  có  sức  khỏe 

 nhằm hạn chê'  

tốt  và  thân  hình  cân  đối.  Những  người 

 mất nước trong 

này  được  yêu  cầu  tham  gia  đạp  xe  với 

 những môi 

nhiều  cường  độ  khác nhau  trong phòng 

 ừường nóng 

có nhiệt độ 30  độ  c  và  trong  thời  gian  1 

 hức, trong khi 

giờ đồng hồ. 

 đó, thân nhiệt 

 đàn ồng cao 

Trong  quá  trình  những  người  tình 

 hơn, thường 

nguyện  thực  hiện  bài  thể dục  trên,  một 

 toát nỉô hơn 

thiết bị đặc biệt được sử dụng để đo lượng 

 nhiêu hơn đ ể  

mồ  hôi  toát  ra  trên  cơ  thế  của  những 

 hạ nhiệt độ cơ 

người  này.  Kết  quả  cho  thấy  lượng  mồ 

 thểlớii họ lầm 

hô  toát  ra  ở  các  vùng  trán,  ngực,  lưng, 

 những công 

cánh tay và  đùi  của đàn ông cao gấp hai 

 việc nặng. 

lần so với phụ nữ. 

Ngoài ra,  các nhà khoa học cũng phát 

hiện  ra  rằng  đàn  ông  cũng  bắt  đầu  toát 

mồ nhanh  hơn  phụ  nữ và ngưỡng nhiệt 

độ cơ thể khiến phái đẹp toát mồ hôi cao 

hơn phái mạnh. 
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Nghiên  cihi  cho  thấy  rằng phụ nữ gặp bất lợi  khi  cần toát mồ hôi  trong khi  tập  luyện thể dục vì  ngưỡng nhiệt độ toát mồ hôi của họ cao hơn đàn ông. 

Các nhà khoa học đã giải thích nguyên nhân khiến phụ 

nữ toát mồ hôi  ít hơn  đàn ông là  do sự tiến hóa  để thích nghi với môi trường. Toát mồ hôi ít ở phụ nữ là nhằm hạn chế mất  nước  trong  những  môi  trường  nóng  bức,  trong khi  đó,  thân nhiệt đàn  ông cao hơn,  thường toát mồ hơn nhiều  hơn  để hạ nhiệt  độ  cơ thế khi  họ  làm  những  công việc nặng. 

Vì SAO TAI N G Ư Ờ I K H Ô N G  T ự  cử ĐỘNG ĐƯỢC? 0 . 

Cơ  thể  con  người  cử  động  được 

là nhò các  thớ  cơ,  hệ  thống  dây  thần 

kinh điều khiển các cơ vận động giúp 

con  người  cử  động,  tai  không  có  hệ 

thống  cơ vận  động nên  không  thể tự 

cử động được. 

VÌ SAO  C O N  N G Ư Ờ I LẠ I K H Ó C ? 

Ngay từ khi chào đời, bản năng của trẻ đã biết khóc. Số 

nước mắt chảy  ra  trong  cả  cuộc đời con người  có  thể lên đến 100 lít. Trước mắt chúng ta  luôn có một tấm màn hơi nước mỏng để bảo vệ mắt khỏi bị  khô.  Nếu giác mạc mắt bị khô, nó sẽ gửi lên não một tín hiệu cảnh báo và tuyến lệ 

sẽ tiết ra một ít nước. Trong mỗi  lần nháy mắt,  các tuyến lệ đã tưới ướt cho giác mạc
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Thông  thường  thì  những  giọt  nước 

này  sẽ  chảy  qua  đằng  sau  mũi.  Nhưng 

khi con người bị xúc động mạnh, các giọt 

nước  chảy  ra  quá  nhanh  làm  tắc  đường 

 Theo quan 

thoát  sau  mũi,  do  vậy  chúng  phải  chảy 

qua mắt, đó chính là nước mắt. 

 niệm của một 

 chuyên gia tâm 

Theo  quan  niệm  của  một  chuyên  gia 

 lý:  "Khoe là 

tâm lý:  "Khóc là một phản lỉng cảm xúc 

 một phản ứng 

tự  nhiên,  thường  là  do  buồn  hay  đau. 

 cảm xức tự 

Nhung  người  ta  cũng  khóc  trước  một 

 nhiên, thường 

số  hoàn  cảnh  đặc  biệt  nào  đó".  Ví  dụ, 

 là do buồn hay 

có ngưòi  khóc  vì  quá  mừng  rỡ,  quá  xúc 

 đau. Nhưng 

động.  Vì  thế,  khóc  là  mang mục đích tự 

 người ta cũng 

giải phóng cùng vói năng lượng cảm xúc. 

 khóc trước một 

Khóc  còn  mang  ý  nghĩa  sinh  hóa,  giải 

 sếhoàn cảnh 

phóng hormon gây căng thẳng hay chất 

 đặc hiệt nào 

độc  trong co thể.  Khóc  cũng mang chức 

 đó".  Ví dụ, có 

năng xã hội bởi nó sẽ tạo ra sự ủng hộ của 

 người khóc vì 

ngưòi khác. 

 quá mừng rỡ,  

 quá xúc động.  

 Vì thê: khoe là 

 mang mục đích 

 tự giải phóng 

 cùng với năng 

 lượng cảm xúc. 


Con người
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Phần lớn phụ nữ hay khóc hơn đàn ông. Nếu phân loại 

thành thói quen thì có người khóc dễ  dàng, những người khác  lại  hiếm  khi  khóc.  Các  chuyên  gia  không  chắc  lắm về nguyên do vì sao,  trong đó có thể tính khí đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra những người có tiền sử chấn thương hay nỗi đau tinh thần sẽ dễ khóc hơn, nhất là khi nhắc đến quá khứ.  Về mặt tâm lý,  mọi người  đều nói cảm  thấy  dễ 

chịu hơn sau khi khóc. Cũng có những người lại cảm thấy tồi  tệ hơn.  Mặt khác,  không  khóc bao  giờ  có  thể gây  hại về mặt thể chất. 

VÌ SAO K H I N H ÌN  TH Ấ Y T H Ứ C  ÃN TA LẠ I CH ẢY 

N Ư Ớ C M IẾN G ? 

Khi  nhìn thấy bức ảnh một chiếc đùi gà rán vàng rực, hay  một  chiếc  bánh  kem  ngon  lành,  bạn  thường bị  chảy nước miếng. Tất cả lượng nước bọt ứa ra trong miệng bạn không  chỉ  là  một  dấu  hiệu  cho  thấy  bạn  đã  phát hiện ra một món ăn hấp dẫn, mà đó cũng là một bước quan trọng trong quá trình tiêu hóa món ăn đó. 

Sự tiêu hóa bắt đầu ngay khi bạn đưa chiếc đùi gà vào miệng  cắn,  hay  cho  thìa  kem  vào  miệng  và  nhai.  Miệng của  bạn  sẽ  tiết  ra  nước bọt  (khoảng  1,4  lít/ngày)  để làm mềm thức ăn và cũng chứa những enzym giúp phân hủy 

thức ăn trước khi nó trôi vào bụng. 

Một  trong  rửiững  enzym  này  có  chức  năng  phân  hủy tinh bột, và một nghiên a ư i mới tìm thấy con người có rất https://thuviensach.vn
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nhiều phiên bản gene giải mã enzym này 

so với  các họ hàng  khỉ  hình người khác. 

Nghiên a n i cũng tìm thấy sự tương ứng 

giữa  số  phiên  bản  gene  với  lượng  tinh 

 Sự tiêu hóa bắt  bột trong chế độ ăn của dân số nói chung. 

 đãu  ngay khi 

Kết quả ủng hộ giả thuyết rằng một số 

 bạn đưa chiếc 

thay  đổi  trong  chế độ  ăn  của  con người 

 đùi gà vào 

thời  kỳ  sơ  khai  đã  thúc  đẩy  sự  gia  tăng 

 miệng cắn,  hay 

đồng  thời  kích  cỡ  cơ  thể và  bộ  não  con 

 cho thìa kem 

 vào miệng và 

người, cũng như sự mở rộng phạm vi địa 

 nhai. Miệng 

lý của tổ tiên chúng ta. 

 của bạn sẽ tiết 

 ra nước bọt 

 (khoảng 1,4 lít/ 

 ngày) đ ể  làm 

 mềm  thức ăn 

 và cũng chứa 

 những enzym 

 giúp phân hủy 

 thức ăn  trước 

 khi nó trôi 

 vào bụng. 


Con người
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v ì SAO TAI LẠI BIẾT TIẾNG ĐỘNG TỪ ĐÂU 

VỌNG TỚI? 

Một người từ nhỏ đã điếc một tai.  Khi bạn gọi, người đó  phải  nhìn  quanh  mói  biết  bạn  ở  đâu  gọi  tới.  Vì  sao người  này  lại  mất  khả  năng  xác  định  vị  trí?  Đó  là  vì muốn  xác  định  hướng  của  tiếng  động,  bạn  cần  phải 

"thông"  cả  hai  tai. 

Thí  nghiệm  tâm  lý  học  cho  thấy,  nếu  chỉ  có  một  tai nhận  được  kích  thích  của  hai  nhóm  sóng  âm  nối  tiếp nhau,  từ hai  phía  có  cường  độ  như nhau,  khoảng  cách bằng  nhau,  nhưng  khác  hướng,  thì  hiệu  ứng  sóng  âm của  hai  nhóm  đó  vói  tai  là  như nhau.  Như  vậy,  người ta không thể nào phân biệt được hưóng của nguồn âm. 
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Nếu  cả  hai  tai  đều  nhận  được  tín 

hiệu,  tình  hình  lại  khác.  Một  trong 

những  căn  cứ  để  ta  nhận  ra  hướng 

tiếng động là chênh lệch thời gian giữa 

hai tai. 

Nếu  nguồn  âm  ở  bên  phải  người 

nghe,  sóng âm đến tai phải nhanh hơn 

đến  tai  trái  một  khoảnh  khắc.  Dùng 

đồng  hồ  đo  chính  xác  sẽ  thấy,  cho  dù 

 Nêíi chỉ có một 

chênh  lệch  thời  gian  chỉ  là  30%  giây, 

 tai nhận được 

người  ta  vẫn  nhận  ra  được  hướng 

 kích thích của 

tiếng  động. 

 hai nhóm sóng 

Căn  cứ  thứ  hai  là  chênh  lệch  về 

 âm nôĩ tiêp 

cường  độ  âm  thanh.  Nguồn  âm  có  thể 

 nhau, từ hai 

đập vào tai ở gần mạnh hơn tai kia một 

 phía có cường 

 độ như nhau,  

chút.  Cường  độ  dù  nhỏ  cũng  đủ  để 

 khoảng cách 

chúng ta xác định được chính xác vị trí 

 bằng nhau,  

của tiếng động ở bên trái hay bên phải. 

 nhưng khác 

 hướng,  thì hiệu 

 ứng sóng âm 

 của hai nhóm 

 đó với tai là 

 như nhau. 
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Còn nếu  nguồn  âm  ở bất kỳ  nơi  nào trên mặt phẳng dọc giữa mặt, sóng âm đến cùng một lúc, đập vào màng 

nhĩ vói cường độ như nhau, khi đó liệu chúng ta có thể 

nói  chính  xác  vị  trí  của  nguồn  âm  không?  Nó  ở  đằng trước,  đằng sau,  ở trên hay ở dưới? Rất đơn giản,  ta chỉ 

cần  ngoảnh  đầu  đi  là  xong.  Bình  thường,  ta  thực  hiện động  tác  này  rất  nhẹ  nhàng  nên  hầu  như  không  đế ý tới.  Trong  thực  tế,  bao  giờ  ta  cũng  ngoảnh  đầu,  đồng thời  dùng  mắt đê  xác  định hướng có  tiếng gọi. 

Vì SAO MẤT NHÌN ĐƯỢC Đ ổ  VẬT? 

Mắt được coi như "chiếc máy quay phim" kỳ diệu, thu nhận hình  ảnh  về thế giới xung quanh.  Mắt có vai  trò vô cùng quan trọng, mang lại biết bao hình ảnh tuyệt mỹ của cuộc sống. 

ớ  giữa mắt có 1 lỗ nhỏ được gọi là con ngươi (đồng tử). 

Ánh sáng lọt vào đồng tử,  xuyên qua  thể thủy tinh đi tới võng mạc. Võng mạc chuyển đổi chúng thành các tín hiệu thần kinh theo  các dây  thần kinh đưa  tới bộ não, rửìò đó con người có thể nhìn thấy các sự vật. 
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VÌ SAO K H I C H Ó N G  MẶT LẠ I c ó  

Cảu Hỏi  •

CẢM GIÁC MỌI T H Ứ Đ ỂU X O A YT R Ò N ? 

Chóng  mặt  là  sự  rối  loạn  việc  giữ 

thăng  bằng  cho  co  thể  trong  không 

gian.  Co  thể  chúng  ta  được  giữ  thăng 

bằng  nhò  các  hệ  thống:  tai  trong  ghi 

 Chóng mặt 

nhận  chuyến  động  lên  xuống,  qua  lại 

 là sự rôĩ loạn 

của  đầu;  mắt  phát  hiện  các  chuyển 

 việc giữ thăng 

động  của  co  thể  trong  không  gian;  da 

 bằng cho cơ 

 th ể trong 

lòng bàn  chân ghi  nhận  áp  lực tiếp  xúc 

 không gian. 

của  co  thể  với  mặt  đất;  các  cơ,  khớp 

 Cơ th ề chúng 

xương  ghi  nhận  chuyển  động  các  chi 

 ta được giữ 

và thân mình. Hệ thần kinh trung ương 

 thăng bằng 

phối hợp tất cả các thông tin trên và cho 

 nhờ các hệ 

chúng  ta  cảm  giác  về  vị  trí  của  mình 

 thông: tai 

trong  không gian. 

 trong, mắt,  da 

 lòng bàn chân,  

Triệu  chứng  chóng  mặt  xảy  ra  khi 

 các cơ, 

thần  kinh  trung  ương  nhận  tín  hiệu 

 khớp xương... 

không  đồng bộ  của  năm  hệ  thống  trên. 

Thí  dụ  như  bạn  đang  ở  trên  máy  bay 

trong cơn bão, máy bay bị nhồi lên nhồi 

xuống  trong  khi  mắt  bạn  nhìn  quang 

cảnh trong máy bay nhưng không nhận 

ra  có  sự  di  chuyến  nào,  gây  cảm  giác
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chóng mặt. Hoặc bạn ngồi trong ô tô đang di chuyển và đọc  sách,  khi  đó  hệ  thống  tai  trong  nhận  biết  có  sự  di chuyển  nhưng  mắt  lại  nhìn  thấy  trang  sách  cố định  và sau  một lúc,  bạn  sẽ  có cảm  giác chóng mặt. 

Vì SAO KHI NGỦ M Ộ T số NGƯỜI LẠI NGÁY? 

Nguyên là khi ngủ, đặc biệt là khi ngủ say, co bắp toàn thân  chùng  nguyên,  ngay  đến  "lưỡi  gà"  ở  cổ họng  cũng sa  xuống,  bị  không  khí  thở  ra  thở  vào  làm  rung  động, gây  ngáy.  Ngáy  cũng  có  thế xuất  hiện  do  sự  lưu  thông của không khí trong lỗ mũi gặp  trở ngại.  Khi mũi  không thông, thở khó khăn, tự nhiên ngưòi ta sẽ thở bằng miệng. 

Việc thở bằng miệng,  đặc biệt là  động  tác hít vào,  sẽ làm https://thuviensach.vn
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chấn  động  hàm  ếch  mềm  ở  phía  trên 

cuống  họng.  Hàm  ếch  mềm  cùng  vói 

không  khí  và  miệng  rung  động  sẽ  phát 

ra tiếng ngáy. 

Theo  nguyên  lý  trên  đây,  có  một  số 

 Theo nguyên 

người  sẽ  hỏi:  vì  sao  mũi  không  có  bệnh 

 lý ừên đây, có 

mà lại  không thông khí?  Đó là vì những 

 một sô'người 

người này khi ngủ,  vị  trí của  đầu không 

 sẽ hỏi: vì sao 

nằm  ngay  ngắn,  khiến  cho  mũi  không 

 mũi không có 

thông.  Vì  vậy,  để tránh  tiếng  ngáy,  lúc 

 bệnh mà lại 

ngủ phải chú ý vị trí của đầu, không nên 

 không thông 

nằm ngửa mà nên nằm nghiêng; đừng để 

 khí? Đó là vì 

mũi bị tắc. Nếu khi ngủ đã quen thở bằng 

 những người 

miệng thì tiếng ngáy rất khó loại bỏ. 

 này khỉ ngủ,  

Ngoài  ra,  một  số người  có  các  tuyến 

 vị trí của đâu 

lympho ở cuống mũi sưng to,  khiến cho 

 không nằm 

mũi  không  thông  nên  ngáy  to.  Trường 

 ngay ngắn,  

hợp này ở trẻ em càng hay gặp. 

 khiên cho mũi 

 không thông. 

 Vì vậy, đ ể  

 ừánh tỉẽhg 

 ngáy, lúc ngủ 

 phải chú ý vị 

 ừí của đãu,  

 không nên nằm 

 ngửa mà nên 

 nằm nghiêng;  

 đừng đểm ũi 

 bị tắc. 
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v ì  SAO NGƯỜI TA LẠI CHẢY N ư ớc MŨI? 

3

Chúng ta thường bị chảy nước mũi. Vậy nước mũi được 

sinh ra từ đâu? 

Đó là trong mũi có một lớp màng nhầy, nước mũi là do 

lóp màng nhầy này tiết ra. 

Ngoài  ra,  giữa  mũi  và  mắt  còn  có  một  ống  tuyến  nối thông  nhau,  một  phần  nước  mắt  do  tuyến  lệ  tiết  ra  theo đường ống này chảy vào mũi, do đó mà có nước mũi. 

VÌ SAO BỊ CH Ả Y M ÁU CAM? 

3

Trong  co  thế  chúng  ta,  mũi  là  bộ  phận  tập  trung nhiều  mạch  máu  và  nó  cũng  nằm  ó  vị  trí  dễ  bị  tổn thương  nhất.  Điều  này  cũng  lý  giải  rằng,  nếu  khi  bạn gặp  phải  những  tổn  thương  trên  mặt  thì  mũi  lại  là  nơi 

"gánh  chịu"  nhiều  nhất  những  tổn  thương  đó  và  cũng https://thuviensach.vn
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dễ bị  chảy  máu  nhất.  Lượng  máu  chảy 

ra  có  thể ồ  ạt  nhưng  cũng  có  thể  chỉ 

là  một  lượng  nhỏ,  tuỳ  theo  mức  độ  bị 

thương  tổn.  Chảy  máu  cam  có  thể xảy 

ra  mà  bạn  không  thể  kiểm  soát  được 

khi  những  lớp  màng  trong  mũi  bị  khô 

và  vỡ  ra.  Hiện  tượng  chảy  máu  cam 

sẽ  dễ  xảy  ra  hơn  nếu  trong  điều  kiện 

thời tiết hanh khô, nhất là trong những 

ngày  mùa  đông  khi  không  khí  trở  nên 

lạnh giá, hanh khô,  độ ẩm trong không 

 Hiện tượng 

khí  giảm  xuống  thấp.  Bạn  cũng  dễ  có 

 chảy máu cam 

 sẽ dễ xảy ra 

nguy  cơ  bị  chảy  máu  cam  hơn  nếu 

 hơn nêu trong 

bạn  thường  xuyên  sử  dụng  những  loại 

 điêu kiện thời 

thuốc  có  tính  năng  ngăn  ngừa  chứng 

 tiêỉ hanh khô,  

đông  máu  như  warfarin  (Coumadin), 

 nhất là ừong 

aspirin.  Bên  cạnh  đó,  một  số  "thủ 

 những ngày 

phạm "  khác  cũng  là  nguyên  nhân  gây 

 mùa đông 

nên  chứng  chảy  máu  cam  như:  Viêm 

 khi không khí 

nhiễm,  do  bị  chấn  thương,  do  dị  ứng, 

 trở nên lạnh 

 giá, hanh khô,  

mắc  chứng  cao  huyết  áp,  do  sử  dụng 

 độ ẩm trong 

quá  nhiều  đồ  uống  có  chứa  cồn,  hiếm 

 không khí giảm 

khi  là  do những khối u. 

 xuông thấp. 
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v ì SAO TA LẠI BỊ CHUỘT RÚT? 

0 . 

Chuột rút (vọp bẻ) là cảm giác đau gây ra bởi sự co rút, thường là co co. Nó có thể do lạnh hay hoạt động quá sức. 

Việc  sức  khỏe  giảm  sút hoặc bị  ngộ  độc  cũng  có  thể gây ra chuột rút, đặc biệt ở dạ dày. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến chuột rút. 

Nguyên  nhân  thứ  nhất  là  thiếu  ôxy  đến  cơ,  nguyên nhân thứ hai là  thiếu nước và muối ăn.  Các rối  loạn điện giải có thể gây ra chuột rút hay tetany của cơ,  đặc biệt là hạ  canxi  máu  (thiếu  canxi)  hoặc  hạ  kali  máu  (thiếu  kali) (chẳng hạn như khi ra mồ hôi quá nhiều mà không được 

bù đắp). 

Trước khi bơi lội  hay hoạt động thể thao,  các bác sĩ đề 

nghị khởi động để điều hòa tuần hoàn máu, tránh tiếp xúc với  nước  lạnh  đột  ngột  để giảm  nguy  cơ  máu  khó  tuần hoàn, ăn uống đủ dinh dưỡng (đủ calo) để giữ ấm cơ thể. 

Cơ tay, cơ chân khi co lại có hình giống như con chuột, có lẽ vì vậy mà có tên gọi chuột rút. 

Vì SAO M ÔI CÓ MÀU Đ ỏ ? 

Khuôn  mặt  là  phần  cơ  thể vô  cùng  quan  trọng,  năm cơ giác  quan  của  con  người  đều  ở  trên  mặt.  Khu  vực này có  nhiều  mạch  máu,  có  hoạt  động  tuần  hoàn  diễn ra mạnh mẽ. 

Môi  là  phần  nhạy  cảm  và  mềm  mại  nhất  trên  khuôn mặt, do đó trên môi chứa vô vàn mạch máu. Trong khi đó lớp da của môi lại trong và mỏng. Vì đó, màu đỏ của máu đã lộ ra ngoài khiến môi có màu đỏ. 
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VÌ SAO C H Ú N G  TA LẠ I c ó  HAI 

- i - V l c â u H ỏ i í

LỖ  M Ũ I? 


J

Không  chỉ  con  người  mà  nhiều  loài 

động vật có vú, bò sát và cá  cũng  có hai 

lỗ  mũi.  Thưòng  thì  trong  tự  nhiên  rất  ít 

khi  có  bộ  phận  nào  là  thừa  và  mọi  thứ 

sinh ra đều phải có lý do của nó. Quả thật 

hai  lỗ  mũi  cũng  có  tác  dụng  hon  nhiều 

so vói việc chỉ  có một lỗ mũi. Cá thường 

sử dụng mũi để ngửi mùi,  rắn để thở và 

 Vớỉ con 

chim  ngoài việc  thở còn  sử dụng lỗ  mũi 

 người, việc có 

để điều chỉnh nhiệt độ của co thể. 

 hai lễ mũi sẽ 

Với  con  người,  việc  có  hai  lỗ  mũi  sẽ 

 giúp chúng 

 ta ngửi được 

giúp chúng ta ngửi được nhiều mùi phức 

 nhiêu mùi 

tạp  hơn.  Cơ  chế lan  truyền  của  các  chất 

 phức tạp hơn.  

tạo  mùi  là  khác  nhau,  có  mùi  thì  ngay 

 Cơ chếlan 

lập  tức  sực  lên  mũi,  có  mùi  lại  phải  để 

 truỳên của các 

một lúc mới ngửi thây được. Hai bên mũi 

 chất tạo mùi là 

của  chúng ta  sẽ thực hiện việc tiếp nhận 

 khác nhau,  có 

các mùi có tốc độ lan tỏa khác nhau này. 

 mùi thì ngay 

Việc có  hai  lỗ  mũi  cũng  giúp  cho  chúng 

 lập tức sực lên 

ta  xác  định  được  rõ  hơn  nguồn  gốc  của 

 mũi,  có mùi 

mùi  thơm  hay  mùi  thối,  phân biệt  được 

 lại phải đểm ột 

rõ ràng thức ăn tốt và thức ăn không tốt. 

 lúc mói ngửi 

Mũi  còn  là  điểm  phòng  thủ  đầu  tiên 

 thấy được. 

trước  sự  tấn  công  của  bệnh  tật  với  con 

người. Mũi con người luôn được giữ ẩm 

và được trang bị nhiều lông bên trong để 

giữ  lại  bụi  bẩn,  vi  khuẩn  tại  đó,  không 

cho chúng thâm nhập sâu hơn vào trong
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cuống  họng  và  phổi.  Ngoài  ra,  đây  cũng  là  điểm  đế giữ 

lại nhiệt và hơi nước khi chúng ta  thở  ra,  giúp cho chúng ta  không  bị  mất  nhiệt  và  mất  nước  trong  quá  trình  hô hấp.  Tóm lại, việc có hai lỗ mũi  sẽ giúp cho con người và động vật tăng cường khứu giác,  phòng thủ  tốt hơn trước các yếu  tố có hại bên ngoài và giúp điều  tiết lượng nước/ 

nhiệt độ của cơ thể. 

VÌ SAO ĐẨU LẠ I SƯNG SAU KH I VA CH ẠM ? 

Khi chúng ta không chú ý, để đầu va chạm vào vật cứng như cánh cửa,  tuy  không bị  xước da,  chảy  máu  nhưng ở 

chỗ va chạm lại sưng lên một cục.  Đó là do các mạch máu nhỏ dưới da bị vỡ,  máu từ đó thấm ra. 

Do ở phần đầu,  có râ't ít các cơ bắp và  mỡ,  vì vậy máu chảy  ra  lan  tỏa  hạn  chế đi  nơi  khác,  mà  nằm  tích  tụ  lại giữa lớp da bị thương và xương đầu, khiến chỗ va đập bị 

sưng lên. 

VẾT T H Ư Ơ N G   CÓ  T ự  L IÊ N  LẠ I Đ Ư Ợ C  KH Ô N G ? 

Những  vùng  da  bị  xước  do  cọ  xát  hoặc  với  những vết  thương  nhỏ,  cơ  thể sẽ  tự  động  làm  liền  lại.  Tiểu  cầu trong máu có khả năng bịt kín vết rách ở mạch máu nơi bị 

thương, bằng cách làm cho máu đông lại. 

Khi máu đã đông,  sẽ nhanh chóng tạo thành vảy cứng, 

bảo  vệ  làn  da  non  đang  hình  thành  phía  dưới.  Sau  một thời gian, vảy sẽ rơi ra. Lớp da non ban đầu có màu hồng, rồi sau đó sẽ tự thẫm màu lại. 
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VÌ SAO  C H Ú N G  TA LẠ I K H Ô N G  

T H Ể  N G Ủ  KH I M Ở  MẮT? 

Từ  trước  đến  nay  các  nhà  khoa  học 

vẫn  chưa  thực  sự biết  được  lý  do  vì  sao 

con người lại không thế ngủ khi mở mắt. 

Tuy vậy, họ đã đưa ra vài lý do sau đây:

Lý do đầu tiên, khi nhắm mắt chúng ta 

sẽ không bị  ánh  sáng,  bụi  và  các thứ tác 

động khác xâm hại tới mắt. Lý do thứ hai 

 Lý do đâu tiên,  

là việc nhắm mắt giống như việc bật công 

 khi nhắm mắt 

tắc  để co  thể  tạo  ra  hormone  gây  buồn 

 chúng ta sẽ 

ngủ  (melatonin).  Melatonin  được  tổng 

 không bị ánh 

hợp trong một vùng của não, nhưng đồng 

 sáng, bụi và 

thòi nó cũng được tổng hợp tại võng mạc 

 các thứ tác 

của  mắt ngưòi  và  ánh  sáng  sẽ  ngăn  cản 

 động khác xâm 

quá  trình  tổng  hợp  melatonin  tại  võng 

 hại tới mắt. 

mạc.  Bạn có thể nói rằng,  không ít ngưòi 

 Lý ảo thứ hai 

đã  ngủ  vói  nửa  mắt  mở  hoặc  thậm  chí 

 là việc nhắm 

Trưong Phi đã ngủ khi mở mắt. Điều này 

 mắt giông như 

có  khả  năng  xảy  ra  khi  não  (chứ  không 

 việc bật công 

phải  võng  mạc)  tổng  hợp  được  đầy  đủ 

 tắc đ ể  cơ thể 

melatonin. 

 tạo ra hormone 

Khi  nghiên  cứu  với  các loài  chim,  các 

 gây buồn ngủ 

nhà  khoa  học  kết  luận  rằng  mắt  còn  có 

 (melatonin). 

chức  năng  như  một  chiếc  đồng  hồ  sinh 

học của co thể. Việc ngủ nhắm mắt giống 

như việc  lên  giây  cót  đồng hồ,  giúp  cho 

co  thể  chúng  ta  có  khá  năng  nhận  biết 

được sự thay đổi ngày đêm trên trái  đất. 

Cá thì hoàn toàn có thế mở mắt khi ngủ. 


Con người
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vịt khi ngủ thì mắt nhắm mắt mở. Cá heo thậm chí lại ngủ 

theo một cách lạ kỳ khác; một bên bán cầu não hoạt động, một bên không. 

VÌ SAO KHI NGỦ HAY M ơ? 

Ngủ  mơ hay  còn gọi  là  "giấc mộng",  "chiêm bao", khi ta ngủ vỏ não bị ức chế; song nếu có những điểm chưa ức chế hoàn toàn (sinh lý học gọi là "những điểm canh gác"), sẽ xuất hiện những giấc mơ.  Hiện tượng ngủ mơ thường xảy  ra  trong  giai  đoạn  thiu  thiu ngủ  khi  mà ức chế đang khuếch  tán  dần  trên  não,  hoặc  xuất  hiện  khi  sắp  tỉnh  là lúc ức chế trên vỏ não đang yếu  đi.  Giấc mơ đẹp, hoặc ác mộng nhiều khi xảy ra những cảnh tưọng không thể tưởng tượng  được và  tưởng như không có sự liên quan nào với ta,  nhưng  thực  ra  đó  chính  là  phản  chiếu  lại  những hìrủì ảnh của thế giới  khách quan xung quanh mà ta tiếp nhận trong quá  trìrửi  sống.  Thậm  chí  có những hình  ảnh  từ xa xưa ta đã lãng quên, nhung trong giấc mơ vẫn được nhớ và 

"quay" lại những thước "phim"  cũ không đầu cuối nhiều khi  rất vô  lý.  Bởi  vậy  nhà  khoa  học  Setxênôp  định nghĩa giấc  mơ  là:  "m ột  sự  kết  hợp  chưa  hề  xảy  ra  giữa  những hiện tượng đã xảy ra". 

Khi  ta  thức,  mỗi ảnh hưởng của ngoại  cảnh đều để lại dấu ấn trên vỏ não. Khi ta ngủ, các dấu ấn này phản chiếu lại những việc  đã  qua  đi  và  gây hưng  phấn trên  "những điểm canh gác". Người ta đã nhận thấy rằng những người lọt lòng mẹ đã mù thì không thể có những giấc mơ về hình ảnh. Giấc mơ của họ có chăng chỉ là những hiện tượng về 

xúc giác,  thính giác và cử động mà thôi. 
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VÌ SAO SÁNG N G Ủ  DẬY HAY 

CÓ G ỉ MẮT? 

Buổi  sáng ngủ  dậy,  nếu  soi  gương,  ta 

sẽ thấy khóe mắt gần sống mũi có một ít 

gỉ, khi nhiêu khi ít. Dù buổi tối trước khi 

đi  ngủ,  ta  đã  rửa  mặt  rất  sạch,  khi  ngủ 

mắt nhắm, không có bụi rơi vào thì sáng 

dậy vẫn có gỉ mắt.  Vậy gỉ mắt từ đâu ra? 

Mắt  ta  có  một mẩu  giống  như  xương 

sụn,  gọi  là  "m í  mắt".  Trong  mí  mắt  có nhiều ống nhỏ sắp xếp rất ngay ngắn, gọi 

 Mắt ta có một 

là "tuyến góc mắt". Miệng của tuyến này 

 mẩu giông 

nằm  đúng  chỗ  mép  khóe  mắt,  gần  mũi, 

 như xương 

không ngừng tiết ra  một chất "m ỡ".  Bạn 

 sụn, gọi là  "mí 

không nên coi thường châ't mỡ này, vì tác 

 mắt".  Trong 

dụng của  nó  rất  lớn.  Ban ngày,  nó  được 

 mí mắt có 

bôi  lên  quanh  mắt  nhờ  động  tác  nháy 

 nhỉêu ống nhỏ 

mắt,  nhằm  ngăn  cản  nước  mắt  chảy  ra 

 sắp xếp rất 

ngoài và ngăn mồ hôi chảy vào mắt. 

 ngay ngắn, gọi 

 là  "tuyên góc 

Lúc ngủ, mắt nhắm liên tục trong một 

 mắt". Miệng 

thời  gian  dài,  chất  mỡ  này  được  dùng 

 của tuyến này 

không  hết,  nó  trộn  lẫn  với  các  tạp  chất 

 nằm đúng 

đã  lẫn vào  mắt lúc ban ngày  và  số nước 

 chẽ mép khóe 

mắt còn  thừa  lại,  dần  dần tập  trung vào 

 mắt, gan mũi,  

khóe mắt. 

 không ngừng 

Nếu gỉ mắt ra quá nhiều kể cả ban ngày 

 tiết ra một 

và ban đêm, gỉ gắn lông mi hai mí lại với 

 chất  "mỡ". 

nhau khiến mắt không mở được nghĩa là 

mắt  đã  bị  viêm  do  vi  khuẩn  hoặc  virus. 

Can đen bệnh viện đê kiếm tra,  điều  trị. 


Con người
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N GƯ ỜI M Ù  BẤM  SIN H  có NẰM M ơ  HAY KHÔNG? 

Có những người  sinh ra  không  may mắn  đã  bị  khiếm khuyến một bộ phận nào đó trên cơ thể. Những người mù bẩm  sinh ngay  từ khi  ra  đời  đã  không nhìn thấy  gì.  Câu hỏi ở đây là; nếu như họ đã không nhìn thấy gì, họ có mơ 

khi nằm ngủ hay không? 

Các  cuộc  nghiên  cứu  cho  thấy  rằng,  họ  có  mơ  nhưng giấc mơ của họ không có hình ảnh. Thay vào đó họ sẽ mơ 

thấy đang ngửi, đang sờ,  đang nghe thấy một điều gì đó. 

Giấc mơ của rủìững người này đa dạng hơn những người 

bình thường vì người bình thường chỉ mơ thấy hình ảrủì (và  phần  lớn  là  đen  trắng).  Với  những  người  mù  không bẩm sinh, họ vẫn sẽ mơ thấy hình ảnh nhưng những hình ảnh này sẽ phai  dần theo thời  gian và  thay vào  đó  là  các giác quan khác. 

Vì SAO L Ú C  N G Á P LẠ I CH Ả Y N ư ớc MẮT? 

Khi ngáp, cơ mặt, lưỡi và họng của chúng ta co mạnh, 

làm  tăng  áp  lực  trong  khoang  miệng.  Áp  lực  này  ảnh hưởng đến khoang mũi, tạm thời ngăn đường thoát của 

nước mắt xuống mũi, do đó nước từ tuyến lệ tràn ngược vào  trong  mắt,  khiến mắt ta  đầm  đìa. 

Nguồn  nước  mắt  do  đâu  mà  có?  Trong  khoang  mắt, bên  trên  và  dưới  mỗi  con  mắt  đều  có  một  tuyến  lệ,  chi bằng hạt đậu thôi, hình tròn dẹt, có thê sản sinh ra nước mắt.  Tuyến  lệ  có  ống  thoát  nước  chảy  vào  bề  mặt  con https://thuviensach.vn
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mắt,  giữ  cho  giác  mạc  và  kết  mạc  lúc 

nào  cũng  ướt.  Nước  mắt  cũng  có  thể 

trào ra để rửa sạch bụi bẩn lọt vào mắt, 

đồng  thời  sát  trùng,  cho  nên  nó  được 

coi  là một  "vệ sĩ". 

Thông  thường,  tuyến  lệ  chỉ  tiết  ra 

một  ít  nước  mắt.  Ban  ngày  lúc  thức, 

trong  vòng  16  giò,  tuyến  lệ  tiết  ra 

khoảng  0,5  -  0,6g  nước  mắt.  Khi  ngủ 

mắt  nhắm  lại,  tuyến  lệ  coi  như  ngừng 

 Thực ra, không 

làm  việc.  Nếu  thế,  hai  con  mắt  lúc  nào 

 chỉ có ngáp, mà 

cũng  đầm  đìa  nước?  Điều  kỳ  diệu  của 

 những động 

con người  chính  là  ở chỗ  đó,  vừa  có bộ 

 tác làm co cơ 

phận  sản  xuất  lại  có  bộ  phận  tiêu  thụ. 

 mặt khác, ví 

ớ   góc  trong  mỗi  con  mắt  (y  học  gọi  là 

 dụ cười ngặt 

nội xê)  đều có các lỗ nhỏ thu thập nước 

 nghẽo, hắt hơi,  

 ho, nôn... đêu 

mắt,  thông  xuống  mũi.  Nước  mắt  đi 

 có thểlàm chảy 

xuống  hoà  cùng  với  nước  mũi  sẽ  chảy 

 nước mắt. 

ra ngoài. Khi ngưòi ta mệt mỏi hoặc lâu 

không thở không khí tươi mói, trong cơ 

thể tích  đọng  quá  nhiều  cacbonic,  kích 

thích thần kinh phản xạ, nên mới ngáp. 

Cùng  với  động  tác  này,  một  khối  khí 

lớn  từ  miệng  trút  ra,  sinh  áp  lực  trong 

miệng,  ảnh  hưởng  đến  khoang  mũi, 

tạm  thời  ngăn  đường  thoát  của  nước 

mắt,  do  đó  nước  mắt  từ  tuyến  lệ  tràn 

vào  mắt. 

Thực  ra,  không  chỉ  có  ngáp,  mà 

những  động  tác  làm  co cơ mặt khác,  ví
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dụ  cười  ngặt  nghẽo,  hắt  hơi,  ho,  nôn...  đều  có  thể làm chảy nước mắt.  Ngoài ra, đôi khi bụi vào mắt, khói, ánh sáng chói,  gió lạnh cũng có thể tạo ra tình huống tương tự.  Cũng  vì  thế,  khi  chảy  nước  mắt  bao  giờ  cũng  kèm theo nước mũi  chảy  dài. 

V ì SAO  CÓ  L Ú C  TA N H Á Y MẮT L IÊ N  T Ụ C ? 

Mí  mắt  là  "cửa  ngõ"  của  con  mắt,  có  tác  dụng bảo  vệ 

mắt. Trong mí mắt có một loại cơ rất mỏng. Các sợi cơ này hình thành một vòng quanh mắt,  có thể hoạt động tủy ý. 

Khi nó co lại thì mắt nhắm.  Nếu một bộ phận nào đó của các  sợi  cơ  này  bị  ảnh  hưởng,  sự  co  duỗi  phức  tạp  xuất hiện,  gây nháy mắt. 
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Vì  sao  các  cơ  mí  mắt  lại  có  sự  co 

duỗi  phức  tạp?  Có  2  nhóm   nguyên 

nhân  chủ  yếu:

-  Mâ't  ngủ  hoặc ngủ  không  đủ,  khiến 

mắt  mệt  mỏi  quá  độ.  Thiếu  máu,  hút 

thuốc hoặc uống rượu quá mức khiến cho 

các cơ mí mắt căng thẳng khác thường. 

 Mí mắt là "cửa 

-  Có  một  bệnh  mắt  nào  đó  như  cận 

 ngõ" của con 

thị,  viễn  thị,  viêm  kết  mạc và  viêm  giác 

 mắt, có tác  , 

mạc.  Qua  đó  có  thể thấy nháy mắt ngẫu 

 dụng bảo vệ 

nhiên không phải  là bệnh,  chỉ  cần chú ý 

 mắt.  Trong mí 

 mắt có một loại 

nghỉ ngơi  thích đáng thì hiện tượng này 

 cơ rất mỏng.  

sẽ mất rất nhanh. 

 Các sợi cơ này 

 hình thành một 

 vòng quanh 

 mắt, có thể 

 hoạt động tùy 

 ý. Khi nó co lại 

 thì mắt nhắm.  

 Nêu một bộ 

 phận nào đó 

 của các sợi 

 cơ này bị ảnh 

 hưởng, sự co 

 duỗi phức tạp 

 xuất hiện, gây 

 nháy mắt. 
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v ì  SAO DA C H Ú N G  TA T H Ư Ờ N G  SẠM ĐI VÀO 

MÙA H È  VÀ TRẮ N G   H O N  v à o  m ù a  đ ô n g ? 

Vào  mùa  hè,  lượng  melanin  trong  da  chúng  ta  sẽ 

phân bố đều khắp co thể để bảo vệ da phần nào khỏi tác động  của  của  mặt  tròi  và  làm  da  chúng  ta  trỏ nên  sậm màu  hơn,  điều  mà  chúng  ta  thường  gọi  là  rám  nắng. 

Còn  mùa  đông,  khi  lượng  melanin  được  phân  bổ  ít hơn trông làn da của chúng sẽ trở nên sáng và trắng hơn. 

Vì SAO ĐỨ NG  T R Ê N  CAO N H ÌN  X U Ố N G  LẠ I THẤY C H Ó N G  MẶT? 

Đối  với  cơ  thể,  đứng  từ  trên  nóc  nhà  cao  tầng  nhìn xuống chính là một loại kích thích bất thường với cường độ mạnh.  Nó  gây  ra  phản  ứng  theo  nhiều  đường  khác nhau.  Người ta  cảm thấy chóng mặt chính là do những phản ứng đó. 

Cảnh tượng từ trên cao khiến ta căng thẳng.  Sự căng 

thẳng  này  tạo  ra  hàng  loạt  phản  xạ  thần  kinh,  nhất  là thần  kinh  giao  cảm  bỗng  hưng  phấn  làm  cho  tim  đập nhanh, chân lông dựng lên, lỗ đồng tử giãn ra, chân tay đổ mồ hôi,  thở  gấp,  quan  trọng  hơn  cả  là  làm  co  mạch máu,  huyết  áp  tăng  đột  ngột.  Hiện  tượng  này  làm  cho người ta bị  chóng mặt. 

https://thuviensach.vn

[image: Image 229]

[image: Image 230]

[image: Image 231]

Lên  cao  sẽ  bị  kích  thích  bởi  áp  lực 

không  khí  và  tiếng  gió,  cùng  với  kích 

thích  của  thị  giác  khi  nhìn  xuống. 

Những  nhân  tố này  sẽ  ảnh  hưởng  đến 

cấu  trúc  cân  bằng  trong  tai.  Điều  này 

làm  ta  nhất thời  mất đi  cảm  giác  thăng 

bằng,  gây  chóng  mặt,  thậm  chí  còn  có 

thể nôn mửa, giống như say tàu xe vậy. 

Tiểu  não  cũng  phụ  trách  động  tác 

 Cảnh tượng từ 

cân  bằng.  Các  kích  thích  khi  tác  động 

 trên cao khiên ta  mạnh vào  lớp  vỏ  đại  não,  "bộ  tư  lệnh" 

 căng thẳng. Sự 

thần  kinh  cao  cấp  nhất  của  cơ  thể 

 căng thẳng này 

người,  sẽ thông qua  thị giác,  thính giác 

 tạo ra hàng loạt 

để tác  động  vào  tiểu  não,  gây  ra  hàng 

 phản xạ thần 

loạt hoạt động điện sinh học, làm nhiễu 

 kinh làm cho 

chức  năng  tiểu  não  trong  thời  gian 

 tim đập nhanh,  

ngắn,  khiến ta  chóng mặt. 

 huyêt áp tăng 

 đột ngột... làm 

Vậy,  vì  sao  lên  tầng  cao  mới  có  hiện 

 cho người ta bị 

tượng  này,  còn  lên  núi  cao  lại  không? 

 chóng mặt. 

Vấn  đề  râ't  đơn  giản.  Vì  tầng  cao  là  lên 

thắng,  tạo  ra  sự  tương  phản  độ  cao  rõ

https://thuviensach.vn


Con người

[image: Image 232]

[image: Image 233]

[image: Image 234]

rệt  với  cảnh  vật  xung  quanh,  do  đó  kích  thích  mạnh mẽ hơn.  Lên núi,  dù  cho núi cao gâ'p nhiều  lần  toà nhà, nhưng do độ cao của nó thoai thoải, tăng dần, khác biệt với chung quanh không rõ rệt, đứng ở ngọn núi này vẫn thấy nhiều ngọn núi khác nhấp nhô,  cho nên không tạo ra  kích  thích  mạnh,  ít  ảnh  hưởng 

đến  thần kinh  con người. 

Đối  với  những  người  ít  khi  lên 

tầng cao, trước khi đi lên cần chuẩn 

bị  sẵn  sàng  tư  tưởng,  tốt  nhất  nên 

ngắm  nhìn  phong  cảnh  ở  xa  trước, 

làm  cho  thị  giác,  thính  giác  và  tinh 

thần  quen  dần,  rồi  mới  thu  gần  lại 

và  nhìn  thẳng  xuống.  Như  vậy,  ta 

sẽ  không bị  chóng  mặt. 

Vì SAO  C O N  N G Ư Ờ I ở  N H Ữ N G  V ÙN G  KH ÁC 

NHAU LẠ I  CÓ  M ÀU DA KH Á C NHAU? 

Thực  ra,  gene  di  truyền  của  chúng  ta  đều  giống nhau và tất cả mọi người  đều  có làn da tối  màu khi tổ tiên loài người  lần  đầu  tiên  xuất  hiện  vào  hàng  triệu  năm  trước. 

Điều  quyết định màu  da  con người  là  một hắc sắc tố gọi là melanin. 

Tất  cả  chúng  ta  được  sinh  ra  với  một  lượng  melanin nhất định  trong da  và  số lượng các  sắc  tố này không thể 

nào thay đổi ngay cả khi chuyển đến sống tại một nơi khác trên  thế giới.  Mọi  biện  pháp  can  thiệp  để làm  thay  đổi https://thuviensach.vn
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số lượng  melanin  sẽ  khiến  da  xuất hiện 

những vết loang lô sậm màu rất xấu xí. 

Nhiều  nghiên  cứu  đã  chỉ  ra  rằng  loài 

ngưòi  có  nguồn  gốc  bắt  nguồn  từ  châu 

 Theo đó, người 

Phi.  Tại  khu  vực  cận  xích  đạo  này,  mặt 

 dân tại những 

trời  luôn  chiếu  sáng  với  một  cường  độ 

 vùng gần xích 

dữ  dội.  Tuy  tia tử ngoại  trong ánh nắng 

 đạo hơn bao 

có  tác  dụng  lớn  trong  việc  giúp  cơ  thể 

 giờ cũng có 

sản sinh ra vitamin D làm tăng cường sức 

 màu da thẫm 

đ'ê kháng nhưng sẽ không có lợi nếu tiếp 

 hơn. Quy luật 

xúc  quá  lâu  với  chúng.  Và  chírửi  lượng 

 này không chỉ 

melanin  có  tác dụng như một lớp  màng 

 áp dụng cho 

bảo vệ da khỏi những tác động có hại của 

 con người mà 

tia nắng mặt trời tuy nhiên nó làm làn da 

 với mọi sinh 

chúng ta có một "lóp áo"  khá tối màu. 

 vật sông trên 

Như  vậy  là  vào  thời  cổ  xưa,  màu  da 

 hành tinh. 

của chúng ta đều sậm màu như nhau cho 

đến khi con người bắt đầu chia nhóm và 

di  cư  đến  nhũng  vùng  đất  mới  để sinh 

sống.  Tại  nhũng  vùng  xa  xích  đạo,  mặt 

trời  chiếu  sáng  ít  hon  nên  cơ  thể  con 

người cũng tiến hóa đê thích ứng với môi 

trường sống mới. Bên cạnh đó,  theo thời 

gian màu  da  của chúng ta cũng dần dần 

sáng lên qua các thế hệ.  Và chúng ta bắt 

đầu thấy rõ được sự khác biệt về màu da 

của các dân tộc khác nhau sirứì sống trên 

toàn thế giới. 
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vì SAO RĂNG KHÔN HAY GÂY ĐAU? 

 m

Răng khôn (còn gọi là răng hàm lớn thứ ba) thưcmg bắt đầu mọc từ tuổi  17 trở lên, nếu còn đủ  chỗ sau  răng số 7. 

Mỗi  người  có  bốn  răng  khôn  ở  bốn  góc  hàm;  tuy  nhiên cũng  có  người  không  thấy  răng  khôn  mọc  ra  vì  vẫn  còn nằm trong xưcmg hàm. 

Do  mọc  sau  củng  nên  răng  khôn  hàm  dưới  có  thể bị 

thiếu  chỗ  để mọc  một  cách  bình  thường,  dẫn  đến  mọc lệch, mọc ngầm. Những trường hợp này gọi chung là mọc kẹt, nghĩa là cái răng đó không có đủ chỗ để mọc lên bình thường  hoặc  hướng  mọc  bị  nghiêng  nên  không  trồi  lên được.  Khi  răng  khôn  hàm  dưới  mọc  ngầm,  có  thể sẽ  có nang thân răng bao quanh và gây viêm nhiễm. Răng khôn mọc lệch sẽ dễ gây kẹt thức ăn và khó vệ sinh răng miệng, dẫn đến viêm nhiễm. 

Răng khôn hàm  trên nếu  thiếu  chỗ thường mọc chếch 

ra phía má và phía sau. Trong lúc ăn nhai, chúng ta dễ cắn phải má. Nói chung, răng khôn hàm dưới thường gây biến chứng nhiều hon và nặng hơn hàm trên. Biến chứng thường gặp khi  răng khôn hàm dưới mọc lệch là viêm túi  quanh răng  khôn  rồi 

lan ra mô mềm 

xung 

quanh. 

Mủ có thể chảy 

ra  mặt  ngoài 

xương 

hàm 

dưới, 

xuống 

vùng 

thành 

bên  họng  rồi 

xuống cổ. 
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-i-v f Câu Hỏi  •

VÌ SAO  CH Â N  RĂN G   CỦ A  N G Ư Ờ I 

LỚ N  T U Ổ I LẠ I LỘ  RA? 

Chân răng lộ ra có thể do sinh lý thay 

đổi,  cùng  với  tuổi  tác  tăng  lên,  xương 

 Ngoài sự thay 

máng  răng  co  lại,  lợi  do  đó  cũng  co  lại. 

 đổi do tuổi tác 

Lợi  co  lại  do  tuổi  cao -  điều  này  thường 

 tăng,  còn là 

phát sirủì ở nhiều chiếc răng trong miệng 

 do tổ  chức lợi 

cùng một lúc. 

 nếu  thường 

 xuyên chịu 

Ngoài sự thay đổi do tuổi tác tăng, còn 

 các loại tổn 

là  do  tô  chức lợi  nếu  thường  xuyên chịu 

 thương và 

các  loại  tổn  thương  và  kích  thích  cơ học 

 kích  thích cơ 

khác  nhau  cũng  có  thể  dẫn  đến  co  lợi, 

 học khác nhau 

chân  răng  lộ  ra.  Ví  dụ:  đánh  răng  theo 

 cũng có th ể 

cách ngang, lông bàn chải quá cứng, một 

 dẫn đến co 

thời gian dài không thay bàn chải sẽ dẫn 

 lợi,  chân răng 

đến lông bàn chải cong kích thích lên lợi, 

 lộ ra. 

thức ăn bị nhồi nhét... 

Còn  có  một  điều  khiến lợi  bị  co  là  do 

thiếu  những  kích  thích  chức  năng  cần 

thiết gây nên như thói quen nhai một bên 

-  thường  xuyên  không  dùng  răng  một 

bên để nhai 

cũng có thể 

làm  cho  tổ 

chức 

lợi 

thay 

đổi 

mang  tính 

thoái  hóa, 

dẫn  đến  lộ 

chân răng. 
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Tất  cả  các  loài  bốn  chân  (nhóm  động  vật  có  xương sống bao gôm động vật có vú, bò sát, chim và loài lưỡng cư)  đều  có chung  tổ tiên  là  loài  cá  có   "5 ngón"  trên vây sống  thời  kỷ  Devon,  khoảng  365  triệu  năm  về  trước. 

HỒ  sơ  hóa  thạch  cũng  cho  thấy  những  loài  cá  có  6  và 7  "ngón  tay"  trên  vây  cũng  xuất  hiện  vào  thời  điểm này.  Tuy nhiên,  các nhà khoa học không tìm được bằng chứng lý giải vì sao hình dạng 5 ngón còn sót lại để phù hợp với  đời  sống  trên cạn. 

Có thể việc có ít xương ngón tay cho phép cá  trở nên mạnh  hơn  và  điều  này  có  ích  khi  cá  trườn  khỏi  mặt nước.  Tuy  nhiên,  không  có  gì  bí  ẩn  về  con  số 5.  Chính sức ép  tiến  hóa  đã  khiến  nhiều  loài  hợp  nhâ't  các  ngón tay  và  chân  lại  với  nhau  để có  móng  vuốt  cứng  và  dày hơn  nhằm  thích  nghi  tốt  hơn  với  môi  trường  sống  đặc trưng của  chúng. 
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 •0 ^V ạnD M l 

A ”  Câu Hỏi ?[ v t SAO CÓ BÀN CHÂN BẰNG? 

3

Khi  đi  đường 

bằng  chân  trần, 

chúng  ta  sẽ  đề 

lại  dấu  chân,  ở  

Các  nhà khoa 

giữa  dấu  chân 

 học giải thích 

bao 

giò 

cũng 

 rằng: hình 

có  hình  khuyết 

 cung của lòng 

mặt  trăng.  Hình 

 bàn chân là 

khuyết  này 

là 

 doxưcmggót,  

đường  cong  lòng

 xương đốt bàn 

 chân, xương 

bàn chân của mỗi người.  Con người sở 

 mu bàn chân,  

dĩ  có  thê’  đi  trên  đường  gồ  ghề  được 

 xương đốt chân,   chính  là  nhò  tác  dụng  của  hình  cong xương chêm 

này.  Trường hợp  lòng bàn chân không 

 1-3, xương mép 

có  hình  cong  được  y  học  gọi  là  chứng 

 ngoài bàn chân 

"chân b ằ n g ". ớ  người bị chứng này, khi 1-5, dây chằng 

đi  đường,  thần  kinh  mạch  máu  ở  lòng 

 và các cơ tổ 

 chức nên. Khi 

bàn  chân  bị  dồn  ép,  có  thê  khiến  bàn 

 xương chân,  

chân  bị  tê,  đau  và  lạnh.  Vì  chân  bằng, 

 dây chằng và 

khi  đi,  các  co  lòng  bàn  chân  không  có 

 các cơ bị khác 

lực đàn hồi, nên không thể đi xa, không 

 thường, chân sẽ 

thể đứng lâu, càng không có sức bật và 

 bị bằng. 

không thể mang vác nặng. Vì sao lại có 

tật chân bằng? 
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Các  nhà  khoa  học  giải  thích  rằng:  hình  cung  của lòng  bàn  chân  là  do  xưong  gót,  xương  đốt  bàn  chân, xương  mu  bàn  chân,  xương  đốt  chân,  xương  chêm 1-3,  xương  mép  ngoài  bàn  chân  1-5,  dây  chằng  và  các cơ  tổ  chức  nên.  Khi  xương  chân,  dây  chằng  và  các  cơ 

bị  khác  thường,  chân  sẽ  bị  bằng.  Ví  dụ,  thanh  thiếu niên  đang  thời  kỳ  phát  triển  nếu  đứng  lâu,  mang  vác nặng  lâu  ngày,  hay  phải  đi  xa,  nghỉ  ngơi  hoặc  dinh dưỡng  không  đầy  đủ,  bàn  chân  sẽ  mệt  mỏi,  dẫn  đến tổn thương mạn tính,  cơ bắp và  dây chằng co lại,  hình thành  tật bàn  chân. 

Ngoài  ra,  nếu  khớp  xương  mu  bàn  chân  phát  triển quá dài, xương mép ngoài bàn chân thứ nhất quá ngắn, 

xương  chân  sẽ  bị  dị  dạng  bẩm  sinh.  Việc  phần  chân bị  giập  hoặc  gãy,  bại  liệt  (ở  trẻ  em),  viêm  khớp  dạng phong thấp đều có thể dẫn đến chứng chân bằng. Bố mẹ 

chân bằng thì con cái cũng thường có chứng chân bằng. 
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1 0 ịVạnUMiU > 

C ầu H ỏ i  •

V Ì SA O   L Ò N G  B À N  C H Â N  có 

C Ả M  G IÁ C  N H Ộ T ? 

Cảm  giác  nhột  được  th ể hiện  bằng 

tiếng cười sằng sặc, cười khanh khách 

liên  tiếp,  gần  như  không  th ể kìm   lại 

được.  Giữa  2  hiện  tượng  này  có  gì 

 Những thông 

liên  quan? 

 tin về  "nhột"  

Nhà  sinh  lý  học  định  nghĩa:  "Cười 

 truyền  lên 

là  một  loại  phản  xạ,  gây  ra  do  sự  co 

 não,  cường độ 

thắt  co,  có  nhịp  điệu,  bật  ra  âm  thanh 

 nhẹ thì không 

và  (trong  trưòng  hợp  bị  cù)  không  tự 

 sao,  nhưng 

nguyện".  Cười  được  một  trung  khu 

 mạnh lên đến 

thần kinh  trên não  điều  khiển. 

 một mức độ 

Những  thông  tin  về  "n h ột"  truyền 

 nào đó  thì gây 

lên  não,  cưòng  độ  nhẹ  thì  không  sao, 

 ra  tiếng cười 

 như một phản 

nhưng  mạnh  lên  đến  một  mức  độ  nào 

 xạ đáp ứng. 

đó  thì  gây  ra  tiếng  cười  như  một  phản


Con người
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xạ  đáp  ứng.  Nhà  bác  học  Darvvin  đã  nhận  xét:  Chính những  chú  tinh  tinh  -  loài  khỉ  gần  người  hơn  cả  -  khi chơi đùa, vật nhau, cù vào nách nhau cũng phát ra tiếng cười khúc khích.  Vậy  là  nhột và  cười  gắn liền với nhau như hình vói bóng. 

Khác  với  tinh  tinh,  khi  bị  cù,  chú  cún  con biết nhột nhưng  không  biết  cười.  Bạn  cứ  thử  cù  vào  bụng  chú mà  xem.  Rõ  ràng  chú  bị  nhột  và  phản  ứng  bằng  cách đưa  chân  sau  lên gãi liên tục vào sườn.  Đó là  động tác mà xưa  kia  tổ tiên  chú  thể hiện  khi bị bọ  chó,  rận,  rệp đốt.  Hiện  tượng  ây  nói  lên  rằng  cảm  giác  nhột  mang tính  di  truyền. 
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1 0 Câu Hỏi •

Hai  mắt của  người  mọc  ở  trên mặt là 

kết quả của cả một quá trình tiến hóa lâu 

dài. Đó cũng là cách chọn lựa tốt rửìất để 

thích ứng với môi  trường.  Nếu  mắt ở vị 

 ỈẨy ví dụ một 

trí  cao trên cơ thể thì nhìn  được xa hơn, 

 mắt ở phía 

có lợi  cho việc tìm kiếm thức ăn và phát 

 trước, một 

hiện kẻ địch,  tầm mắt rộng hơn.  Sự thấy 

 mắt ở phía 

nhiều,  biết  rộng  sẽ  thúc  đẩy  trí  lực  con 

 sau, như vậy 

người phát triển. 

 tam nhìn của 

Mắt ở phía trước cũng có nguyên nhân 

 con người sẽ 

của  nó.  Chân  của  con  người  đi  lên  phía 

 được mở rộng 

trước,  nếu  thấy  có chướng ngại  thì  sẽ đi 

 hơn, nhimg 

vòng qua; hai tay có thói quen làm những 

 không thểnào 

việc  ở  phía  trước  cũng  đòi  hỏi  hai  mắt 

 tập trung sức 

phải  nhìn  về  hướng  này.  Ngoài  ra,  hai 

 quan sát, cũng 

mắt ở phía trước có thể tập trung quan sát 

 không thểnhĩn 

và xử lý mọi việc  trước mặt,  tránh  được 

 thấy hĩnh ảnh 

những  cử chỉ  không nhâ't  quán  (khi bên 

 lập thểcủa các 

trái khi bên phải), tăng thêm cảm giác lập 

 vật, khiến cho ta  thê  về  hình  tượng  của  sự vật,  có  lợi  cho không phân biệt 

phán đoán vật xa hay gần. Điều đó trong 

 được vật đó ở 

cạnh tranh sinh tồn vô cùng quan trọng. 

 xa hay gan. 

Có  thể thử  thay  đổi  vị  trí  của  mắt  đế 

xét về vấn đề này. Ví dụ, nếu hai mắt đều 

ở bên trái hoặc bên phải thì kết quả khiến 

cho  con người  giống như con cua  chỉ  có 

thể đi ngang. 
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|vì SAO KHI BẺ KHỚP NGÓN TAY LẠI có TIẾNG KÊU? 

Bẻ khớp là một hoạt động bằng việc di chuyển các khớp, gây  ra  tiếng kêu  răng  rắc.  Thường  thấy nhất là  ở việc bẻ 

các khớp ngón tay...  Điều đó cũng xảy ra khi bẻ các khớp khác,  chẳng hạn như giữa lưng và các đốt sống cổ, hông, cổ tay, khuỷu tay, vai, ngón chân,  đầu gối, quai hàm, và ở 

các gân nối bắp chân với gót chân. 

Đ ể gây ra các tiếng kêu rắc rắc, rứiiều người bẻ cong các ngón tay của mình vào các vị trí bất thường. Đó là các vị trí mà các cơ không thường vận động, hay ít được vận động trong  các  hoạt  động  thường  ngày.  Chẳng  hạn,  bẻ  cong một ngón tay ngược về phía lòng bàn tay  (sự duỗi thẳng khớp),  kéo  các ngón  tay  ra  khỏi bàn tay  (sự phân khớp), kìm các khớp ngón tay về phía lòng bàn tay (sự uốn khớp), hay vặn ngón tay (sự vặn khớp)... 

Việc bẻ  các gân hoặc  sự nhô  lên  của  mô cơ  (cũng như 

chứng vặn hông) cũng có thể gây ra tiếng kêu rắc rắc... 

Về cơ chế gây  ra  tiếng kêu  thì  vẫn còn đang tranh cãi, song các giả thuyết được đề xuất gồm:

- Không huyệt cốt - các dạng lỗ nhỏ chân không ở trong màng dịch và sau khi có sự sụp xuống trong tích tắc, sẽ phát sinh ra âm thanh rắc rắc. Điều này giải thích tiếng kêu rắc rắc có thể phát sirứi từ bất kỳ các khóp, ví như việc vặn đốt sống vậy.  Hoạt dịch không hóa  (Synovial  fluid cavitation) là  giả  thuyết  có  khả  năng  nhất  và  là  minh  chxrng  hỗ  trợ 

đáng kể. Việc bẻ khớp cũng sản sinh ra các khóp khí. 

- Sự kéo giãn dây chằng tức thời. 

- Nội khớp liên kết bị gãy. 

Trong các giả thuyết trên thì giả thuyết thứ nhất là phổ 

biến nhất. 
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10ịVạnlMliL]  y  VÌ SAO VÀO MÙA ĐÔNG CON 

'Cầu H ỏ i í

N G Ư Ờ I LẠ I T H Ở  RA K H Ó I? 

Mùa  đông,  khi  đang  ở ngoài  trời  con 

ngưòi và loài vật vẫn thường thở ra khói 

qua  miệng,  nhất  là  sau  khi  hoạt  động 

mạnh,  những  làn  khói  phả  ra  càng  rõ 

ràng hon. 

Để giải thích cho hiện tượng này, trước 

tiên ta thử làm một thí nghiệm nhỏ như sau: 

Bỏ  muối  liên  tục vào  trong  một cốc nước 

và  khuấy  đều  tay.  Ban  đầu,  lượng  muối 

 Khả năng 

mới bỏ vào trong cốc sẽ tan hết; đến khi đã 

 dung nạp 

bỏ  vào  một  lượng  khá  nhiều  muối  dù  có 

 hơi nước của 

khuấy đều và mạnh thì lưọng muối mói bỏ 

 không khí 

vào sẽ không còn tan nữa. Hiện tượng này 

 lạnh lại kém 

được gọi là hiện tượng "bão hòa". 

 hơn không 

Không khí và nước cũng có chung đặc 

 khí nóng rất 

tính như vậy,  lượng hơi nước mà  không 

 nhiêu,  vì vậy 

 vào mùa đông 

khí  có  thê  dung  nạp  được  cũng  có  một 

 giá lạnh,  hơi 

mức  độ  nhâ't  định.  Nhưng  khả  năng 

 nước có trong 

dung  nạp  hơi  nước  của  không  khí  lạnh 

 không khí do 

lại  kém  hơn  không  khí  nóng  râ't  nhiều, 

 con  người và 

vì  vậy vào  mùa  đông giá  lạnh,  hơi  nước 

 loài vật thở ra 

có  trong không khí do con người và loài 

 sẽ không được 

vật thở ra  sẽ  không  được không khí bên 

 không khí bên 

ngoài hấp  thu nữa;  loạt hơi nước này hễ 

 ngoài hấp 

gặp  lạnh  sẽ  ngưng  tụ  thành  nhũng  hạt 

 thu nữa. 

nước nhỏ  li  ti  và  biến  thành những  khối 

sương trắng. 


Con người
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vt SAO CON NGƯỜI TIẾN HÓA có ÍT LÔNG 

Q. 

TRÊN  CO TH Ể HON VƯỢN NGƯỜI? 

Con  người  chỉ  hoàn  toàn 

mâ't đi những sợi ria cảm giác. 

Phần còn lại của cơ thể thực sự 

được  che  phủ  bởi  lớp  lông  tơ 

rất ngắn và  mịn.  Sự khác biệt 

giữa  người  và  vượn  người 

nằm  ở  số  lượng  và  sự  phân 

bổ lông tơ tương ứng với lông 

dài  hơn  và  đậm  hơn  (còn  gọi 

là lông già). Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra nhằm giải thích trạng thái ít lông của loài người,  nhưng chưa có cái nào được đa số chấp nhận. 

Có  giả  thuyết cho rằng lông  trên cơ thế người bị thoái hóa  trong  thời  kỳ  sống  nửa  trên  cạn  nửa  dưới  nước  vào thời tiền sử nhằm thích ứng với môi trường nóng bức trên hoang  mạc  châu  Phi.  Thậm  chí 

con người vẫn chưa rụng hết lông 

cho  đến  khi  người  Neanderthal 

(loài  người  cổ  đại  sống  ở  châu 

Âu,  châu  Á  và  Bắc Phi)  bắt  đầu 

mặc  quần  áo  khoảng  200  triệu 

năm  về  trước.  Tuy  nhiên,  tất  cả 

chỉ  là  suy  đoán,  bởi  lông  người 

không  hóa  thạch  nên  các  nhà 

khoa  học  không  chắc  rằng  phải 

chăng  chỉ  có  loài  người  mới 

không có lông. 
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vì 

A v F c'â u  H ỏ i . 

SAO  C O N  N G Ư Ờ I T H Ư Ờ N G  có 

T H Â N  N H IỆ T  3 7  Đ Ộ  c? 

Dù khác nhau về chiều cao,  cân nặng, 

 Căn cứ vào 

độ  tuổi,  giới  tính  và  môi  trường  sống, 

 nguyên lý 

nhưng tất cả con người đều có chung một 

 ừuyen nhiệt,  

đặc  điểm  là nhiệt  độ  co  thế luôn  ở  mức 

 các nhà khoa 

khoảng 37 độ c. 

 học đã giải 

Về  co bản,  trong  tổng  số năng  lượng 

 thích rằng 

của  cơ  thể  người  và  các  loài  động  vật 

 với các dạng 

có  vú,  trên  70%  được  chuyển  hóa  thành 

 khí hậu, môi 

nhiệt, phát tán ra môi trường. Nếu không 

 ừường sông 

phát tán,  nhiệt tích tụ  sẽ gây hiện  tượng 

 như hiện nay 

quá  nóng,  làm  đình  trệ  các  hoạt  động 

 của ừái đất thì 

bình thường của cơ thể. 

 nhiệt độ bình 

 quân của cơ thể 

Tuy nhiên, dù nhiệt được sản sinh ra ở 

 người khoảng 

trạng thái đỉnh điểm thì  cơ thể vẫn luôn 

 37 độ c  là phù 

được  giữ  Ổn  định,  bởi  vì  nhiệt  sản  sinh 

 hợp với tỷ suất 

ra  được não  điều  khiển để cân bằng với 

 sản sinh và 

nhiệt bài tiết ra môi trường. 

 phát tán nhiệt 

Căn cứ vào nguyên lý truyền nhiệt, các 

 của cơ thể, sao 

nhà  khoa  học  đã  giải  thích  rằng  với  các 

 cho thích ứng 

dạng khí hậu, môi trường sống như hiện 

 được với mọi 

nay  của  trái  đất  thì  nhiệt  độ  bình  quân 

 loại thời tiêỉ và 

của  cơ thế người khoảng 37 độ c  là phù 

 thích ứng cho 

hợp với tỷ suất sản sinh và phát tán nhiệt 

 não cũng như 

của  cơ  thể,  sao  cho  thích  lóng  được  với 

 các cơ quan đạt 

mọi  loại  thời  tiết  và  thích  ling  cho  não 

 hiệu suất hoạt 

cũng như các cơ quan đạt hiệu suất hoạt 

 động cao nhất. 

động cao nhất. 
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v ì  SAO TA LẠI BỊ NẤC CỤT? 

Nấc cụt là sự co thắt đột ngột, không tự ý của cơ hoành, tống khí  ra khỏi buồng phổi,  luồng khí khi đi ngang qua dây thanh âm tạo thành tiếng nấc cụt. Nấc cụt nếu chỉ xảy ra thỉnh thoảng, kéo dài vài phút thì thường là không ảnh hưởng đến sức khỏe, gọi là nấc cụt tạm thời và không cần điều trị; nhưng nấc cụt nếu kéo dài hơn 1 - 2  ngày hoặc tái phát có  chu  kỳ thì  thường là  do nguyên nhân bệnh lý  và cần phải điều trị. 

Nấc cụt có nhiều nguyên nhân, đa số do rối loạn đường tiêu hóa,  ví  dụ:  ăn nuốt quá nhanh,  ăn nhiều  thực phẩm quá nóng hoặc quá lạnh, thực phẩm có nhiều gia vị, uống nhiều nước có gas, nuốt quá nhiều không khí vào dạ dày; hoặc một số nguyên nhân bệnh lý khác như các biến chứng phẫu thuật, nhiễm trùng não ở trẻ em, nấc cụt đa số là do bé bú quá no làm căng giãn gây rối loạn vận động co thắt của cơ hoành, trường hợp bệnh lý có thể là do trào ngược dạ dày - thực quản, viêm phổi hay bị phản ling thuốc. 

Những  trường  hợp  nấc  cụt  tạm  thời  hoặc  nấc  cụt  do các  rối  loạn  đường  tiêu  hóa  thì  nấc  cụt  có  thể sẽ  tự  hết hoặc  người  bệnh  cần  chú  ý  và  điêu  chỉnh  lại  chế độ  ăn uống của mình. Nấc cụt tạm thời có thể chữa hết bằng các mẹo  nhỏ,  như;  cố  gắng  hít  thật  sâu  và  nín  thở  thật  lâu, nuốt hơi  liên tục nhiều lần trong lúc đang nín thở,  uống một ly nước lạnh thật nhanh và nín thở thật lâu sau đó, hít vào bằng mũi  thật sâu  rồi  thở ra  từ từ bằng miệng.  Mục đích để kéo giãn cơ hoành, tạo lại hoạt động bình thường cho  cơ  hoành.  Còn nấc  cụt  do  có  bệnh  lý  cụ  thể thì  cần điều trị triệt để nguyên nhân. 
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NGƯỜI LẠI có CẢM

XÚC TIÊU cực? 

Có  lúc bạn  chìm  ngập  trong  các  loại 

cảm  xúc  hỗn  độn.  Bạn  buồn,  bạn  giận 

dữ,  bạn  vui,  bạn  lo  lắng,  bạn  mệt  mỏi 

cả về thể xác và tinh thần vì những thứ 

diễn  ra  trong  đầu. 

Thật dễ để hiểu khi ta có cảm xúc tích 

cực.  Con  người  hạnh  phúc  sẽ  có  cuộc 

 Thực têĩà 

sống  hạnh  phúc  hon.  Những  cảm  xúc 

 nêũ không có 

tích cực khác như tình yêu và sự gắn kết 

 những cảm 

còn  thiết yếu  để nuôi  dạy  con cái. 

 xúc xã Mi 

Nhưng  bạn  phải  đón  nhận  cái  tốt 

 phức tạp đó,  

cùng cái xấu,  tình yêu  phải  đi  cùng với 

 con người sẽ 

thù  ghét và  hạnh  phúc luôn  song hành 

 vẫn lẩn sâu 

với buồn bã. 

 trong các khu 

 rừng, sông đom 

 độc tứn các 

 cành cây. Mọi 

 cảm xúc đêu 

 tốt, theo nghĩa 

 tiến hóa. 
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Một  chuyên  gia  cho  rằng  những  cảm  xúc  đơn  lẻ  đó thực tế là  sự thích nghi  có  chọn  lọc của  tự nhiên  để đối phó với từng tình huống cụ  thể. Cảm xúc như một phần mềm  của  trí  óc.  Khi  đối  mặt  với  tình  huống  buồn,  bộ 

não  sẽ  đưa  tới  chương  trình  buồn  bã  để  ứng  phó,  và khi  tình hình  tốt đẹp hơn,  bộ não  sẽ nhảy  sang  chương trình vui  vẻ. 

Chuyên gia này cho biết,  nó không hẳn chỉ liên quan 

đến  từng  cảm  xúc  hay  từng  tình  huống,  bởi  rất  nhiều cảm xúc có hiệu ứng tâm sinh lý tương tự nhau. Khi đối mặt vói  một tình huống,  các cảm  giác của chúng ta  trỗi lên, và bất cứ cảm xúc nào cũng có thể khiến cơ thể cảnh giác,  tự  vệ,  thay  đổi  mô  hình  hay  động  cơ  hành  động. 

Điều  quan  trọng  không  phải  là  tên  của  cảm  xúc  mà  là cơ thể và  trí  óc  làm  gì  với  nó. 
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 Một chuyền 

 gia cho rằng 

 những cảm 

 xúc đcm lẻ đó 

 thực tếlà sự 

 thích nghi có 

Điều  cốt  yếu  là  qua  thòi  gian  tiến 

 chọn lọc của 

hóa,  những  cảna  xúc  này  đã  giúp  con 

 tự nhiên đê đôi 

 phó với từng 

người sống sót,  thúc đẩy họ phối giống 

 tình huôhg cụ 

và nuôi dưỡng con cái. Những cảm xúc 

 thể. Cảm xúc 

này  đã  gắn  sâu  vào  trong  não,  cho  dù 

 như một phân 

chúng  ta  có  thích hay  không. 

 niêm của trí 

Con người không chỉ  có tình cảm cá 

 óc. Khi đôỉ mặt 

nhân,  chúng  ta  có  những  cảm  xúc  bị 

 với tình huôhg 

tác  động  bởi  hành  vi  và  cảm  xúc  của 

 bùôn, bộ não sẽ 

người  khác. 

 đưa tới chưcmg 

Thực  tế là  nếu  không  có  những  cảm 

 ừình bùôn bã 

 đ ể  ứng phó, và 

xúc  xã  hội  phức  tạp  đó,  con  người  sẽ 

 khi tình hình 

vẫn  lẩn  sâu  trong  các  khu  rừng,  sống 

 tết đẹp hơn,  

đon độc trên các cành cây. Mọi cảm xúc 

 bộ não sẽ nhảy 

đều  tốt,  theo  nghĩa  tiến  hóa.  Chúng  có 

 sang chương 

mặt  để giúp  đỡ  chúng  ta,  mang  lại  hy 

 trình vui vẻ. 

vọng.  Kể cả  khi chìm  trong buồn bã  thì 

bạn  vẫn  biết  rằng  niềm  vui  vẫn  le  lói 

đâu  đó.  Và  chúng  ta  chỉ  nhận  ra  hạnh 

phúc khi  đã  trải  qua  đau khổ. 
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v ì  SAO CHÚNG TA LẠI CƯỜI? 

Đôi  khi  chúng  ta  cười  vì  một  cái  gì  đó  buồn  cười, nhưng  phần  lớn  các  nụ  cười  lại  chẳng  liên  quan  gì  lắm đến sự hài hước. 

Nhà  thần  kinh  học  tên  là  Rober  R.  Provine  đã  thử  áp dụng những gì học được về khoa học thần kinh để nghiên cứu  nụ  cười,  ô n g   đã  bắt  đầu  bằng  cách  dẫn  mọi  người đến  phòng  thí  nghiệm  của  mình  tại  Đại  học  Maryland, và  chiếu  cho  mọi  người  xem  băng  Saturday  Night  Live và  một  số băng  của  George  Carlin.  Provine  đã  tiến hành nghiên  cứu  về  con người  trong  môi  trường  xã  hội,  ví  dụ 

như trên các vỉa hè ỏ thành phố và tại các trung tâm thưong mại  ở vùng ngoại  ô.  Provine  phát hiện  ra  rằng  80 -  90% 

số người  được  nghiên  cứu  cười  sau  một  câu  nhạt  nhẽo và  phần lớn những  đối  thoại  diễn ra  trước trận cười đều https://thuviensach.vn
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có vẻ như được lôi ra  từ một cảnh buồn 

chán trong một chưong trình truyền hình 

do một nhà viết kịch bản tồi viết ra. Nhìn 

chung,  người  nói,  đặc  biệt  là  phụ  nữ, 

thường  cưòi  nhiều  hơn  người  nghe,  và 

dùng nụ cười của mình để thay dấu ngắt 

câu.  Đây  là  một cơ chế phần nhiều  là  tự 

nhiên.  Người ta có thể nhịn cười, nhưng 

hiếm người có thể ép mình cười mà giấu 

được vẻ gượng gạo. 

Giáo sư Provine cho biết:  "Nụ cười là 

một  dấu  hiệu  xã  hội  trung  thực  bởi  rất 

 "Nụ cười là 

khó  giả  vờ  cười.  Đó  là  một  cái  gì  đó  đã 

 một dấu hiệu 

có  từ  xa  xưa,  mạnh  mẽ  và  thô  mộc.  Đó 

 xã hội trung 

là  một  dạng  hành  vi  hóa  thạch  chỉ  ra 

 thực bởi rất 

nguồn  gốc  mà  cả  loài  người,  và  có  thể 

 khó giả vờ 

là  tất cả những  loài  động  vật  có vú,  đều 

 cười. Đó là 

có chung". Tiếng "ha, ha" của con người một cái gì đó 

tiến hóa từ tiếng thở phì phò nhịp nhàng 

 đã có từ xa 

của  động vật linh trưởng,  như tinh  tinh, 

 xưa, mạnh mẽ 

khi  chúng đuổi nhau hay cù nhau. 

 và thô mộc. Đó 

 là một dạng 

 hành vi hóa 

 thạch chỉ ra 

 nguon gốc mà 

 cả loài người,  

 và có thểlà tất 

 cả những loài 

 động vật có vú,  

 đêu có chung." 
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v ì SAO KHI HẤT HƠI TA KHÔNG TH Ể MỞ MẮT? 

Hắt hơi là để bảo vệ lỗ mũi của chúng ta khỏi bị những phân tử lạ xâm nhập, bằng cách tạo ra một lực đẩy không khí từ phổi có vận tốc 160 km/giờ. Nhưng phản xạ này còn kéo theo nhiều cử động khác nữa. 

Khi bị kích thích, trung tâm hắt hơi của não điều khiển các cơ co lại,  từ thực quản cho tới cơ vòng. Nó bao gồm cả 

các cơ điều khiến mắt. Nhiều người hắt hơi còn chảy một ít nước mắt. 

Không ai hiểu  vì  sao.  Có thế là  do  cơ thể đã phát triển để gắn kết việc bảo vệ lỗ mũi  với  đôi mắt, hoặc có thể đó là kết quả của sự liên thông giữa mọi bộ phận trong cơ thế. 

Các nhà  khoa  học  cũng  chưa  thê  lý  giải  vì  sao  một  số 

người lại  luôn hắt hơi vào sáng sớm,  hay phản xạ này dễ 

chịu ở người này nhưng lại khó chịu ở người khác. 
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1 0

VÌ SAO C ơ  TH Ể CỦA CHÚNG TA 

' Cáu Hỏi 1

KHÔNG LỚN LÊN MÃI? 

Chiều  cao  của  một  người  bất  kỳ 

được  quy  định  bởi  các  hệ  thống  gene 

 Bộ xương của 

của người đó. Chính hệ thống này điều 

 con người 

khiển  hormone  tăng  trưởng  để  cơ  thể 

 chỉ chịu được 

biết  lúc  nào  nên  lớn  thêm  và  lúc  nào 

 một cơ th ể 

nên  dừng  lại. 

 vừa phải nên 

Hormone  này  được  sản  xuất  ra  bởi 

 nêu lớn quá 

 nhanh và 

tuyến yên, một tuyến chiếm thể tích rất 

 quá nhữu so 

nhỏ  trong  cơ  thể con  người.  Cứ  20.000 

 với mức chịu 

người thì lại có một người có tuyến yên 

 đựng của 

hoạt  động  quá  năng  nổ và  dẫn tới  việc 

 nó thì chắc 

người đó có chiều cao đột biến, đặc biệt 

 chắn cơ th ể sẽ 

nếu  tuyến  này  hoạt  động  mạnh  trước 

 d ễ gặp phải 

cả thời kỳ dậy thì. Đi kèm với hormone 

 nhĩêu vấn đê. 

này là một loạt sự thay đổi khác của cơ 

thể đê’ phù hợp với sự lớn lên này (ví dụ 

hoàn thiện bộ khung xương). Bộ xương 

của con người chỉ chịu được một cơ thể 

vừa phải nên nếu lớn quá nhanh và quá 

nhiều  so với  mức chịu  đựng  của nó thì 

chắc  chắn  cơ  thể sẽ  dễ  gặp  phải  nhiều 

vấn đề,  đó  là  một trong những nguyên 

nhân lớn khiến cho chúng ta không thể 

cứ lớn  lên  mãi  mà  không  dừng  được. 
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v ì SAO CHÚNG TA RUN KHI LẠNH? 

3

Cơ  thể con người  cần  phải  duy  trì  nhiệt  độ  ổn  định ở  36,9  độ  c .   Đ ể  tránh  bị  giảm  nhiệt  và  các  hậu  quả 

khác  của  việc  bị  lạnh,  não  bạn  luôn  theo  dõi  sát  sao thân  nhiệt. 

Nếu bề mặt da  của bạn  quá  lạnh lẽo,  những cảm  thụ 

thể trên da sẽ gửi  tín hiệu lên não,  từ đó não tạo ra  một loạt những vận động để cảnh báo. 

Sự  run  rẩy là  một  trong  những  vận  động  đó.  Khi  đó các cơ của bạn co lại và giãn ra liên tục tức thì. Bên cạnh chân tay run rẩy, cơ hàm của bạn cũng cử động, làm cho răng  của bạn va  lập  cập vào nhau. 

Sự  co  giật  này  giúp  tạo  ra  nhiệt,  làm  cho  thân  nhiệt của bạn tăng lên. Đó cũng là dấu hiệu cảnh báo bạn cần đi tìm một nơi  sưởi  ấm và uống một cốc nước nóng. 
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' Câu Hỏi ?c VÌ SAO MẮT NỔ ĐOM ĐÓM? 

Mỗi  khi  con  người  bị  đấm  vào  mắt, 

choáng váng hay thậm chí hắt xì, chúng 

ta  đều  gặp  phải  hiện  tượng  nổ  đom 

đóm  mắt,  hay  một  loạt  ánh  sáng và  tia 

chóp bắn  ra. 

Tất cả những hình ảnh này bắt nguồn 

từ sự kích thích ở phía  sau  mắt,  hay hệ 

 Vì vậy, nếu 

thần kinh  thị  giác,  nơi  truyền ánh sáng 

 hạn hoàn toàn 

tới  não.  Khi  còn  nhỏ,  bạn  có  thể  từng 

 khỏe mạnh 

lén lút ấn tay lên đôi mắt đang nhắm và 

 và không bị 

nhận thấy những tia sáng ngoằn ngoèo 

 chứng đau 

phát ra từ vùng đen ngòm.  Lúc lớn lên, 

 đâu, hiện 

nếu hiện tượng bắn tia sáng này kéo dài 

 tượng mắt 

cho dù bạn không tác động lên mắt,  thì

 n ổ đom đóm 

 không có gì 

 đáng lo ngại.  

 Cân xem 


Jfer 

 -2 !'.  

^

 chừng khi 

 hiện tượng 

 gia tăng mà 

'  >1

 không có 

 nguyên nhân 

 nào, bởi đó có 

 thểlà dấu hiệu 

 cùa sự tách rời

 võng mạc. 
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có  thể đó  là  dấu  hiệu  của  sự  tách  rời  võng  mạc.  Đó  là một trường hợp  khẩn  cấp và  cần phải  đi  khám  ngay. 

Những tia  sáng phát ra  từ mắt cũng có thể liên quan tói  chứng  đau  nửa  đầu.  Tuy  nhiên,  các  kiểu  sức  ép  và kích thích khác cũng khiến não nhìn thấy ánh sáng, hầu hết đều  vô hại. 

Trong  con  ngưoi  của  chúng  ta  là  một  lóp  chất  đặc quánh,  giúp  mắt  được  tròn,  trong  trẻo,  đầy  đặn.  Lóp chất  đặc  này  có  thể cọ  lên  võng  mạc,  kích  thích  phần mắt tạo ra hình ảnh trong não. Khi não nhận được thông điệp từ võng mạc, nó sẽ giải mã thành ánh sáng. Vì vậy có những  lúc dù  ánh sáng không  đi  vào  mắt,  thì bất cứ 

sự  tác động nào lên võng  mạc cũng  khiến não tưởng là ánh  sáng. 

Nếu  bạn  nô  đom  đóm  mắt  sau  khi  hắt  xì,  đó  có thể  là  m ột  kiểu  sức  ép  lên  mắt.  Và  nếu  bạn  trồng cây  chuối,  hay  ngồi  dậy  nhanh  chóng  khi  đang  nằm, huyết  áp bị  tụt,  bộ não bị  thiếu  ôxy,  làm  thay  đổi  môi trường trong và xung quanh mắt, dẫn tói tác động lên 

thần  kinh  thị  giác. 

Ngoài  ra  khi  hắt  xì,  bạn  tạo  ra  sức  ép  lên  ngực  và đầu.  Sức  ép  này  đủ  mạnh  để bắn  ra  một  cú  hắt  xì  vói tốc độ  160 km/h.  Võng mạc hoàn toàn có thể bị lắc lư vì lực hắt hơi  đó. 
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VÌ SAO NGÓN TAY CÁI CHỈ có 

HAI Đ Ố T XƯƠNG? 

Thuở ban đầu,  tổ tiên của loài người 

có  ngón  tay  cái  cũng  dài  như  4  ngón 

tay  còn  lại  và  cũng  có  đủ  3  đốt xương. 

 Trải qua 

 quá trình 

Dưới 4 ngón tay,  mỗi ngón  đều  có một 

 lao động lâu 

đốt  xương  khớp  với  các  xương  ở  các 

 dài,  ngón tay 

lòng  bàn  tay,  thế  nhưng  ngón  tay  cái 

 cái đã tiên 

lại  không  có.  Với  cấu  tạo  này,  bàn  tay 

 hóa  từ 3 đốt 

của  tổ  tiên  loài  người  khó  có  thể nắm 

 ngón  tay han 

chặt  được  đồ  vật.  Trải  qua  quá  trình 

 đâu, đẵn đẵn 

lao  động  lâu  dài,  ngón  tay  cái  đã  tiến 

 chuyên tới vị 

 trí gần lòng 

hóa từ 3 đốt ngón tay ban đầu,  dần dần 

 bàn  tay,  một 

chuyển  tới  vị  trí  gần  lòng bàn  tay,  một 

 dốt ngón tay 

đốt ngón  tay  đã  biến  thành  xương bàn 

 đã biên  thành 

tay,  ngón  tay  cái  chỉ  còn  hai  đốt.  Lúc 

 xương bàn 

này, ngón tay cái đã có kết cấu phù hợp 

 tay,  ngón tay 

với vai  trò hỗ  trợ cho  các ngón  còn lại. 

 cái chỉ còn 

 hai đốt. 
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v ì SAO MÓNG TAY, MÓNG CHÂN LIÊN TỤC 

MỌC DÀI RA? 

Móng  tay  tạo  nên  từ  chất  keratin,  được  hình  thành từ các tế bào biểu bì của da. ở  tế bào biểu bì từ khi sinh ra đến khi chết đi luôn không ngừng diễn ra hoạt động trao  đổi  chất,  chất  keratin  mói  được  sinh  ra  sẽ  liên  tục đẩy  lóp  móng  tay  cũ  nhích  dần  về  phía  trước.  Cứ  như 

vậy,  móng  tay,  móng  chân  không  ngừng  mọc  dài  ra. 

Mỗi tháng móng tay mọc dài ra khoảng 2 - 5mm nhưng 

tốc  độ  này  cũng  thay  đổi  tùy  thuộc  vào  nhiều  yếu  tố 

như thời  tiết,  độ tuổi... 
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Nổi  da  gà là  sự thay  đổi  đột ngột của 

da. Phản ứng này của cơ thể thường diễn 

ra khi bạn lạnh, giận dữ, tức giận. Da của 

bạn  nổi  lên  những  nốt  nhỏ  li  ti  (giống 

như  da  gà  sau  khi  bị  nhổ  lông)  và  lông 

ở cánh tay, trên cơ thể của bạn dựng lên. 

Các nốt này do sự co rửiững cơ dính liền 

 Nôi da gà là 

với lông trên cơ thể, tạo ra những chỗ lún 

 sự thay đôi 

nông trên bê mặt da, khiến vùng da xung 

 đột ngột của 

quanh nổi lên. 

 da. Phản ứng 

Khi bạn lạnh, lông trên cơ thể này dựng 

 này của cơ thể 

lên, đồng thời lỗ chân lông cũng thu nhỏ 

 thường diễn ra 

lại,  ngăn  chặn  sự  thoát nhiệt  của  cơ thể, 

 ìdii hạn lạnh,  

giữ  thân  nhiệt  ổn  định.  Còn  khi  bạn  sợ 

 giận dữ, tức 

hãi,  lông  trên  cơ  thể  dựng  lên  tạo  cảm 

 giận. Da của 

giác cơ thể của bạn to hơn bình thường. 

 hạn nôì lên 

 những nốt nhỏ 

Từ xa  xưa,  ở người  cổ đại,  phần  lông 

 li ti (giông như 

trên cơ thê rất dày.  Hiện tượng nổi da gà 

 da gà sau khi 

và lông trên cơ thê’ dựng lên khiến không 

 bị nhổ lông) và 

khí  nhận  được  nhiệt  lượng  của  cơ  thể 

 lông ở cánh tay,  

nhưng lại không thể chuyến động tự do. 

 trên cơ thể của 

Nhờ đó cơ thể được sưởi  ấm.  Con người 

 bạn dựng lên. 

ngày nay lông trên cơ thể rất mảnh, ngắn, 

do đó cảm giác đó khó nhận thấy. 

Cũng giống như ở nhiều loại động vật 

(chó, mèo), khi giận dữ hay sợ hãi, chúng 

thường dựng lông lên đếdoạ và xua đuổi
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kẻ thù. Tương tự, khi lạnh, lông của động vật cũng xù lên tạo nhiều khe hở giữa các sợi lông,  có tác dụng giữ nhiệt và sưởi ấm cơ thê’ rất tốt. 

Nguyên nhân của mọi phản ứng này chính là cơ thể đã 

phóng ra một cách vô thức hormone adrenaline. Hormone này  không  nhũng  gây  ra  sự  co  cơ  trên  da  mà  còn  ảnh hưởng tới  các phản ứng khác của cơ thể, nó điều tiết cảm xúc của con người. 

ở  động vật, hormone này tiết ra khi chúng bị lạnh hoặc gặp  trường  hợp  nguy  cấp,  giúp  chúng  sẵn  sàng  phản ứng như đánh trả hay rút chạy,  ở  con người,  adrenaline thường phóng ra khi chúng ta bị lạnh,  lo sợ,  khi bị stress hoặc  có  cảm  xúc  mạnh,  như  giận  dữ  hoặc  phấn  khích. 

Những  dấu  hiệu  khác  của  adrenaline  còn bao  gồm  chảy nước mắt, ra mồ hôi, chân tay run rẩy, huyết áp tăng, tim đập mạnh và sôi bụng. 

VÌ SAO C ơ  TH Ể CÓ CẢM GIÁC B Ị TÊ? 

Cảm giác khác thường và tê đều là do hướng lưu thông 

của  dòng  máu  của  hệ  thần  kinh bị  cản  trở.  Nếu như chỗ 

ngồi  của  bạn  không  thoải  mái,  ngồi  trong  tư  thế đó  một thời  gian dài,  hoặc ngồi  chéo  chân một thời gian dài,  lúc đó  dây  thần  kinh  có  thể chịu  sức  ép  quá  lớn  và  mối  liên hệ với não bị xáo trộn, dẫn tới tê chân. Hiện tượng này có thể gây tổn thương cho bộ phận đó của cơ thể hoặc có thể 

gây viêm như hệ thần kinh thường xuyên phải chịu áp lực như thế. 
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VÌ SAO MẮT NGƯỜI LẠI có 

NHIỂU MÀU KHÁC NHAU? 

Đồng  tử  của  mắt  luôn  có  màu  đen 

nhưng phần bao quanh đồng tử (thường 

được gọi là tròng mắt hay mống mắt) thì 

có nhiều màu khác nhau: nâu, xanh, xám, 

màu  hạt  dẻ.  Phần  này  được  gọi  là  iris -  

từ có gốc trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là 

cầu vồng. 

Màu  sắc  của  tròng  mắt  được  quyết 

định  bởi  sắc  tố  có  tên  là  melanin.  Chất 

này  cũng  có  trong  tóc  và  da  của  ngưòi 

với hàm lượng khác nhau.  Việc có ít hay 

nhiều  melanin  trong  tròng  mắt sẽ  quyết 

 Ban đau thì 

định xem mắt của người có màu gì (đi từ 

 màu mắt được 

vàng - nâu  cho tói nâu đậm - đen).  Càng 

 các nhà nghiên 

nhiều melanin thì màu mắt lại càng đậm, 

 cứu khoa học 

trong khi những ngưòi có ít melanin hơn 

 cho rằng được 

sẽ có màu mắt xanh. Cũng theo logic trên, 

 quyêì định bởi 

những người có ít melanin sẽ có màu  da 

 một gene duy 

và màu tóc sáng hơn và độ đậm của màu 

 nhất, nhưng 

mắt thường sẽ  có tỉ  lệ thuận với  màu  da 

 trên thực tếthì 

và màu tóc của người đó. 

 màu mắt được 

Ban  đầu  thì  màu  mắt  được  các  nhà 

 quyêi định bởi 

nghiên cứu khoa học cho rằng được quyết 

 nhiêu gene 

định bởi một gene duy nhâ't,  nhưng trên 

 khác nhau. 

thực tế thì màu mắt được quyết định bởi 

nhiều  gene  khác  nhau.  Gene  tạo  ra  mắt 

màu nâu là gene trội, do vậy nếu bố hoặc 

mẹ có mắt nâu thì bâ't kể người còn lại có 

mắt màu  gì  thì  con của họ cũng sẽ có xu
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hướng có mắt nâu nhiều hcm là mắt xanh.  Thêm nữa,  do melanin  sẽ  tăng  lên  theo  tuổi  tác nên  mắt  của  các em bé màu xanh sẽ trở nên đậm hơn theo thời gian. 

Liệu  có  người  nào  có  hai  mắt  với  hai  màu  khác  nhau hay không?  Câu trả lời  là có nhưng rất hiếm.  Lịch sử ghi nhận có một số ít người như vậy,  trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là Alexander đại đế. Trong trường hợp này, thậm chí trong cùng một mắt cũng có thể có nhiều màu khác nhau. 

VÌ SAO MẮT KHÔNG TH Ể NHÌN THẤY MÀU 

SẮC TRONG BÓNG TỐI? 

Ánh sáng đến từ mặt trời hoặc những vật nóng ở nhiệt 

độ cực cao thì gọi là ánh sáng trắng.  Nevvton đã vạch rõ, ánh  trắng  thực  ra  là  hỗn  hợp  của  các  loại  ánh  sáng  có màu  sắc. 

Cho một chùm tia sáng trắng đi qua chiếc lăng kính pha lê ta có thể nhìn thấy một dải ánh sáng có đủ các màu: đỏ, da cam, vàng, lục, xanh biếc, xanh lam và tím. Các màu sắc này từ từ biến đổi quá  độ sang màu  kề bên cho đến màu cuối  cùng,  ở giữa  các màu  không  có  một giới  hạn rõ  rệt. 

Dải ánh sáng màu liên tục này gọi là quang phổ. 

Trong ánh sáng mặt trời vốn dĩ có những ánh sáng màu 

như trên, nhưng chỉ sau khi bị khúc xạ vì đi qua lăng kính, chúng  mới  hiện  ra.  Khi  đi  qua  lăng  kính,  mỗi  một  ánh sáng  màu  bị  khúc  xạ  với  lượng  khúc  xạ  khác  nhau.  Tia sáng đỏ có lượng khúc xạ nhỏ nhất,  tia màu tím có lượng https://thuviensach.vn
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khúc xạ lớn nhất.  Hiện tượng tia sáng có 

màu  tổng  hợp  khi  đi  qua  lăng  kính  tản 

ra  thành  những  tia  sáng  đon  sắc,  gọi  là 

sự tán sắc.  Nếu không xảy ra sự tán sắc, 

thì mắt ta nhìn thấy tia sáng hỗn hợp có 

màu trắng. 

Màu  sắc  của  tia  sáng  phụ  thuộc vào 

 Phần lớn các 

bước  sóng  của  nó.  Trong  tia  sáng  thấy 

 tia sáng nhìn 

được,  tia  sáng  màu  tím  có  bước  sóng 

 thấy xung 

ngắn  nhất,  tia  sáng  đỏ  có  bước  sóng 

 quanh ta đêu 

dài  nhất. 

 không phải 

Phần  lớn  các tia  sáng nhìn  thấy xung 

 là tia sáng có 

quanh  ta  đều  không  phải  là  tia  sáng  có 

 bước sóng đơn 

 nhất, mà là 

bước sóng đơn nhất,  mà là hỗn hợp  của 

 hỗn hợp của 

nhiều  tia  sáng  có  bước  sóng  khác  nhau. 

 nhưu tia sáng 

Khi  ánh  sáng  trắng  chiếu  lên  một  vật, 

 có bước sóng 

một  số tia  sáng  có  bước  sóng  nào  đó  bị 

 khác nhau. 

phản  xạ  lại,  còn  những  tia  sáng  khác bị 

 Khi ánh sáng 

vật  thể đó  hâ'p  thu.  Thí  dụ,  một  miếng 

 trắng chiếu lên 

vải  đỏ  chỉ  phản  xạ  tia  sáng  màu  đỏ  có 

 một vật, một 

những bước sóng nào đấy và hấp thu hết 

 sô'tia sáng có 

 bước sóng nào 

hầu như toàn bộ các tia sáng khác; chỉ có 

 đó bị phản xạ 

ánh sáng đỏ phản xạ tới mắt ta, bởi thế ta 

 lại, còn những 

nhìn thấy mảnh vải có màu đỏ. 

 tia sáng khác 

Cho  nên,  màu  sắc  thực  ra  là  một  đặc 

 bị vật thể đó 

tính của ánh sáng. Không có ánh sáng thì 

 hấp thu

không có màu sắc. Cảm giác màu sắc của
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ta là do tia sáng chiếu vào 

mắt ta gây ra. Sở dĩ ta nhìn 

thấy một vật, là nhò vật đó 

phản xạ ánh sáng; màu sắc 

của  vật  thì  tồn  tại  ở  trong 

ánh  sáng  mà  không  phải 

là ở trong vật đó. 

VÌ SAO KHÁC NHÓM MÁU TH Ì KHÔNG TH Ể 

TIẾ P  MÁU? 

Trước kia,  do không biết sự tồn tại  của các nhóm máu khác nhau nên khi bệnh nhân cần máu, bất cứ người khỏe mạnh nào cũng đều có thể cho máu. Nhiều ngưòi sau khi được tiếp máu đã chết hoặc lâm vào tình trạng xấu đi. Năm https://thuviensach.vn
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1902, nhà bệnh lý học là Lanterstana mới 

làm sáng tỏ bí mật về máu và đưa ra khái 

niệm  nhóm  máu.  ô n g   chia  máu  người 

thành 4 nhóm: A, B, AB, o. 

Người  có  kháng  nguyên  A  trên  bề 

mặt  các  hồng  cầu  được  xếp  vào  nhóm 

 Nhóm máu  o  

 có th ể tương 

máu  A.  Người  có  kháng  nguyên  B  trên 

 tác với các 

bề mặt hồng cầu được coi là thuộc nhóm 

 nhóm máu 

máu B. Người có cả 2 kháng nguyên trên 

 bất kỳ khác 

thuộc  nhóm  máu  AB.  Người  không  có 

 mà không có 

cả 2 kháng nguyên A  và B  được xếp vào 

 phản ứng của 

nhóm máu o. 

 kháng thể.  Vì 

 vậy,  người 

'  Nhóm  máu  o  có  thể  tương  tác  với 

 thuộc nhóm 

các nhóm máu bất kỳ khác mà không có 

 máu này có 

phản  ứng  của  kháng  thể.  Vì  vậy,  người 

 th ể cho máu 

thuộc nhóm máu này có thể cho máu bất 

 hất kỳ ai.  

kỳ ai. Ngược lại, nhóm máu AB vì không 

 Ngược lại,  

phản  ling  với  bất  cứ  kháng nguyên nào 

 nhóm máu 

nên có thể tiếp nhận tất cả các nhóm máu. 

 AB vì không 

 phản ứng với 

Việc  nhận  máu  thuộc  nhóm  không 

 bất cứ khảng 

phù hợp sẽ dẫn đến phản ứng đông máu, 

 nguyên nào 

tếbào hồng cầu bị biến dạng, gập lại, gây 

 nên có th ể 

nguy hiếm cho tính mạng. 

 tiẽp nhận  tất 

 cả các 

 nhóm máu. 
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v ì SAO KHI VUI NGƯỜI TA CŨNG KHÓC? 

0 . 

Cười và  khóc là hai  phản ứng  tâm  lý  của  con người. 

Một  chuyên  gia  tâm  lý  cho  biết:  "Dưới  trạng  thái  háo hức  cao  độ,  cả  hai  trạng  thái  tâm  lý  đó  đều  cùng  phát ra, bất k ế là bạn đang ở trạng thái  cảm xúc vui  mừng". 

Chúng  ta  thường  cho  rằng  nước  mắt  là  biểu  hiện của  sự bi  thưong,  tuy  nhiên  thực  tế  lại  cho  thấy nước mắt  là  m ột  loại  phản  ứng  phức  tạp  của  cơ  th ể người. 

Một chuyên gia đến từ trường Đại học M iami cho biết: Trong  những  trường  hợp  quá  đau  khổ,  bi  thương, một  vài  trường  hợp  vui  thích  cao  độ  nước  mắt  đều có  th ế xuất hiện.  Nó  chỉ  là  một  phương  thức  tiến  hoá của  loài  người. 
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Tâm  tư  tình  cảm  có  thể  thể  hiện  ra 

là  một  việc  rất  tốt,  bởi  vì  dù  khóc  hay 

cười,  đều  có  thể làm  trung  hoà  những 

vật  chất  ảnh  hưởng  tới  thận,  giảm  áp 

lực  cho  thận.  Chính  vì  vậy  nếu  bạn  vì 

vui  quá  mà  khóc  thì  cũng  không  nên 

cho  đó  là  chuyện kì  lạ. 

 Chúng ta 

 thường cho 

 rằng nước mắt 

 là biẩi hiện của 

 sự bi thưcmg,  

 tuy nhiên thực 

 têĩại cho thấy 

 nước mắt là 

 một loại phản 

 ứng phức tạp 

 của cơ thể 

 người.  Trong 

 những trường 

 hợp quá đau 

 khổ, bi thương,  

 một vài trường 

 hợp vui thích 

 cao độ nước 

 mắt đêu có thể 

 xuất hiện. 
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v ì  SAO TIM  NẰM BÊN TRÁI? 

Ban đầu tim đứng thẳng, cân đối, 

nhưng  rồi  một  số  protein  đặc  biệt 

xuất hiện khi phôi phát triển làm tim 

co  lại  theo  hướng  này  hoặc  hướng 

khác. Các co quan nội tạng khác đều 

bị  ảnh  hưởng;  gan  nằm  bên  phải, 

phổi  phải  có  ba  thùy,  phổi  trái  có 

hai  thùy  và  ruột  cuộn  lại  một  cách 

vô trật tự. 

Vị  trí  bất  cân  xứng  của  tim  cho 

phép phân phối máu hiệu quả hon. Quả tim nghiêng phân chia  hai  hệ  thống  bom  máu.  Hệ  thứ  nhất  đưa  máu  vào phổi, tại đây máu lấy ôxy và thải khí cacbonic. Hệ thứ hai phân phối máu có ôxy vào co thể. Cứ khoảng 15.000 người thì  có  một  trưòng  hợp  các  cơ  quan  nội  tạng  nằm  ngược: tim và dạ dày bên phải, gan bên trái. 
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VÌ SAO LÔNG MÀY KHÔNG DÀI 

Câu Hỏi

NHƯTÓC? 

Mỗi  người  đều  có  lông  mày.  Giống 

như  tóc,  lông  mày  đều  mọc  lên  từ  da. 

Nhưng  tóc có  thể mọc rất dài,  còn lông 

mày  thì  lại  ngắn.  Dù  có  đi  khắp  bốn 

phương  cũng  không  thể  tìm  thấy  một 

 Lông mày và 

người  nào  có  lông  mày  dài  như  tóc. 

 tóc đêu gọi 

Vì  sao  vậy?  Muốn  giải  đáp  vấn  đề  này 

 chung là lông,  

trước  hết  phải  làm  rõ  quá  trình  sinh 

 có gốc nằm 

trưởng của  lông mày và  tóc. 

 trong túi chân 

Lông  mày  và  tóc  đều  gọi  chung  là 

 lông dưới da.  

lông,  có  gốc  nằm  trong  túi  chân  lông 

 Các tếbào ở 

 phần túi chần 

dưới  da.  Các  tế  bào  ở  phần  túi  chân 

 lông không 

lông  không  ngừng  phân  chia  và  chết 

 ngừng phân 

đi.  Những  tế  bào  chết  bị  đùn  ra  ngoài 

 chia và chết đi.  

cơ thể liên  tục,  trở thành lông. 

 Những tếhào 

Lông  mày  và  tóc  mọc  ở  những  vị 

 chết bị đùn ra 

trí  khác  nhau  trên  cơ  thể,  chu  kỳ  sinh 

 ngoài cơ thể 

 liên tục,  trở 

trưởng của chúng rất khác nhau. Thông 

 thành lông. 

thường  mỗi  sợi  tóc  có  thê  mọc  liên  tục 

2 - 6   năm,  sau  đó  ngừng  phát  triển,  3 

-  4  tháng  sau  đó  sẽ  rụng  đi.  Nếu  mỗi 

ngày, sợi tóc mọc được 0,3mm thì trong 

4  năm,  nó  sẽ  dài  66cm.  Còn  lông  mày 

mỗi ngày chỉ mọc được 0,16mm, chu kỳ
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sinh trưởng của nó chỉ khoảng 2 tháng. Do đó, lông mày không thể mọc dài, độ dài của nó không thể nào so sánh với  tóc được. 

V ì SAO CON NGƯỜI GIÀ ĐI? 

Khi một đứa bé được sinh ra, tất cả các bộ phận của cơ 

thể đều  nhỏ.  Tất  cả  các  tiến  trình  sinh  học  tiếp  tục  phát triển với  một  tốc  độ nhanh.  Khi  lớn  lên,  các  thay  đổi  về 

sinh học xảy ra trong cơ thể.  Những thay đổi này không thể ngăn chặn được.  Tuổi già  là  kết quả  của  những  thay đổi sinh học này. 
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Càng  lớn  tuổi,  những  tiến  trình  về 

sinh  học  chậm  dần,  sức  khoẻ  và  tính 

nhạy  cảm  cúa  người  đó  cũng  giảm  đi. 

Điều này là do mức sản sinh chất protein 

trong co thể giảm. Những thay đổi trong 

ở   tuôì già, các 

các  chất  enzym  (chất  lên  men)  cũng  là 

 thay đôì xảy ra 

nguyên nhân  chính  gây  ra  tiến  trình  lão 

 trong tất cả các 

hoá.  Các  hoạt  động  về  thể chất  bị  giảm 

 tếhào mô của 

đi,  người  đó  bắt  đầu  giảm  cân,  tóc  bạc 

 cơ thể. Các t ế  

dần và mắt yếu đi, đó là những dấu hiệu 

 bào của thận,  

của tuổi già. 

 gan và mật 

ớ   tuổi  già,  các  thay  đổi  xảy  ra  trong 

 bị yêu đi. Các 

tất cả các tế bào mô của cơ thể. Các tếbào 

 mạch máu trở 

 nên yếu đi, do 

của thận, gan và mật bị yếu đi. Các mạch 

 đó chúng không  máu  trở nên yếu  đi,  do đó chúng không thể chuyên máu 

thể  chuyến  máu  và  các  dưỡng  chất  tới 

 và các dưỡng 

các bộ phận của  cơ thể một cách đầy đủ 

 chất tới các bộ 

được.  Kết  quả  là  quá  trình  lão  hoá  tăng 

 phận của cơ thê’  nhanh. Khi tuổi già càng tăng thì mắt, tai, một cách đẵy 

da,  răng và hệ tiêu  hoá  đều yếu  đi.  Máu 

 đủ được. 

không tuần hoàn đều. 
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Mức độ lão hoá có thế 

khác nhau, tuỳ theo từng 

người,  nhưng  tuổi  già 

thì  không  chừa  một  ai. 

Tuy vậy,  nếu  ta  ăn uống 

tốt,  sống  ở  môi  trường 

trong lành và tập thể dục 

thường xuyên,  đế đầu óc 

thoải  mái,  thì  tiến  trình 

lão hoá sẽ chậm đi. 

VÌ SAO TÓ C LẠI BẠC? 

Mỗi  ngưòi  trưởng  thành  có  khoảng  hon  100.000  sợi tóc.  Mỗi  cọng  tóc  gắn  vói  da  đầu  bằng  một  cái  rễ  bao quanh  bởi  nang  chứa  tế bào  sắc  tố  để tạo  cho  tóc  màu đen,  vàng,  đỏ hay nâu. 

Ngay dưới bề mặt da,  rễ này được bao phủ bằng một 

cái nang.  Nang  chứa  nhiều  tế bào sắc  tố sản xuất ra hắc tố -  hoá  chất  tạo  nên  những  nốt  tàn  nhang  hay biến  da bạn thành màu đồng sau một ngày phoi nắng. 

Lượng  hắc  tố mà  nang  tóc  tạo  ra  quyết  định  tóc bạn có màu nâu, vàng, đỏ hay đen. Nhưng khi bạn già đi, các tế bào sắc tố này cũng chết theo.  Khi ngày càng có ít các chất tạo  màu  cho  tóc,  sợi  tóc  của bạn  sẽ biến  dần  thành màu xám,  trắng hoặc bạc. 
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V ì SAO HẤU NHƯ KHÔNG có 

' Câu H ỏi ĩ

TIẾNG NÓI GIỐNG NHAU? 

Khi  ta nói hoặc hát,  âm  thanh do yết 

hầu  phát ra,  chính xác hon là  do  thanh 

 Ngoài ra, sự 

đới của yết hầu  phát  ra. 

 khác hiệt vê 

Thanh  đói  là  một  tập  hợp  các  lớp 

 đâu lưỡi, hàm 

niêm  mạc  trong  hầu,  nó  dai  và  có  tính 

 răng,  môi,  

đàn  hồi,  giống  như  các  dây  đàn  màu 

 gò má, tuôĩ 

 tác, giới tính,  

trắng  bạc.  Khi  phát  âm,  dưới  sự  kích 

 khí chất, sự 

thích của dòng khí, niêm mạc của thanh 

 giáo dục...  

đói  sẽ  rung  lên  như  làn  sóng,  phát  ra 

 khiến cho âm 

những  âm  sắc  muôn  màu  muôn vẻ. 

 sắc,  âm điệu,  

Vì thanh đói của mỗi người dài ngắn 

 cường độ,  tiêí 

khác  nhau  cho  nên  âm  thanh  phát  ra 

 tâu trở nên 

cũng cao  thấp  khác nhau.  Ví  dụ,  thanh 

 muôn hình 

đới của trẻ em dài 6 - 8mm,  của con gái 

 muôn vẻ,  tạo 

tuổi thành niên dài  15  - 20mm,  của  con 

 nên đặc trimg 

trai  tuổi  thành  niên  dài  20  -  25mm.  Vì 

 âm thanh 

vậy,  tiếng  nói  của  trẻ  em  vừa  sắc  vừa 

 riêng của 

cao,  của  nam  giói  vừa  thâ'p  vừa  trầm, 

 từng người. 

khác  nhau  rất  rõ.  Nhưng  trên  th ế giói 

này  có  hon  5  tỷ  người,  những  người 

có thanh đới  dài ngắn hoàn toàn giống 

nhau chắc là rất nhiều, vậy vì sao tiếng 

nói của mọi người lại không hoàn toàn 

giống nhau? 

https://thuviensach.vn


Con người

[image: Image 360]

[image: Image 361]

[image: Image 362]

Các  nhà  khoa  học  khi  xác  định  tiếng  nói  của  người đã  căn  cứ vào  thanh  điệu  cao  thấp  và  âm  sắc  để phân thành  "thanh  phổ".  Từ  thanh  phổ,  họ  phát  hiện  thấy hầu như không có ngưòi nào âm thanh hoàn toàn giống 

nhau.  Đó  là  vì  khi  người  ta  phát  âm,  tuy  thanh  đới  có vai  trò  cực  kỳ  quan  trọng  nhưng  nó  không  hoàn  toàn quyết  định  đặc  điểm  âm  thanh.  Vấn  đề  này  còn  liên quan  đến hệ  thống  cộng  hưởng. 

Khi con người phát âm, ngoài thanh đói, các bộ phận 

khác  như  hầu,  yết,  khoang  miệng,  khoang  mũi,  lồng ngực...  đều  cùng  tham  gia  sản  sinh  chấn  động.  Vì  các co quan và bộ vị của mỗi người không hoàn toàn giống 

nhau nên kích thước và hình dạng của chúng khó tránh 

khỏi  có  những  khác biệt nho nhỏ. 
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10.VạnDỉliMỉl > 

Câu Hỏi •

VÌ SAO RĂNG CÓ HÌNH DẠNG 

KHÁC NHAU? 

Bình thưòng, một người trưởng thành 

có  32  răng,  được  chia  đều  cho  hàm  trên 

và hàm dưới.  Nếu quan sát kỹ sẽ thấy có 

răng dẹt,  răng nhọn,  lại có răng thân hơi 

tròn,  đó  là  vì  các  loại  răng  đảm  nhiệm 

những công việc khác nhau. 

Răng  mọc ở chính giữa mặt trước gọi 

là răng cửa, chuyên cắt thức ăn (ví dụ, khi 

ăn bánh,  trước hết ta  dùng răng cửa  cắn 

một mẩu). Nó có hình rộng và dẹt, giống 

như lưỡi dao. 

Gần  hai  bên  khóe  miệng,  mỗi  bên 

 Do đó,  ta phải 

có  một  đôi  răng  hơi  nhọn  gọi  là  "răng 

 ăn cả những 

nanh", chuyên xé nát thức ăn. Răng nanh 

 thứ hơi thô 

của  người  nhỏ  hơn  nhiều  so  với  răng 

 cứng một chút 

nanh của hổ và sư từ, vì động vật ăn thịt 

 như cọng rau,  

sống  đòi  hỏi  răng nanh  nhọn  và  dài  để 

 cơm cháy... 

lực  xé  khỏe;  còn  con  người  chủ  yếu  ăn 

 Lúc ăn, phải 

thức  ăn  chín  nên  răng  nanh  không  cần 

 nhai kỹ và 

phát triển  lắm. 

 nuốt chậm đ ể  

 cho răng, lợi 

Hàng  răng  ở  phía  trong  gọi  là  răng 

 và xương hàm 

hàm,  chúng giống như hai thớt trên dưói 

 nhận được sự 

của cối  xay,  dùng đế nghiền nát thức ăn. 

 kích thích vừa 

Nhiệm vụ của răng là cắt, xé và nghiền 

 phải và 

thức ăn. Nếu dùng răng đê làm vỡ những 

 sự rèn luyện 

vật ciing như hạt đào hoặc mở nắp chai, 

 can thiết. 

nó  rất  dễ bị  mẻ,  gãy.  Tuy nhiên,  việc chỉ 

ăn thức ăn mềm cũng khiến cho răng và 


Con người

xương hàm không th https://thuviensach.vn

ể phát triển tốt. 
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v ì SAO CON NGƯỜI LẠI MỌC RÃNG 2 LẤN? 

Các  cơ  quan  trong  cơ  thể chỉ  sinh  ra  một  lần,  sau  khi sinh  ra  thì  không  thay  đổi nữa.  Chỉ  có  răng  mọc hai  lần. 

Lần mọc đầu tiên gọi là răng sữa, gồm 20 cái, xuất hiện khi trẻ  còn bú  mẹ nên  gọi  là  răng  sữa.  Chúng nhỏ và  không bền. Răng mọc lần thứ hai là răng cố định. Nó bắt đầu thay thế răng  sữa  từ  khi  6  tuổi.  Thông  thường,  răng  cố định khá lớn, bền, có tất cả 32 chiếc, cũng có người chi 28 chiếc. 

Răng sữa và răng cố định có công năng hoàn toàn khác 

nhau.  Răng  sữa  ngoài  việc  nhai  thức  ăn  còn  có  thể kích thích  cho  xương  quai  hàm  phát  triển,  tạo  điều  kiện  cho răng cố định sinh trưởng; còn răng cố định chủ yếu dùng để nhai thức ăn.  Nếu răng sữa bị sâu hoặc rụng quá sớm thì  xương  lợi  sẽ  phát  triển không  tốt,  răng  cố địrủì  cũng mọc không tốt. Điều đó chẳng những ảnh hưởng đến chức năng nhai mà còn dễ dẫn đến các bệnh về răng. 

Khi  ta  còn  bé,  xương  hàm  chưa  phát  triển.  Nếu  bộ 

răng cố định mọc lên thì sẽ không thể đứng vững trên giá xương đó được. Đến khi ta lón hơn, cần ăn nhiều loại thực phẩm (trong đó có nhiều thức ăn dai,  cxing), các răng sữa không  đảm  đương  được  nhiệm  vụ  nhai  nghiền.  Vì  vậy, trong  quá  trình  tiến  hóa  lâu  dài, 

ở con người  đã phát sinh sự biến 

đổi mang tính thích ứng cao; thời 

trẻ tạm thời nhờ răng sữa để nhai 

và  kích  thích  xương  hàm  phát 

triển; đến lứa tuổi nhất định răng 

sữa sẽ rụng đi,  răng cố định thay 

thế vào đó. 
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Câu Hỏi •

VÌ SAO CON NGƯỜI CÓ LÚC Đ ỏ  

MẶT, TÍA  TAI? 

Có  rất  nhiều 

 Đêh khi 

nguyên  nhân  gây 

 tim trở 

ra  tình  trạng  trên 

 về trạng 

mặt  đỏ,  nhưng 

 thái bình 

phân  tích  kỹ  thì 

 thường,  

thấy  phần  nhiều 

 tinh thần 

đều  là  do  tâm 

 được thư.  

trạng bị  xáo trộn. 

 giãn;lú c 

Do  tình  cảm

 đó mặt mới 

bị  kích  động,  tinh  thần  căng  thẳng  cho 

 hết đỏ, vì 

nên vỏ não bị  kích thích hưng phấn,  gây 

 quá trình 

hưng  phấn  cho  hệ  thần  kinh  giao  cảm. 

 hưng phấn 

Hệ  thống này  sẽ thúc  đẩy  tuyến thượng 

 của vỏ não 

thận  tiết  ra  nhiều  chất  kích  thích.  Điều 

 đã kết thúc,  

này  một  mặt  khiến  cho  tim  đập  nhanh, 

 trạng thải 

huyết  áp  cao,  mặt  khác  khiến  cho  cơ 

 tinh  than 

bắp  và  các  mạch  máu  dưới  da  mở rộng. 

 ổn đinh. 

Mạch  đập  nhanh  khiến  ta  cảm  thấy  tim 

đập  mạnh,  mạch  máu  dưới  da  mở  rộng 

sẽ  khiến  cho  toàn  thân  phát nhiệt  và  đỏ 

mặt,  tía tai. 

Đến  khi  tim  trở  về  trạng  thái  bìrủì 

thường,  tinh  thần  được  thư giãn;  lúc đó 

mặt mới hết đỏ,  vì  quá  trình hưng phấn 

của  vỏ  não  đã  kết  thúc,  trạng  thái  tinh 

thần ổn đinh. 
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vì SAO KHI ĐÓI, BỤNG THƯỜNG có CẢM GIÁC  0. 

TRỐNG RÔNG, KHÓ CHỊU VÀ SÔI ÙNG ụ c ? 

Khi dạ dày tiêu hóa thức ăn gần hết, dịch vị vẫn tiếp tục được tiết ra. Vì dạ dày rỗng dần nên sức co bóp của nó sẽ 

tăng lên.  Sự co bóp mạnh của dạ dày gây ra cảm giác đói; người ta gọi vận động co bóp mạnh của dạ dày là co bóp đói.  Khi  dạ  dày  co bóp  đói,  các dịch  thể và  khí nuốt vào dạ dày sẽ bị nhào nặn,  lúc bị  dồn sang phía này,  lúc sang phía kia,  sinh ra tiếng "ùng ục". 

Ngoài  ra  còn  có  một hiện  tượng:  khi  đói,  ta  cảm  thấy thèm  ăn,  nhưng  chưa  được  ăn,  đến  lúc  qua  cơn  đói  thì không còn cảm giác thèm ăn nữa. Đó là vì động tác co bóp đói của dạ dày có tính chu kỳ. Khi đói, sự co bóp mạnh của dạ dày chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng, sau đó chuyển sang thòi  kỳ  yên  lặng  (từ nửa  tiếng  đến  một  tiếng).  Cùng  với sự nằm  im của dạ  dày,  cảm giác đói sẽ mất đi.  Cảm giác đói và cảm giác thèm ăn thường đồng thời phát sinh. Khi bụng đói, ta sẽ muốn ăn và không đòi hỏi, kén chọn thức ăn.  Tương tự,  cảm giác đói và  cảm giác muốn ăn thường cùng  mất  đi  với  nhau,  cho  nên  sau  khi  qua  cơn  đói,  ta không thèm ăn nữa. 
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jQVạni™  y   yj 

NGƯỜI THƯỜNG có

CẢM GIÁC ĐI NGOÀI KHÔNG KIỆT? 

Ai  đi  ngoài  xong  cũng  cảm  thấy  nhẹ 

nhõm. Nhưng có một số người sau khi đi 

ngoài  vẫn  có  cảm  giác  đi  chưa  hết,  như 

là chưa bài tiết hết phân. Lúc đó mặc dù 

ngồi lâu vẫn cảm thấy chưa thoải mái. Vì 

sao lại như thế? 

Như ta đã biết, phân là cặn bã thức ăn 

sau khi đã được ruột non hấp thụ thải ra, 

từ ruột non đi sang ruột già, sau một thời 

gian nhất định lưu lại ở đó,  cuối cùng đi 

 Đ ểkhôi phục 

đến đoạn cuối  của ruột già là trực tràng, 

 lại thói quen 

sinh ra phản xạ có điều kiện khiến cho đại 

 bình thường,  

não xuất hiện cảm giác "muốn đi ngoài". 

 tốt nhất là 

 hàng ngày 

Trong điều kiện bình thường, một khi 

 nên  tập đi 

có  cảm  giác  "muốn  đi  ngoài"  thì  nên  đi ngoài theo 

ngay. Nhưng có lúc vì nguyên nhân công 

 thời gian nhất 

tác  hoặc  học  tập,  ví  dụ  lúc  đó  đang  lên 

 định, ví dụ 

lóp  hoặc  đang  làm  một  việc  gì  không 

 vào sáng sớm 

thể  dừng  ngay  được,  đành  phải  miễn 

 hoặc trước khi 

cưỡng  nín  lại,  khiến  cho  phản  xạ  của 

 đi ngủ.  Điêu 

trực  tràng  bị  ức  chế.  Nếu  tình  trạng  đó 

 đó sẽ đưa lại 

xảy ra thường xuyên thì phản xạ của trực 

 hiệu quả tốt 

tràng sẽ trở nên chậm chạp, thậm chí dần 

 cho cơ thể. 

dần mất đi,  dẫn đến sự thụ động của kết 

tràng chậm hon do đó mà sinh cảm giác 

"đi không hết". 
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v ì SAO NGÀY NAY TR Ẻ EM B Ị BỆNH TIÊU  HÓA 

NHIỂƯ HƠN TRƯỚC? 

Trước kia trẻ em mắc bệnh tiêu hóa rất ít.  Nhưng mấy năm gần đây, số bệrủi nhân trẻ em mắc bệnh tiêu hóa tăng lên. Nguyên nhân là vì sao? 

Theo  nghiên  cxixi  của  các  nhà  y  học, 

điều  này  liên  quan  mật  thiết  với  sự  ăn 

uống  của  trẻ  em.  Ngày  nay  nhiều  gia 

đình  có  tủ  lạnh  chứa  nhiều  thức  ăn 

ngọt  và  nước  giải  khát  rất  dồi  dào  đã 

làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa 

của  trẻ  em.  Theo  điều  tra,  trẻ  em  ngày 

nay rất thích các thức ăn sau: Kem, thức ăn nhanh, sôcôla, nước giải khát, kẹo. Tâ't cả những thứ này là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh đường ruột cho trẻ em.  Vê mặt sinh lý mà  nói,  hệ  thống  tiêu  hóa  của  trẻ  em  chưa  phát  triển thành  thục,  năng  lượng  tiêu  hóa  còn  yếu.  Thức  ăn  chưa được  tiêu  hóa  đầy  đủ  đã  phải  hấp  thụ  sẽ  khiến  cho  vi khuẩn vốn có trong đưòng ruột sinh sôi nảy nở,  làm ảnh hưởng  đến  chức  năng  tiêu  hóa.  Lúc  đó,  thức  ăn  sẽ  phân giải thành một lượng lón chất độc, gây cho trẻ chứng nôn, đi ngoài và mất nưóc. 

Để phòng  mắc bệnh  đường  ruột,  các em nên  ăn uống điều  độ.  Ngoài  ra  bình  thường  các  em  không  nên  ăn no quá.  Một  khi  đã  bị  bệnh

đường  ruột  thì  nên  kịp 

thời  đến  bệnh  viện  kiểm 

tra và chữa trị, không nên 

coi thường, bỏ qua. 
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10|Vạn[M!S3 ^   Vì SAO NGƯỜI SAY RƯỢU LẠI ĐI 

C âu  H ỏ i  •

XIÊU  VẸO? 

Nếu nhìn một người đi lang thang, lảo 

đảo, miệng đầy hơi rượu thì chắc chắn đó 

là  người  say  rưọoi.  Vì  sao  khi  say  rượu 

bước đi lại không vững? 

Các nhà khoa học giải  thích  rằng:  khi 

bạn bị  xô  đẩy  đột  ngột,  thân  thể sẽ  mất 

thăng  bằng,  bản  năng  của  bạn  sẽ  điều 

chỉnh  nhanh  chóng  để lập  lại  trạng  thái 

thăng bằng.  Tất  cả  những  điều  này nhờ 

cơ quan thăng bằng thực hiện. Nó có thể 

căn  cứ  sự  xiêu  vẹo  vị  trí  của  thân  thể, 

phản  xạ  điều  chỉnh  thân  thể lại  để luôn 

 Nêũ say quá 

giữ ở vị trí thăng bằng. 

 mức thì cơ 

Co  quan  thăng  bằng  nằm  trong  tai 

 quan thăng 

giữa.  Chúng vừa  có  tiền  đình và ba  ống 

 bằng sẽ bị tê 

bán  quy,  có  sự  phân  công  tương  hỗ  lẫn 

 liệt hoàn toàn,  

nhau. Tiền đình phụ  trách tìm hiểu mức 

 lúc đó ìéiông 

độ  xiêu  lệch  của  phần  đầu,  ba  ống  bán 

 những không 

quy  phụ  trách  thăm  dò  trạng  thái  vận 

 vững mà một 

động  của  cơ  thể,  trong  đó  một  ống  phụ 

 bước cũng 

trách  vận  động  trên  dưới,  ống  thứ  hai 

 không lê nôĩ. 

phụ  trách  vận  động  trước  sau,  ống  thứ 

ba phụ  trách vận động nghiêng hai bên. 

Trong  ống bán  quy  chứa  đầy  các  tế bào 

chuyên cảm nhận vị trí  của  cơ thể,  nó có 

thể tiếp  thu  các thông  tin bất cứ lúc nào 

để  truyền  lên  đại  não,  sau  đó  đại  não 

điều tiết thống nhất sự vận động của các 

bắp thịt toàn thân. Như vậy, khi bạn thực
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hiện các dạng vận động vẫn có thể đảm bảo được sự cân bằng của cơ thể. 

Nhưng khi say rưọoi, chất cồn trong rượu đã làm tê liệt cơ quan thăng bằng, khiến cho độ nhạy của nó giảm thấp. 

Phản ling chậm chạp. Với người say rượu, việc điều chỉnh sự thăng bằng vị trí cơ thể chậm đi nửa nhịp, nên bước đi phải xiêu vẹo. 

Nếu  say  quá  mức  thì  cơ  quan  thăng bằng  sẽ  bị  tê  liệt hoàn toàn, lúc đó không những không vững mà một bước 

cũng không lê nổi. 

VÌ SAO T R Ẻ EM KHÔNG NÊN UỐNG RƯỢU? 

3

Có người  lớn  vì  muốn vui  đùa  hoặc muốn bồi  dưỡng cho  trẻ  từ  nhỏ  đã  có  khí  chất  hảo  hán,  nên  trên  bàn  ăn thường kích thích trẻ uống rượu. Còn một số trẻ vì tò mò nên  cũng  cầm  cốc  lên  uống,  người  lớn  nhìn  thấy  nhưng không  cản  lại.  Thích  uống  rượu,  thực  ra  không  phải  là bẩm sinh.  Như trường hợp trên đây là sớm tập thói quen uống rượu cho trẻ. Ta cần biết rằng, trẻ uống rượu vô cùng có hại, không có lợi chút nào. 

Trước hết, đó là vì tổ chức các cơ quan của trẻ đang thời kì  non  nớt,  đặc biệt  là  hệ  thống  tiêu  hóa,  nó  không  chịu đựng được những chất kích thích mạnh.  Rượu rõ ràng là chất kích thích mạnh,  cồn có hại  rất lớn cho các nội tạng, đặc  biệt  là  gan  và  dạ  dày.  Trẻ  uống  rượu  làm  cho  gan phải  giải  trừ  chất  cồn  độc  trong  rượu  bằng  cách  chuyển cồn thành men  amoni  tăng cao  lên,  khiến  cho  tế bào gan bị  tổn thương.  Gan  là  cơ quan  rất  quan  trọng  của  cơ thể 

và  rất dễ bị bệnh. 

0
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Nếu  từ bé  chức  năng  gan  đã  bị  giảm 

thấp, thậm chí bị tổn thương thì hậu quả 

sẽ  khôn  lường.  Trẻ  uống  rượu  ngoài  có 

hại  cho  gan,  còn  có  hại  cho  dạ  dày.  Mọi 

người  đều  biết  cồn  sẽ  kích  thích  dạ  dày 

tiết  ra  một  lượng  lớn  dịch  vị,  lâu  ngày 

sẽ  dẫn đến  tiêu hóa không  tốt,  thậm  chí 

phát triển thành viêm và loét dạ dày. 

Hơn nữa, trẻ uống rượu còn giảm sức 

miễn  dịch.  Sau  khi uống  rượu  các  mạch 

máu mao quản sẽ  giãn nở,  sức tản nhiệt 

tăng lên, đặc biệt là lứa tuổi nhi đồng dễ 

bị cảm và viêm phổi. 

Ngoài ra, trẻ uống rượu còn tổn thương 

 Trẻ uông rượu 

đến não,  khiến  cho  trí  nhớ  giảm  xuống, 

 còn giảm sức 

ảnh  hưởng  đến  học  tập,  nghiêm  trọng 

 miễn dịch. Sau 

hơn  là  còn  ảnh hưởng  đến  sự phát triển 

 khi uông rượu 

bình thường của đại não. Nếu những ảrứì 

 các mạch máu 

hưởng  này  kéo  dài  sẽ  khiến  cho  trí  nhớ 

 mao quản sẽ 

của các em giảm sút. 

 giãn nở, sức 

Cuối  cùng,  điều  đáng  phải  rửiắc  nhở 

 tản nhiệt tăng 

là  trẻ  uống  rượu  sẽ  còn  mang  đến  một 

 lên, đặc biệt là 

hậu quả đáng sợ, đó là ảnh hưởng đến sự 

 lứa tuõĩ nhỉ 

phát dục.  Một nhà  khoa học nước ngoài 

 đông dễ bị cảm 

đã làm thí nghiệm, chứng tỏ cồn gây tổn 

 và viêm phôĩ. 

thương rất lớn đối với tinh hoàn thời kỳ 

phát dục của trẻ em. Nếu tổn thương nhẹ 

thì  khiến  cho  tírth  thuần  thục  của  tính 

đực  kéo  dài,  tổn  thương  nặng  thì  khiến 

cho  tế bào  sinh  tinh  và  ống  dẫn  tinh  bị 

phá hoại, có khả năng dẫn đến vô sinh. 
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Đối  với  nữ  giới,  nếu  tuổi  trẻ  uống  rượu  cũng  ảnh hưởng đến tính phát dục của giới tính,  khiến cho nội tiết tố bị nhiễu loạn, đến thời kỳ thanh xuân sẽ xuất hiện kinh nguyệt không đều, thòi kì có kinh dễ bị phù, có hiện tượng đau bụng kinh,  đau đầu, v.v... 

GAN CÓ TÁC DỤNG GÌ? 

Mọi  người  đều  biết  gan  rất  quan  trọng,  nhưng  thực chất nó có tác dụng gì thì không phải ai cùng có thể nói rõ được.  Có người  từng ví:  nếu  co thể là  một xí nghiệp hóa chất liên hiệp thì gan là nhà máy hóa chất quan trọng nhất. 

Vì  sao lại  nói thế? Bởi vì khi con ngưòi thực hiện các vận động đòi hỏi phải tiêu phí nhiều năng lượng.  Khi ăn, cần phải  tiết  ra  các  loại  dịch  tiêu  hóa,  khi  đọc  sách  hay  viết phải có một số vitamin đế giúp đỡ thị lực. Tóm lại,  chúng ta làm bất cứ việc gì cũng đều cần đến sự giúp đõ của gan. 

Theo  phân  tích  của  các nhà  khoa  học,  gan  có  thể thực hiện 500 loại công việc. Sở dĩ gan có khả năng lớn như thế, chủ  yếu  là  do  gan  có  thể sản  xuất  được  rữiiều  loại  men. 

Theo  tính  toán,  trong co thể ta  có  khoảng 2000  loại  men, trong đó gan đã sản xuất gần 1000 loại. 

Nói  gan có  rất nhiều  chức năng,  nhưng chung quy lại có  3  chức  năng  chính:  đó  là  giải  độc,  lưu  trữ  chất  dinh dưỡng và chế tạo dịch mật. 

Khi  con  ngưòi  ăn  uống  hoặc  uống  thuốc  thường  đưa các chất độc vào co thể, hon nữa các vi khuẩn trong đưòng ruột  cũng  sinh  ra  các  độc  tố.  Nếu  những  chất  độc  này https://thuviensach.vn
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thông qua máu trực tiếp  đến tim thì con 

người  sẽ  chết  rất  nhanh.  Nhưng  trước 

hết  chúng  phải  thông  qua  gan  xử  lý,  ở 

đó  các  chất  độc  chỉ  trong  mấy  giây  đã 

bị  "vô  hiệu  hóa"  mất  đi  tính  độc,  vì gan đã  giải  độc của chúng.  Ví  dụ,  người hay 

uống  rượu  có  chất  cồn  rất  có  hại  cho 

sức  khỏe,  mà  gan  có  thế biến  cồn  thành 

khí cacbonic và nước.  Đưong nhiên nếu 

uống  rượu  nhiều  quá  thì  gan không thể 

phân giải hết cồn, cuối cùng làm cho gan 

 Gan còn có 

bị tổn thưong. 

 chức năng 

Như  ta  đã  biết,  trong  quá  trình  tiêu 

 quan ừọng là 

hóa những thức ăn có hàm lượng protein 

 dự trữ các chất 

và mỡ cao thì dịch mật là  loại không thể 

 dinh dưỡng.  

thiếu được. Có người cho rằng,  dịch mật 

 Nó có thể 

được sản sinh ra trong túi mật, nhưng đó 

 chuyển chất 

là quan niệm sai. Trên thực tế, gan mới là 

 đường gluco 

cơ quan sản sinh ra dịch mật, còn túi mật 

 quá nhiêu 

chỉ là nơi chứa mật. 

 ừongmáu 

 thành đường 

Gan  còn  có  chức  năng  quan  trọng  là 

 nguyên đểdự  

dự  trữ  các  chất  dinh  dưỡng.  Nó  có  thể 

 ừữ lại. 

chuyển  chất  đường  gluco  quá  nhiều 

trong  máu  thành  đường  nguyên  để  dự 

trữ  lại.  Như  vậy  có  thể  đề  phòng  máu 

quá  nhiều  đường,  ảnh  hưởng  đến  thân 

thể, lại vừa có thể chuyển đường nguyên 

thành  đường  gluco  đưa  về  máu  khi  cơ 

thê cân đen. 
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v ì SAO LƯỠI, M ÔI KHI CẮN BỊ THƯƠNG SẺ 

LÀNH NHANH HƠN NHỮNG CHỔ KHÁC? 

Dân gian có câu: "Răng và lưỡi cũng có lúc đánh nhau", quả  thực  đúng  như  thế.  Con  người  khi  ăn  vì  không  cẩn thận,  lưỡi  và  môi bị  răng  cắn  giập.  Nhưng  không  vì  thế 

mà người ta cảm thấy lo lắng, bởi vì vết thương này khỏi rất nhanh. 

Vì  sao  lại  như  vậy?  Đó  là  vì  nước  bọt  đã  phát  huy tác  dụng.  Nước  bọt  là  chất  dịch  hỗn  hợp  của  các  tuyến nước bọt tiết ra trong miệng.  Người lớn hàng ngày tiết ra khoảng 1000 - 1500 ml nước bọt. Theo phân tích, trong đó tỷ lệ nước chiếm 99%,  phần còn lại là bạch cầu dính, bạch cầu  axít  amin  và  một  số nguyên  tố  vi  lượng  khác  cũng như men amylaza để có thể tiêu hóa các hợp chất khác và cacbon. Ngoài ra, trong nước bợt còn có một loại men hòa tan vi khuẩn, tiêu độc cho vết thương. Mấy năm gần đây, người ta còn phát hiện nước bọt còn có một chất kích thích biểu bì sinh trưởng.  Nó  có  thể thúc  đẩy  sự trưởng thành và phân chia tếbào, tăng tốc hợp thành chất protein, có lợi cho việc làm lành vết thương, đó là vì trong nước bọt của chúng ta có chất kính thích biểu bì sinh trưởng này, do đó giúp vết thương mau lành. 

Ngoài ra, nhiệt độ  trong miệng thường cao hơn so với bề mặt da cơ thể, thần kinh và mạch máu ở lưỡi, môi cũng dày  đặc,  đó  chính  là  điều  kiện  lý  tưởng  để chữa  trị  vết thương.  Đúng là nhờ những nguyên nhân này mà lưỡi và môi sau khi bị thương lành nhanh hơn các bộ phận khác. 
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10|VạnlE!ÍI!ỉl 5 

' Cáu Hỏi í

VỊ SAO KHÔNG TH Ể LẠM DỤNG 

THUỐC KHÁNG SINH? 

Thuốc  kháng  sinh  có  thể phân  thành 

nhiều  loại.  Mỗi  loại  có  phạm  vi  kháng 

khuẩn riêng. Nói một cách đơn giản, một 

loại  kháng  sinh  có  tác  dụng  diệt  khuẩn 

hoặc  khống  chế  một  loại  bệnh  nào  đó, 

nhưng nó không có tác dụng đối với các 

loại vi khuẩn khác. 

Nếu  chọn dùng thuốc kháng sinh sai, 

hoặc  dùng  một  loại  thuốc  kháng  sinh 

 N ẵi chọn 

nào  đó  kéo  dài  thì  sẽ  gây  nên  hậu  quả 

 dùng thuốc 

không  tốt.  Nhẹ  thì  không  có  tác  dụng 

 kháng sinh 

chữa bệnh,  nghiêm trọng hơn sẽ kéo dài 

 sai, hoặc dùng 

bệnh  tật,  thậm  chí  gây  ra  nhiều  phản 

 một loại thuốc 

ứng không tốt do lạm dụng thuốc kháng 

 kltáng sinh 

sinh, khiến cho ngày càng có nhiều loài vi 

 nào đó kéo dài 

khuẩn  nhờn  thuốc.  Một  số thuốc  kháng 

 thì sẽ gây nên 

sinh ban đầu vốn rất có công hiệu nhưng 

 hậu quả không 

dần dần mất đi  hiệu  lực,  do  đó người ta 

 tốt. Nhẹ thì 

không  thể không  nghiên  cứu  để tìm  ra 

 không có tác 

những loại kháng sinh mới. 

 dụng chữa 

Điều đau đầu nhất là tốc độ phát hiện 

 bệnh, nghiêm 

các chất kháng sinh mới không đuổi kịp 

 ừọng hom sẽ 

tốc  độ  nhờn  thuốc  của  vi  khuẩn,  hơn 

 kéo dài bệnh 

nữa  chất  độc  của  vi  khuẩn  nhờn  thuốc 

 tật, thậm chí 

ngày càng mạnh, cho nên ngày càng khó 

 gẫy ra nhiêu 

đối phó. 

 phản ứng 

 không tốt. 

Đ ế đối  phó  với  vi  khuẩn nhờn  thuốc, 

bác  sĩ  bắt  buộc  phải  dùng  đồng  thời 

nhiều loại kháng sinh, nhưng như thế thì
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đồng thời giết chết các vi 

khuẩn  có  hại,  một  số vi 

khuẩn có ích cũng bị giết 

chết  theo,  gây  ra  quần 

thể  vi  khuẩn  mất  cân 

bằng,  giảm  thấp  năng 

lực đề kháng của cơ thể. 

Ngoài  ra,  đồng  thời

với tác dụng chữa bệrữi, các loại thuốc kháng sinh ít nhiều đều có tác dụng phụ. Nếu những tác dụng phụ của thuốc không được hiểu biết đầy đủ  mà lạm dụng thuốc thì hậu quả  khôn  lường.  Ví  dụ,  có  loại  thuốc  kháng  sinh  ảnh hưởng  đến  thính  lực,  thậm  chí  gây  điếc;  có  thuốc kháng sinh làm tổn hại thận, nếu dùng cho những bệnh nhân có bệnh  thận  sẽ  làm  bệnh  nặng  thêm;  có  những  loại  thuốc kháng sinh gây dị ling, trước khi dùng nhất định phải thử 

dưới  da,  v.v...  Do  đó  khi  chọn  dùng  thuốc  phải  vô  cùng thận trọng. 

Râ't  nhiều  người  có  quan  điểm  sai  lầm,  họ  cho  rằng kháng sinh là thuốc vạn năng, chỉ cần hơi đau đầu, hơi sốt là  tuỳ ý  sử  dụng.  Điều  đó  không  những  gây  ra  lãng  phí lớn mà còn làm cho khuẩn bệnh nhờn thuốc. Ngoài ra, sử 

dụng  kháng  sinh  nhiều  sẽ  giảm  thấp  rõ  rệt  khả  năng  đề

kháng của cơ thể. 

Cho nên khi ốm, 

không  nên  tự 

mình  sử  dụng 

kháng  sinh  mà 

nhất  thiết  phải 

tuân  theo  chỉ 

dẫn của bác sĩ. 
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j Q V ạ n i ™ j |   v ì  SAO CÓ M ỘT SỐ X ÉT NGHIỆM 

MÁU PHẢI LẤY MẨU KHI ĐÓI? 

Những người đã xét nghiệm máu đều 

biết  rõ,  có  một  số xét  nghiệm  máu  như 

đưòng máu,  mỡ máu yêu cầu bệnh nhân 

buổi sáng không ăn gì để lấy máu. Vì sao 

lại cần làm như thế? 

Bởi  vì  phưong  pháp  xét  nghiệm  của 

mỗi  loại  xét  nghiệm  khác  nhau,  giá  trị 

của kết quả xét nghiệm cũng khác nhau. 

 Nếu lấy máu 

Các số liệu bình thường là  lấy mẫu  máu 

 sau khi ăn,  

của  người  khoẻ  mạnh  lúc  đói  để  xác 

 vì  thức ăn 

định  ra.  Vì  lúc  đói,  cơ  thể  ở  trạng  thái 

 sau khi tiêu 

đào  thải  cơ  sở,  nó  có  thế bài  trừ  những 

 hoá có một s ố  

ảnh  hưởng  của  các  nhân  tố  trong  thức 

 thành phan sẽ 

ăn,  hơn nữa tính tương đối ổn định,  cho 

 lẫn vào máu,  

nên  kết  quả  xét  nghiệm  máu  phản  ánh 

 khiến cho 

chân thực nhất.  Do  đó khi  kiểm tra máu 

 nông độ của 

đối với bệnh nhân,  các bác sĩ thường lấy 

 một s ố  thành 

mẫu  xét  nghiệm  lúc  bụng  đói,  như  vậy 

 phan nào đó 

kết  quả  xét  nghiệm  mới  có  tính  so  sánh 

 trong máu 

đế phản ánh trung thực tình hình thực tế 

 tăng cao,  như 

của bệnh nhân, nó có giá trị đê chẩn đoán 

 vậy kết quả 

được chính xác. 

 xét nghiệm 

Nếu lây máu sau khi ăn, vì thức ăn sau 

 sẽ không 

khi tiêu hoá có một số thành phần sẽ lẫn 

 chính xác. 

vào máu,  khiến cho nồng  độ của một số 

thành  phần  nào  đó  trong  máu  tăng  cao, 

như  vậy  kết  quả  xét  nghiệm  sẽ  không 

chính xác. 
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v ì SAO UỐNG THUỐC, TIÊM THUỐC có THỂ 

CHỮA ĐƯỢC BỆNH? 

Mọi  người  trong  cả  cuộc  đời  khó  tránh  khỏi  có  lúc bị 

bệnh. Chỉ cần đi khám bệnh là phải uống thuốc, phải tiêm thì bệnh mới khỏi. Vì sao uống thuốc và tiêm có thể chữa được bệnh? 

Dù  uống  thuốc  hay  tiêm,  trên  thực  tế đều  dùng  đến những  chất  có  tác  dụng như vũ  khí  khoa  học -  chất  hoá học.  Chúng  đều  được dùng những biện pháp khác nhau để đưa  vào  cơ  thể.  Thông  qua  tuần  hoàn  máu,  thuốc  sẽ 

đến những chỗ cần thiết đế phát huy tác dụng,  từ đó mà chữa được bệnh. 

Cho  dù  là  loại  bệnh  gì,  uống  thuốc  gì  hoặc  tiêm  vẫn không ngoài cách chữa nguyên nhân, hoặc chữa các triệu chứng. Đối với chữa nguyên nhân mà nói là nhằm loại bỏ 

những nguyên nhân gây bệnh, còn chữa các triệu chxing là xoá bỏ các chứng bệnh tương ứng. Ví dụ, một em bé viêm phổi  vì nhiễm khuẩn  sẽ  xuất hiện các chứng  rét,  sốt cao, ho,  đau ngực... Bác sĩ sẽ cho em uống thuốc và tiêm.  Một khi tiêm thuốc kháng sinh vào người, nó sẽ chiến đấu với vi khuẩn,  cho em uống thuốc giải nhiệt giảm đau thì một mặt thuốc sẽ tác dụng vào trung khu điều tiết nhiệt độ của cơ thể, hạ lệnh chấp hành trình tự giảm nhiệt - mạch máu da  giãn ra  và  thải  mồ hôi,  mặt khác  thuốc  sẽ  đến những nơi bị tổn thương để ức chế, hoặc giải phóng những chất gây  đau.  Còn  thuốc  trấn  ho,  hoá  đờm  thì  có  thể ức  chế 

phản xạ ho,  làm loãng dịch đờm trên niêm mạc,  giảm ho, khiến  cho  dịch đờm  dễ  thải  ra  cùng với ho.  Cùng với  sự 

tiêu  diệt vi  khuẩn,  xoá bỏ  các  chứng bệnh,  sau  khi  chữa khỏi bệnh viêm phổi thì cơ thể sẽ được phục hồi sức khoẻ 

trở lại. 
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Bệnh nhân uống thuốc hoặc tiêm thuốc 

thông  qua  tác  dụng  trực  tiếp  hoặc  gián 

tiếp để đạt được mục đích chữa bệnh. Ví 

dụ khi bệnh tim nặng làm cho lực tim suy 

kiệt, bệnh nhân vì thiếu ôxy mà thở gấp, 

 Một khi tiêm 

môi  tím,  còn  có  thể xuất hiện  các chứng 

 thuốc kháng 

như phù nước.  Sau  khi uống thuốc hoặc 

 sinh vào 

tiêm  trợ  tim,  thuốc  sẽ  trực  tiếp  tiếp  xúc 

 người, nó sẽ 

với  tim  làm  tăng  lực  co  bóp  của  co  tim, 

 chiên đẩu vối 

nâng  cao  chức  năng  của  tim,  thông  qua 

 vi khuẩn, cho 

tác dụng trợ tim khiến cho bệnh nhân đi 

 em uôhg thuốc 

tiểu  nhiều  hon,  tiêu  giảm  phù  nước,  đó 

 giải nhiệt giảm 

là tác dụng gián tiếp của thuốc trợ tim. 

 đau thì một 

Đa số các chất hoá học khi được dùng 

 mặt thuốc sẽ 

với  liều  lượng  thích  đáng  thì  giống như 

 tác dụng vào 

bảo đảm  sẽ  phân liệt được mục tiêu  cần 

 trung khu đỉêu 

công  kích,  nó  chỉ  gây  tác  dụng  vói  một 

 tiêi nhiệt độ 

số tô  chức hoặc co quan nào  đó,  đối  với 

 của cơ thể, hạ 

những  tổ  chức  hoặc  co  quan  khác  thì 

 lệnh châp hành 

tác dụng  rất ít,  thậm chí hầu như không 

 ừình tự giảm 

hề  ảnh  hưởng,  trong  y  học  gọi  đó  là  tác 

 nhiệt - mạch 

dụng lựa  chọn. 

 máu da giãn ra 

 và thải niô hôi,  

 mặt khác thuốc 

 sẽ đêh những 

 nơi bị tốn 

 thương đ ể  ức 

 chê', hoặc giải 

 phóng những 

 chất gây đau. 
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v ì SAO KHÔNG NÊN UỐNG NHIỀU THUỐC B ồ ? 

Người  Trung  Quốc  có  câu  "Thuốc  bổ  không  bằng thức  ăn bổ",  ý nói  một người bình  thường  chủ  yếu  dựa vào thức ăn để bổ sung dinh dưỡng là chính, không nên dựa vào  thuốc để tăng  thêm  sức khoẻ.  Có một số người cho  rằng,  uống nhiều  thuốc bổ là  tốt,  do  đó họ  sử dụng rất nhiều  nhân  sâm,  a  giao,  lộc  nhung...  Kết  quả  không những  không  tốt  mà  ngược  lại  còn  ảnh  hưởng  đến  sức khoẻ. Thực tế cho thấy, uống thuốc bổ còn tùy thuộc vào thể trạng của từng người. 

Lấy  nhân  sâm  là  "vua  của  các  loại  thuốc"  mà  nói  thì hồng sâm thiên về nhiệt, sinh sâm thiên về lạnh, bạch sâm thiên về ôn.  Người hoả  khí  mạnh không nên uống hồng sâm  có  tính  nhiệt,  nếu  không  sẽ  gây  ra  đau  đầu,  miệng khô, cổ họng và mũi xuất huyết; người hoả khí yếu không được  uống  nhân  sâm  có  tính  mát,  nếu  không  sẽ  sợ  rét, choáng đầu,  hoa mắt,  đi ngoài.  Đối vói bạch sâm ôn tính cũng không được uống nhiều, nếu không sẽ gây ra hưng 

phấn, kích động,  mất ngủ và huyết áp tăng cao. 

A giao - một loại keo được nấu từ da con lừa đen, rất có tác  dụng  đối với phụ nữ kinh nguyệt quá  nhiều.  Nhưng người khoẻ mạnh dùng loại thuốc này thì ảnh hưởng đến chức  năng  tiêu  hoá,  thậm  chí  gây  hiện  tượng  đau bụng, đi ngoài.  Lộc nhung là loại  thuốc bổ thích hợp vói người già sợ lạnh và phụ nữ co thể yếu, còn đối với người khoẻ 

mạnh sau khi dùng sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí sinh các hiện tượng căng đầu, khô miệng, mũi xuất huyết. 

Ngoài ra,  một số thuốc bổ sau  khi  qua chưng cất,  tinh chế,  như  nhân  sâm,  sữa  ong  chúa,  bột  trùng  thảo,  v.v... 

không phải ngưòi nào cũng uống được.  Trên đây chỉ nêu https://thuviensach.vn
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một  vài  ví  dụ,  qua  đó  có  thể thấy,  một 

người  khoé  mạnh  bình  thường  không 

cần  uống  thuốc  bổ,  đặc  biệt  là  trẻ  em, 

thanh  thiếu  niên  chức  năng  sinh  lí  tốt, 

hấp thu, đào thải mạnh mẽ, các khí quan 

trong  cơ  thê  đang  phát  triển  thì  không 

cần  phải  uống  thuốc  bổ.  Trước  đây,  có 

nhiều  thông  tin  một  số  trẻ  em  vì  uống 

thuốc  có  những  thành  phần  kích  thích, 

kết  quả  phát  sinh  hiện  tượng  giới  tính 

sớm  thành thục.  Việc uống thuốc bổ cần 

phải  theo  chỉ  dẫn của bác sĩ,  căn cứ tình 

 CÓ một sô 

hình sức khoẻ để chọn loại thuốc bổ thích 

 người cho rằng,  

hợp,  lượng uống  vừa  phải,  như thế mới 

 uống nhiêu 

phù hợp với nguyên lí y học. 

 thuốc bđlà 

 tốt, do đó họ 

 sử dụng rất 

 nhiêu nhân 

 sâm, a giao,  

 lộc nhung... 

 Kêi quả ỉdìông 

 những không 

 tốt mà ngược 

 lại còn ảnh 

 hưởng đêk sức 

 khoẻ.  Thực tê'  

 cho thấy, uống 

 thuốc b ổ  còn 

 tùy thuộc vào 

 thê’trạng của 

 từng người. 
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v ì SAO TU YỆT Đ Ố I KHÔNG ĐƯỢC THỬ LOẠI 

THUỐC GÂY NGHIỆN? 

Nói đến thuốc gây nghiện hầu như mỗi nguời đều biết 

nó nguy hại rất lớn cho cơ thể, hơn nữa một khi đã nghiện thì rất khó bỏ. 

Trong họ thuốc gây nghiện,  thường gặp nhất là thuốc 

phiện, heroin, maphy, tama... Theo nguồn và phương thức sản  xuất,  chúng  có  thể phân  thành  3  loại  lớn  là:  những chất độc hại thiên nhiên, chất độc hại tinh chế và chất độc tổng hợp.  Heroin,  maphy,  thuốc  phiện  là  từ cây  anh  túc mà luyện thành, còn tama là từ cây tama luyện thành. Do đó anh túc,  cây tama là thuộc loại  chất độc tự nhiên,  còn heroin,  maphy  là  những  chất  độc  tinh  chế.  Những  chất độc tổng hợp  là  lợi  dụng  những  chất hoá  học nào  đó  để 

hợp thành chất độc. 

Trong  cuộc  sống  thực  tế có  nhiều  món  ăn  ta  chưa  hề 

được ăn qua nên muốn nếm thử để biết được hương vị của nó.  Một loại nước giải khát mới,  loại kẹo mói, mọi người đều muốn nếm thử xem sao. Nhưng thuốc gây nghiện thì 

tuyệt  đối  không  được  nếm  thử,  bởi  vì  nó  giống  như  ác quỷ, một khi đã nếm qua nó sẽ sinh ra sự ràng buộc mãnh liệt  đối  với  cơ  thể  và  tinh  thần.  Nếu  ngừng  hoặc  giảm lượng  dùng  thì  cơ thể sẽ  có  biểu  hiện  ngáp  dài,  hắt hơi, sợ rét, nôn nao, buồn nôn, bụng đau thắt, đi ngoài, xương và cơ bắp đau đớn... Chỉ cần dùng thuốc trở lại thì những chứng  trên  sẽ  nhanh  chóng  tiêu  tan.  Đó  chính là  sự phụ 

thuộc của cơ thể đối với thuốc. Ngoài ra, những người đã hút thuốc gây nghiện (thuốc phiện) sẽ không bao giờ quên được  loại  khoái  cảm  do  thuốc  đưa  lại,  vì  vậy  luôn  luôn tìm cách để được hút,  đó là sự ràng buộc về tinh thần do thuốc sản sinh ra. 
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Thuốc gây nghiện tuyệt đối không thể 

thử, không thể vì tò mò mà thử. Có người 

chỉ hút một lần là nghiện, sau khi nghiện 

hầu như không thể nào dứt bỏ được. Nếu 

dựa vào sức lực của cá nhân để thực hiện 

cai nghiện là không thể thành công. 

Vì sao cai nghiện khó như thế? Những 

ngưòi  nghiện  không  thể  đủ  sức  để  tự 

khống chế mình, vì khó chịu đựng được 

sự cám dỗ thèm khát thuốc, khiến cho họ 

 Nếu ngừng 

xuất hiện  tâm  trạng  lo lắng buồn phiền, 

 hoặc giảm 

thậm  chí  đi  đến  tự  sát,  dùng  mọi  thủ 

 lượng dùng 

đoạn để tìm bằng được thuốc hút. Do đó, 

 thì cơ th ể sẽ 

muốn  cai  nghiện  phải  đánh  tan  sự  ràng 

 có hiểu hiện 

buộc  về  co  thể,  còn  cách  giải  trừ  ràng 

 ngáp dài, hắt 

buộc  về  tinh thần  cũng phải nhò những 

 hơi, sợ rét,  

nhân viên  y  tế hướng  dẫn  đúng  đắn  và 

 nôn nao, budn 

có kế hoạch, tiến hành từng bưóc mói có 

 nôn, bụng đau 

thê cắt con nghiện một cách có ý nghĩa. 

 thắt, đi ngoài,  

 xương và cơ 

 bắp đau đớn...  

 Chỉ cần dùng 

 thuốc ừở lại 

 thì những 

 chứng tmn sẽ 

 nhanh chóng 

 tiêu tan. Đó 

 chính là sự 

 phụ thuộc của 

 cơ thểđôĩ 

 với thuốc. 
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v ì SAO TẮM NẮNG NHIỂU có HẠI CHO co THỂ? 

Cuộc  sống  con  người  liên  quan  mật  thiết  đối  với  ánh nắng mặt trời, tia tử ngoại trong ánh nắng có thể giết chết các loại vi khuẩn, ngăn ngừa được nhiều bệnh phát sirữi. 

Trẻ em bị bệnh còi xưong, bác sĩ thường nhắc nhả nên cho tắm nắng, vì  ánh nắng có thể khiến cho một chất hoá học trên da trẻ em chuyển nhanh thành vitamin D thúc đẩy sự 

phát triển của xưong. Nhưng tắm nắng quá mức, đặc biệt là phoi mình dưới ánh nắng mặt trời mạnh mẽ làm tổn hại da,  gây nên các bệnh do tắm nắng. 

ở   các  nước  Âu,  Mĩ,  tắm  nắng  rất  phổ biến.  Người  ta chỉ mặc quần áo tắm, để hở ngực và limg ngủ trên bãi cát, nắng đốt da đỏ lên.  Khi da phoi nắng thành màu sẫm thì thực  tế là  da  đã  bị  tổn hại.  Nói  chung,  sau  mấy  giờ  tắm nắng trên da xuất hiện những đám đỏ, ta có cảm giác bóng rát, nghiêm  trọng hon còn nổi những nốt phồng nhỏ.  Đó là vì  tia  tử ngoại  đã kích thích tế bào da,  khiến cho mạch máu ở lớp da trong giãn nở ra mà hình thành những đám đỏ.  Những  đám  da  đỏ  này  phải  qua  3-4  ngày  sau  mới khỏi,  có  thể bong  da,  hoặc  sắc  tố trầm  tích  lại  khiến  cho da trở thành màu nâu. Trong y học gọi đó là vết phản ứng phoi nắng, thực ra đó là một loại tổn thưong của ánh nắng đối vói da. 

Phoi  nắng  quá  nhiều  có  thể gây  ung  thư  da.  ớ   Đức, người ta rất thích phoi nắng, vì thế điều này gây một hậu quả nghiêm  trọng,  đó  là hằng năm  có rất nhiều  người bị 

ung  thư  da.  Tia  tử  ngoại  quá  nhiều  sẽ  phá  hoại  tế bào da  và  sản sinh hiện tượng da  đỏ,  tiếp  theo lớp  da bị chết https://thuviensach.vn
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sẽ  bong  ra,  dẫn  đến  khối  u  màu  đen  ác 

tính. Do đó, những người hay phoi nắng 

quá nhiều nếu phát hiện thấy trên cơ thể 

có những  đám  sắc đỏ  giống như cao su, 

hình dạng không quy tắc, gò biên nổi lên 

thì phải kịp thời cảnh giác và đến gặp bác 

sĩ đê’ được chẩn đoán và điều trị. 

Tắm  nắng  quá  mức  cũng  làm  giảm 

sức  đề  kháng  của  da,  phá  hoại  tổ  chức 

da và làm cho tế bào bị biến đổi, dễ phát 

sinh các bệnh cảm nhiễm về da. 

Tắm nắng nhiều còn khiến cho da lão 

 Tắm nắng 

hoá nhanh. Vì tiếp xúc với nắng lâu khiến 

 quá mức cũng 

cho tế bào da bị mất nước, do đó gây nên 

 làm giảm sức 

 đê kháng của 

những nếp nhăn dày và  da bị sừng hoá, 

 da, phá hoại 

lớp  da  trong  mất  tính  đàn hội vì  các  sợi 

 tổ chức da và 

xơ bị  gãy,  biến  chất,  da  trở nên  thô  ráp, 

 làm cho tếbào 

khô.  Vì  vậy,  những  người  ở  lứa  tuổi  30 

 bị biên đôi,  

hay tắm nắng thì trán sớm xuất hiện nếp 

 dễ phát sinh 

nhăn, những cô gái ở lứa tuổi 20 hay tắm 

 các bệnh cảm 

nắng,  đuôi mắt cũng sớm xuất hiện nếp 

 nhiễm vê da. 

nhăn hình đuôi cá. 

Qua đó có thể thấy thời gian tắm nắng 

không nên dài, tránh ánh nắng quá mạnh 

để đỡ tổn hại tói da, làm ảnh hưởng đến 

sức khoẻ. 


Con người

https://thuviensach.vn

[image: Image 430]

[image: Image 431]

v ì  SAO TRƯỚC KHI ĐI NGỦ NÊN UỔNG MỘT 

CỐC SỮA? 

Nhiều  bố  mẹ  thích  con  uống  sữa  buổi  sáng.  Họ 

cho  rằng  như  thế  dễ  hấp  thu,  thực  ra  cách  nghĩ  này không đúng. 

Trong sữa 87% là nước,  13% còn lại là các chất, bao gồm protein, mõ, các họp chất của nước và cacbua, còn có một số 

ngu}ên tố vi lượng như: canxi, các vitairdn. Nếu uống sữa khi đói, sẽ khiến cho dịch vị loãng ra, ảnh hưởng đến tiêu hoá và hấp thu. Ngoài ra, sữa là chất lỏng, thòi gian ngưng lại trong dạ dày rất ngắn,  thành phần dinh dưỡng khó được hấp thụ 

hết, cho nên tốt nhất là uống đồng thời với bánh mì, bích quy, không nên uống sữa không. Mấy năm gần đây, các nhà khoa học phát hiện thấy ữong sữa có một chất khiến cho con người dễ có cảm giác mệt mỏi, đó là axit amonic L, có tác dụng thúc đẩy giấc ngủ đối với cơ thể. Từ đó ta thấy nếu buổi sáng bụng đói uống một cốc sữa có thể khiến cho người cảm thấy mệt mỏi, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và học tập. 

Cho nên buổi tối  trước khi đi ngủ uống một cốc sữa có thể bổ sung  dinh  dưỡng,  khiến ngủ  ngon,  bảo  đảm  nghỉ 

ngơi đầy đủ, có lợi cho học tập và công tác ngày hôm sau, đặc biệt  đối  với  những  người  thần  kinh  suy  nhược,  khó ngủ,  có tác dụng râ't rõ.  Sữa  không những là dinh dưỡng tốt  mà  còn  có  tác  dụng  điều  trị  và  phòng  ngừa  một  số 

bệnh,  ví dụ,  những người bị bệnh loét dạ  dày hoặc hành tá tràng, thường xuyên uống sữa có thể giữ cho niêm mạc tốt,  có tác dụng thúc đẩy vết loét dạ dày mau lành. 

Trong  sữa  có  nhiều  chất  canxi  có  thể đề  phòng  bệnh loãng xương.  Ngoài  ra,  trong sữa có thêm mật ong có tác dụng nhuận tràng,  chữa bệnh  táo bón. 
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Cáu Hỏi •

SAO ÂM NHẠC CỦNG có THỂ 

CHỮA BỆNH? 

Thướng  thức  âm  nhạc  khiến  cho  ta 

có  cảm  giác  thoải  mái,  thư  giãn,  có  tác 

dụng  tích  cực  đối  vói  sức  khoẻ.  Hiện 

nay,  phưong  pháp  chữa  bệnh  bằng  âm 

nhạc đã trở thành một môn khoa học mói 

trong y học, ngày càng được nhiều người 

 Sáng sớm ngủ 

quan tâm.  Ví dụ,  trong kĩ thuật đõ đẻ có 

 dậỵ nghe một 

kèm  thêm  âm  nhạc  thì  thòi  gian  phẫu 

 khúc nhạc tiêi 

thuật ngắn, xuất huyết ít, tâm trạng bệnh 

 tấu sáng sủa,  

nhân tốt; dùng âm nhạc để điều trị bệnh 

 giàu tính kích 

nhân  tâm  thần  mạn  tính,  theo  phản ánh 

 thích sẽkhiêh 

của bệnh nhân, sau khi điều trị cảm thấy 

 cho tinh thân 

lông  ngực  thoáng  đãng,  nâng  cao  lòng 

 cả ngày sung 

tin  chiến  thắng bệnh  tật,  tinh  thần  phấn 

 mãn, tâm tính 

chấn;  sử  dụng  âm  nhạc  có  thể giảm bót 

 thoải mái; buôì 

cảm giác bất an đối với người hiến máu. 

 tôĩ sau một 

Vì  sao âm nhạc có thể hỗ trợ chữa bệnh, 

 ngày làm việc,  

các bài hát có thể giải toả nỗi lo âu? Công 

 chọn những 

hiệu chữa bệnh thần kì này của âm nhạc 

 bản nhạc cổ  

chủ  yếu  thông  qua  hai  con  đường  vật lí 

 điên có âm 

và tâm lí để tác động. Giống như hòn sỏi 

 điệu đẹp, tiêí 

nhỏ  để làm  rung  động  cả  mặt  nước  hồ, 

 tấu chậm, sẽ 

những  âm  điệu  nhẹ nhàng  của  âm nhạc 

 có lợi cho thư 

sau  khi  truyền  vào  co  thể  sẽ  làm  cho 

 giãn, giảm bớt 

tâm  lí  thoải  mái,  khiến  cho  các  tô  chức 

 mệt mỏi. 

tế bào  phát sinh hài  hoà  và  cộng  hưởng 

lẫn nhau,  đạt  được  tác  dụng  xoa  bóp  tế 

bào  một  cách  kì  diệu.  Đồng  thòi  nó  còn 

khiến cho hộp sọ, lông ngực hoặc một số
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tổ chức nào đó sản sinh cộng hưởng, ảnh hưởng trực tiếp đến  sóng  điện  não,  nhịp  tim,  nhịp  hô  hấp...  từ  đó  khiến cho  nhịp  điệu  sinh  lí  trở  nên  bình  thường.  Cho  nên  có người nói: “Âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu được của con người". Mặt khác,  âm nhạc có thể nâng cao sự hưng phấn đối với các tếbào thần kinh vỏ não, làm sinh động và cải thiện tâm trạng,  xoá bỏ trạng thái tâm lí thần kinh căng thẳng  do  môi  trường bên ngoài gây nên,  nâng cao sức đề kháng của co thể. 

Sáng  sớm  ngủ  dậy  nghe  một  khúc  nhạc  tiết  tấu  sáng sủa,  giàu  tính  kích  thích  sẽ  khiến  cho  tinh  thần  cả  ngày sung mãn,  tâm tính thoải mái; buổi tối sau một ngày làm việc, chọn những bản nhạc cổ điển có âm điệu đẹp, tiết tấu chậm,  sẽ  có  lợi  cho  thư  giãn,  giảm  bót  mệt  mỏi.  Nhưng tuyệt  đối  không  nên  nghe  những  bản  nhạc  kích  thích mạnh vì có hại cho sức khoẻ. 
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1  ^VạníEĨH] >  

AvF Cáu Hỏi •

VÌ SAO TẮM NƯỚC LẠNH LẠI 

TỐ T CHO SỨC KHỎE? 

Cơ thể chúng ta dù ban ngày hay ban 

đêm,  mùa đông hay mùa hạ đều luôn ra 

mồ  hôi.  Mồ  hôi  mang  theo  những  chất 

thải trong cơ thể ra bên ngoài, nó kết hợp 

với bụi bặm và lớp da rụng ra làm thành 

cáu  bẩn,  và  phát  ra  mùi  khó  chịu.  Nếu 

những chất bẩn này làm tắc lỗ chân lông 

sẽ  khiến  cho  sức  đề  kháng  của  da  giảm 

thấp,  vi khuẩn dễ sinh sôi nên dễ bị mắc 

 Dùng nước 

bệnh ngoài da. Thường xuyên tắm có thể 

 lạnh đểtắm,  

giữ cho da sạch,  ít mắc bệnh. 

 trước hêí sẽ 

Dùng  nước  lạnh  để tắm,  trước  hết sẽ 

 ìđiiềh cho nhiệt 

khiến  cho  nhiệt  độ  da  giảm  xuống,  sau 

 độ da giảm 

đó  thông  qua  tác  dụng  của  các  cơ  quan 

 xuôhg, sau đó 

cảm  thụ  và  thần  kinh  da,  truyền  kích 

 thông qua tác 

thích  lạnh  lên  vỏ  đại  não,  một  mặt  sẽ 

 dụng của các 

nâng  cao  sự hưng  phấn  của  vỏ  đại não, 

 cơ quan cảm 

khiến cho tinh thân sôi nổi, tinh lực sung 

 thụ và thần 

mãn,  ăn ngon;  mặt khác ảnh hưởng đếfi 

 kinh da, truỳên 

trung khu điều tiết thân nhiệt của cơ thể 

 kích thích lạnh 

khiến  cho  nó  có  thế thích  ứng  với  nhiệt 

 lên vỏ đại não,  

độ biến  đổi,  nâng  cao  khả  năng  chịu  rét 

 một mặt sẽ 

của  cơ thể.  Nếu  thường dùng nước lạnh 

 nâng cao sự 

để tắm thì  tinh thần đầy đủ,  cơ thể sảng 

 himgphấn 

khoái, sức chịu đựng giá lạnh, ẩm ướt và 

 của vỏ đại não,  

thời  tiết biến  đổi nâng  cao,  bình  thường 

 khiên cho tình 

 thân sôi nôi

không dễ bị cảm lạnh, do đó nâng cao thể 

châ't,  tăng cường sức đề kháng bệnh tật. 
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Dùng  nước  lạnh  tắm  để rèn  luyện  cơ  thể,  nói  chung nên bắt đầu từ mùa hè.  Hằng ngày cứ dùng nước lạnh để 

tắm,  sau  đó  dần  dần  chuyển  sang  mùa  đông.  Trước  khi tắm nên dùng khăn thấm nước lạnh lau mình, bắt đầu từ 

hai  tay  qua  lồng  ngực,  bụng,  sau  lưng  xuống  đến  chân, làm  cho  thân  thể quen  dần  vói  nước  lạnh.  Ban  đầu  thời gian mỗi lần tắm  không nên quá  5  phút,  về  sau  dần  dần tăng lên đến 15 -20 phút, cứ tuần tự tăng lên và rèn luyện thường xuyên. 

Nếu  khi  cơ  thể  không  thoải  mái  hoặc  bị  ốm  thì  nên ngừng tắm ngay, trước hoặc sau khi ăn cơm nửa giờ cũng không nên tắm. 

VÌ SAO LẠI CÓ CÂU “MÙA XUÂN CẨN ẤM, 

MÙA THU CẨN LẠNH ”? 

"M ùa  xuân  cần  ấm,  mùa  thu  cần  lạnh"  là  câu  nói  cửa miệng người ta thường nghe thấy. Ý nghĩa của câu nói này là khí hậu mùa xuân vừa chuyển sang ấm, không nên cởi quần áo quá nhiều mà nên "m ặc ấm" một chút. Sang mùa thu,  khí  hậu  bắt  đầu  chuyển  lạnh  cũng  không  nên  mặc quần áo dày sớm quá, để cho thân thể hơi lạnh một chút. 

"Xuân ấm,  thu lạnh, bách bệnh đều dễ tránh",  đó là kinh nghiệm của dân gian tổng kết ra trong quá trình thực tiên đấu tranh lâu dài với thiên nhiên. Cho nên câu nói này có cơ sở khoa học nhất định. 

Như  ta  đã  biết,  thân  nhiệt  của  con  người  luôn  giữ  ở 

mức  37  độ  c .  Nếu  thân  nhiệt  quá  cao  hoặc  quá  thấp  sẽ 

khiến cho chức năng sinh lí của cơ thể bị tổn hại. 
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Cơ thể làm thế nào để giữ được nhiệt 

độ  bình  thường  đó?  Một  là  dựa  vào  sự 

điều  tiết  trong  nội  bộ  cơ  thể.  Ví  dụ,  sự 

giãn nở  hoặc  co  bóp  của  các  mạch  máu 

dưới da, ra mồ hôi nhiều hay ít đều có thể 

 "Mùa xuân 

tiết sự khuếch tán của nhiệt lượng cơ thể; 

 cần ếm, mùa 

hai  là  dựa  vào  mặc  quần  áo  nhiều  hay 

 thu cần lạnh"  

ít,  gặp khi  trời nóng thì  mặc ít một chút, 

 là câu nói cửa 

như vậy có lợi cho sự tán nhiệt của cơ thể. 

 miệng người 

Khi tròi chuyển lạnh mặc nhiều một chút 

 ta thường 

để tránh cơ thể bị mất nhiệt nhiều. 

 nghe thấy.  Ỷ 

 nghĩa của câu 

Mùa  đông  qua,  mùa  xuân  đến  tức  là 

 nói này là khí 

giai  đoạn  quá  độ  chuyển  từ  lạnh  sang 

 hậu mùa xuân 

ấm,  thời  tiết  tuy  là  ấm  dần,  nhưng  khí 

 vừa chuyền 

hậu  thường  biến  đổi,  chốc  nóng,  chốc 

 sang ấm,  

lạnh.  Do  đó  cơ  thể  trong  mùa  đông  đã 

 không nên cởi 

quen với  mặc nhiều,  đến mùa  xuân nếu 

 quần áo quá 

mặc ít quá sẽ không thích nghi được với 

 nhiêu mà nên 

sự biến đổi của khí hậu và dễ bị cảm lạnh. 

 "mặc ấm" một 

Cho  nên  đầu  mùa  xuân  mọi  người  có ý 

 chút. Sang 

"mặc  ấm"  một  chút,  quần  áo  mặc  giảm 

 mùa thu, khí 

dân dân. 

 hậu bắt đâu 

Mùa hè qua, mùa thu đến là giai đoạn 

 chuyển lạnh 

quá  độ  chuyển  từ nóng  sang  lạnh.  Thời 

 cũng không 

tiết  tuy  bắt  đầu  lạnh  nhưng  vẫn  có  một 

 nên mặc quần 

quá trình chuyển đổi.  Có người vừa vào 

 áo dày sớm 

mùa  thu  đã  vội  vàng  mặc  nhiều  áo  ấm, 

 quá, đ ể  cho 

thậm  chí  sớm  mặc cả  áo bông,  cách làm 

 thân thểhơi 

đó không tốt.  Vì sớm mặc áo ấm quá thì 

 lạnh một chút. 

cơ thể không được rèn luyện đối với trời 

lạnh,  khiến  cho  khả  năng  phòng  lạnh 

kém đi,  không có lợi cho điều tiết. 
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vì SAO ĐẤM LƯNG có THỂ GIẢI TRỪ MỆT MỎI? 0 . 

Trung y truyền thống cho rằng, cuộc sống của con người quan hệ chặt chẽ với  khí huyết,  ớ  đây,  khí  là  chất co bản để thúc  đẩy hoạt  động  sinh  lí  của  các  tổ chức  và  các  khí quan, huyết là danh từ gọi chung các dịch thể trong co thể. 

Khí  huyết  nhò  kinh  lạc  mà  tuần  hoàn  vận  chuyển  khắp toàn thân,  cung cấp dinh dưõng cho các tổ chức trong cơ 

thể. Có người vì thần kinh và tâm lí quá căng thẳng, đồng thời lại  thiếu  những hoạt động và  rèn luyện cần thiết,  sự 

vận hành khí huyết trong cơ thế họ luôn luôn bị  trở ngại, sinh  ra  cảm  giác  thắt  lưng  đau  mỏi.  Lúc  đó  nếu  có  con cháu hoặc người nhà dùng tay xoa đấm trên lưng thì một chốc cảm giác mệt mỏi sẽ tiêu  tan hết. 

Đấm  lưng  vì  sao  lại  có  tác  dụng  kì  diệu  như  thế?  Ta biết  rằng,  lưng  của  cơ thể là bộ  phận  đốc mạch trong hệ 

thống  kinh  lạc  đi  qua.  Phía  trên  là  huyệt  đại  chuỳ,  phía dưới  là huyệt mệnh  môn và  còn nhiều  huyệt quan  trọng khác.  Đấm  lưng  có  tác 

dụng  kích  thích  đối 

với  những  huyệt  này, 

có  thể thúc  đẩy  cục  bộ  ^  

huyết  lưu  thông,  khiến 

cho  huyết  không  bị  tắc   ^  

ứ,  gân  cốt  và  cơ  bắp 

căng  thẳng  được  thư 

giãn. Như vậy, mệt mỏi 

tự  nhiên  sẽ  mất,  con 

người  cảm  thấy  hưng 

phấn,  dễ chịu. 
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2. Công Nghệ 


Thông Tín
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MẠNG GIA ĐÌNH LÀ GÌ? 

Mạng gia đình là mạng máy vi tính được thiết lập trong gia đình. Bạn có thể liên kết các máy vi tính trong nhà với nhau,  gọi  là  một  mạng  gia  đình.  Nhưng  ngày  nay,  khái niệm mạng gia đình đã vượt qua nghĩa đó.  Mục tiêu của mạng  gia  đình  không  chỉ  là  liên  kết  các  máy  vi  tính  vói nhau,  mà  còn  là  liên  kết  các  thiết  bị  của  nó  vói  đồ  điện trong nhà,  xây dựng một không gian gia  đình,  tiện nghi, dễ chịu. 

Thành  công  của  mạng  gia  đình  bao  gồm  ba  phương diện  chủ  yếu  sau:  Sự an  toàn  trong  gia  đình,  sự tự động hóa các thiết bị gia dụng và thông tin trong gia đình. Trong phương diện an toàn cho gia đình,  mạng gia đình lắp đặt nối liền các thiết bị cảnh báo và khống chế trộm cắp, hỏa hoạn, rò rỉ khí ga, ngoài ra còn liên kết với các thiết bị theo dõi  như camera  và  thiết bị  ciru  hộ.  Trên phương  diện  tự 

động hóa các thiết bị gia dụng, mạng gia đình còn liên kết các thiết bị như đèn,  vô tuyến,  tủ lạnh,  máy giặt, nồi cơm điện,  lò vi  sóng,  lò quay,  đóng mớ rèm cửa,  tủ bảo hiểm, công tơ điện, van ga, đồng hồ nước... Trong phương diện thông tin gia đình,  mạng gia đình còn liên kết các thiết bị 

máy vi tính, điện thoại, máy Fax. Cơ sở của mạng gia đình là đường dây tổng hợp kết cấu hóa. 

https://thuviensach.vn

[image: Image 453]

[image: Image 454]

[image: Image 455]

Xây  dựng  mạng  gia  đình,  cuộc  sống 

sẽ rất dễ chịu. Bạn có thể dùng máy điều 

khiển thao tác điều khiển các thiết bị gia 

dụng trong nhà. Đến phòng khách, lối đi, 

nhà  vệ sinh có thể đóng mở tự động khi 

 Trong phương 

bạn  đến  và  đi,  các  thiết bị  truyền  thông 

 diện an toàn 

từ phòng sách có thể truyền đến các thiết 

 cho gia đình,  

bị nghe nhìn của phòng khách. Mạng gia 

 mạng gia đình 

đình có  thể tự động điều  chỉnh nhiệt độ 

 lắp đặt nôì 

và độ ẩm  trong nhà.  Nếu kết nối máy vi 

 liên các thiêỉ 

tính ở noi làm việc và mạng gia đình, bạn 

 bị cảnh háo 

có  thể nhìn  thấy  hình  ảnh  từ  ống  kính 

 và khống chê'  

của  máy  quay  tủ  bảo  hiểm  ngay  từ  nơi 

 trộm cắp, hỏa 

làm việc, từ đó có thể quan sát trạng thái 

 hoạn, rò rỉ khí 

hoạt động của các thiết bị. Khi bạn sắp về 

 ga, ngoài ra 

đến nhà,  bạn  có  thể điều  khiển nồi  cơm 

 còn liên kêi 

điện nấu cơm. Nếu mùa đông mà có ánh 

 với các thiêí bị 

mặt  trời,  bạn  có  thể điều  khiển  rèm  cho 

 theo dõi như 

ánh mặt trời chiếu rọi vào nhà. Nếu trong 

 camera và thiêi 

nhà bạn có trộm, máy vi tính của bạn lập 

 bị cứu hộ. 

tức báo cho bạn biết, thậm chí có thể điều 

khiển mạng gia đình tự động quay số để 

báo cho cảnh sát. 

( i )
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ĐIỆN THOẠI SỐ LÀ GÌ? 

Q. 

Điện  thoại  đem  lại  thuận  lợi  cho  cuộc  sống  của  con người. Nhưng đôi khi nó cũng đem lại cho con người một số phiền  toái.  Những  gia  đình  có  lắp  máy  điện  thoại,  có thể đã từng trải qua những trưÒTig hợp như thế này: đêm hôm khuya khoắt, bỗng nhiên chuông điện thoại reo, một cú  điện  thoại  đáng  ghét,  quấy  rối  làm  bạn  không  được yên tĩnh; có khi còn xuất hiện hiện tượng dùng trộm điện thoại,  làm cho bạn chịu  tổn thất về kinh tế.  Nếu  sử dụng điện  thoại  số,  những  phiền  phức  đã  nói  ở  trên  sẽ  được loại bỏ. 

Bình thường chúng ta sử dụng điện thoại thông thường 

là điện thoại chuyển âm thanh trong ống điện thoại thành tín hiệu  số rồi  truyền  đi,  loại  tín hiệu  số này  lập  tức  mô phỏng âm thanh giọng nói của chúng ta, tùy theo sự thay đổi  âm thanh mà liên tục biến đổi vì  thế được gọi  là  "tín hiệu  mô  phỏng".  Điện  thoại  truyền  tín  hiệu  mô  phỏng được  gọi  là  "điện  thoại  mô  phỏng".  Tín  hiệu  mô  phỏng truyền  trên  đường  dây  điện  thoại,  luôn  luôn  gặp  phải những tín hiệu nhiễu của  thế giói bên ngoài, hơn nữa cự 

ly truyền thông tin càng xa thì những tạp âm nhiễu càng nhiều,  tính chân thực bị mất đi  cũng  càng nghiêm trọng. 

Dùng điện thoại mô phỏng để gọi điện thoại, tính bảo mật cũng khá kém. Trên đường dây điện thoại chỉ cần lắp một máy nghe,  thì có thể biết được nội  dung cuộc nói chuyện của  hai  người.  Còn  điện  thoại  số sẽ  tiến  hành  biên  soạn mã đối với tín hiệu âm thanh mô phỏng, biến nó thành tín hiệu số.  Những tín hiệu số này không phải là những số 1, 2 ,3 ,4 ,5 , của hệ đếm thập phân mà chúng ta thường dùng, mà là dùng số 1, 0 của hệ đếm nhị phân. Tín hiệu số cũng https://thuviensach.vn
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tục.  Vì  thế,  điện  thoại  số  có  chức  năng 

bảo mật và tránh bị gọi trộm; hơn nữa tín 

 Điện  thoại s ố  

hiệu  số có khả  năng  phòng chống nhiễu 

 có rất nhiêu 

râ't mạnh, làm cho tín hiệu âm thanh tăng 

 iru điồn mà 

thêm độ rõ. 

 điện thoại mô 

Điện  thoại  số  có  rất  nhiều   ưu  điểm 

 phỏng không 

mà  điện thoại  mô  phỏng  không thể nào 

 tìĩểnào so 

so sánh được,  ví  dụ:  trong khi  đang gọi, 

 sánh được, ví 

nó  có  thế chuyển  cho  người  nhận  điện 

 dụ: trong khi 

một số tin tức văn tự đơn giản, ngắn gọn, 

 đang gọi,  nó 

hoặc là nối với máy vi tính để lên mạng. 

 có thểchuyển 

Điện  thoại  số  có  chức  năng  hiển  thị  số 

 cho người 

điện thoại của người gọi, trong thời gian 

 nhận điện một 

chuông kêu, có thể hiển thị số điện thoại 

 SỐ tin tức văn 

của người gọi lên màn hình hiển thị bằng 

 tự âcm giản,  

chất  lỏng.  Như  vậy,  người  dùng  có  thê’ 

 ngắn gọn,  

nhìn  "m áy"  mà hành động,  tức là có thể 

 hoặc là nôĩ với 

từ  tốn  nhận  những  cú  điện  thoại  quan 

 máy vi tính đ ể  

trọng, cũng có thể chuyển những cú điện 

 lên mạng. 

thoại không quan trọng vào hộp thư ngữ 

âm. Điện thoại số còn có thế sử dụng làm 

sô  ghi  chép  điện  tử.  Người  sử  dụng  có 

thể nhớ  50-100  số  điện  thoại  và  tên  họ 

vào  máy  điện  thoại,  còn  có  thể trực  tiếp 

ấn  số điện  thoại  dựa  vào  tên họ hoặc  số 

máy. Điện thoại số là do máy vi tính điều 

khiển, nó có thể giúp bạn tự động nhớ và 

ghi lại điện thoại gọi đến và điện thoại gọi 

đi,  nó  còn  có  thế đế cho  người  sử  dụng 

thiết  lập  ngày  tháng  và  thời  gian,  nó  có
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khoảng  10 loại  âm  thanh rung  để lựa  chọn,  và  còn có thể 

gửi tin nhắn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.  Nó còn có rất nhiều  tác  dụng  như:  từ chối  cuộc  gọi,  ấn  lại  số,  ấn  số 

nhanh,  chuyển cuộc gọi, gọi ba bên, điện thoại hội nghị... 

Cùng với việc số hóa mạng lưới điện thoại, ưu điểm của thông tin bằng điện thoại số càng ngày càng nổi bật, có thể 

nói, càng ngày càng nhiều người thích dùng điện thoại số. 

THÔNG TIN SỐ LIỆU LÀ GÌ? 

Trước khi nói về thông tin số liệu, chúng ta đề cập một chút về một khái niệm có liên quan đến nó - thông tin mô phỏng.  Ví  dụ  về  thông  tin mô  phỏng  có  rất nhiều  trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ đài phát thanh phát  sóng  chương  trình  nhờ  không  trung,  đài  truyền hình  cũng  phát  sóng  chương  trình  nhờ  không  trung, truyền hình hữu  tuyến phát sóng tiết mục vô tuyến qua cáp điện và cáp quang,  đường dây điện thoại phổ thông tải ngữ âm v.v... 
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Thông  tin  số  liệu  chính  là  phưong 

thức  thông  tin  kết  hợp  kỹ  thuật,  thông 

tin và kỹ thuật máy vi tính.  Sự khác biệt 

chính giữa thông tin mô phỏng và thông 

r I TI  A

tin  số liệu  là:  Tín  hiệu  thông  tin  số liệu 

 Thong tin sô 

cần chuyển tải  chính là thông tin số liệu 

 liệu chính là 

cơ  số 2,  nó  có  thể là  chữ  cái,  chữ  số,  ký 

 phương thức 

hiệu,  chữ Hán của  mỹ hóa  cơ số 2,  cũng 

 thông tin kêi 

có  thể là  tin  tức  âm  thanh,  thị  tần,  hình 

 hợp kỹ thuật,  

ảnh v.v... 

 thông tin và 

 kỹ thuật máy 

Còn  có  hai  khái  niệm  khác  có  liên 

 vi tính. Sự 

quan đến khái niệm trên: Hệ thống thông 

 khác biệt chính 

tin mô phỏng và hệ thống thông tin chữ 

 giữa thông 

số.  Tín  hiệu  mà  hệ  thống  thông  tin  mô 

 tin mô phỏng 

phỏng  chuyến  tải  là  tín hiệu  mô phỏng. 

 và thông tin 

Còn tín hiệu mà thông tin chữ số chuyển 

 sô liệu là: Tín 

tải chính là thông tin chữ số. Tự nhiên có 

 hiệu thông 

thể  tiến  hành  thông  tin  mô  phỏng  qua 

 tin sốliệu cân 

hệ thống thông tin mô phỏng, có thể tiến 

 chuyển tải 

hành thông tin số liệu qua hệ thống thông 

 chính là thông 

tin  chữ số.  Hai  loại  tổ hợp  khác cũng có 

 tin sốliệu cơ 

thế được  nhưng  phải  sử  dụng  kỹ  thuật 

 sô 2, nó có thê 

ngoài  quy  định.  Khi  tiến hành thông  tin 

 là chữ cái, chữ 

số  liệu  dựa  vào  hệ  thống  thông  tin  mô 

 số, ký hiệu,  

phỏng, phần phát sóng phải chỉnh số liệu 

 chữ Hán của 

cơ số 2 thành tín hiệu mô phỏng, rồi nhập 

 mỹ hóa cơ sô'  

vào hệ thống thông tin tiến hành chuyển 

 2, cũng có th ể 

tải.  Phần  tiếp  nhận  phải  điều  chỉnh  tín 

 là tin tức âm 

hiệu mô phỏng nhận được thành số liệu 

 thanh, thị tan,  

cơ số 2 ban đầu. Quá trình này phải được 

 hình ảnh v.v... 

thực hiện bởi bộ phận điều chỉnh. Tương 

tự  như  vậy,  khi  tiến  hành  thông  tin  mô
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phỏng  qua  hệ  thống  thông  tin  chữ  số,  trước  khi  chuyển tải phải chữ số hóa tin tức mô phỏng ban đầu. Mạng điện thoại  nhờ  vào  hệ  thống  thông  tin  mô  phỏng,  còn  mạng chữ  số nghiệp  vụ  tổng  hợp  ISDN  lại  thuộc  hệ  thông  tin chữ số. Phương hướng phát triển sau này là thông tin chữ 

số và chữ số hóa. Trong tương lai không xa, vô tuyến, điện thoại mà chúng ta sử dụng đều được chữ số hóa. 

I VÔ TUYẾN VỆ TINH LÀ GÌ? 

Mở  vô  tuyến,  trên  màn  hình  hiện  ra  chương  trình  rất đặc sắc, đây chính là chương trình do dài truyền hình phát đi.  Khi đài  truyền hình phát sóng các chương trình,  phải cần máy phát sóng và ăng ten phát sóng mới có thể phát đi  sóng  vô  tuyến  điện  có  hiệu  điện  âm  thanh  kèm  theo với hình  ảnh  về  mọi  hướng,  khiến  cho  hàng nghìn hàng vạn chiếc vô tuyến quanh đài truyền hình có thể bắt được sóng đó. 

Đ ể tăng khoảng cách phát sóng vô tuyến điện, mở rộng phạm vi những khu vực bắt sóng truyền hình, ngoài việc phải  tăng  công  suất  chuyển  tải  của  máy  phát  sóng,  biện pháp hữu hiệu,  kinh tế nhất là lắp  ăng ten phát sóng cao hơn. Ăng ten phát sóng lắp đặt càng cao thì sóng vô tuyến điện siêu cao tần vốn có  đặc tính truyền trực tuyến sẽ có thể truyền đi xa hơn, khiến cho vô tuyến ở những khu vực xa  đài  truyền hình cũng có thể bắt được chương trình vô tuyến. Vì vậy ăng ten phát sóng của đài truyền hình phần lớn được lắp đặt trên tháp cao, hoặc được lắp đặt trên mái nhà cao tầng. 
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Nhưng độ cao của việc lắp đặt ăng ten 

phát sóng  truyền hình  có  thể bị  hạn chế 

bởi điều kiện khách quan, không thể cao 

vô hạn được. Vì vậy các nhà khoa học đã 

đưa ra ý kiến là treo nó lên vệ tinh thông 

tin nhân tạo ở khu  vực 35770 nghìn mét 

trên bầu trời. 

 Trên vệ tinh,  

Ăng  ten  vô  tuyến  được  lắp  đặt  trên 

 ngoài ăng ten 

vệ  tinh  thì  độ  cao  của  nó  có  thể nói  là 

 phát sóng ra 

tuyệt  đỉnh  trên  thế giới.  Theo  tính  toán, 

 còn có các thiêí 

chưong trình vô tuyến phát đi từ vệ tinh 

 bị điện tử như 

cách mặt đất 35770 nghìn mét thì vô tuyến 

 máy thay đôi 

của  1/3  khu  vực  trên  trái  đất  có  thể bắt 

 tần suất, máy 

được.  Vì  thế chỉ  cần  ba  vệ  tinh  như  thế 

 phóng đại, ăng 

là có thể thực hiện được việc bắt sóng vệ 

 ten thu sóng. 

tinh của chương trình vô tuyến toàn cầu. 

Như  vậy,  tin  tức  phát  đi  từ bất  cứ  quốc 

gia nào trên thế giới đều có thế truyền đi 

khắp thế giới  trong rủìáy mắt thông qua 

vô tuyến vệ tinh. 

Trên vệ tinh,  ngoài ăng ten phát sóng 

ra  còn  có  các  thiết  bị  điện  tử  như  máy 

thay đổi tần suất, máy phóng đại, ăng ten 

thu sóng. 

Khi  đài  truyền  hình  phát  sóng  các 

chương  trình,  nó  phải  truyền  đến  vệ 

tinh  trước,  sau  khi  tín hiệu  truyền  được 

vệ  tinh  tiếp nhận,  nó  tiến hành  xử lý kỹ 

thuật  như  phóng  đại,  thay  đổi  tần  suất 

rồi lại truyền tín hiệu đó xuống trạm mặt 

đất qua ăng ten phát sóng của nó. Vệ tinh 

dường như trở thành "ăng ten phát sóng" 
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cách mặt đất 35770 nghìn mét của  đài  truyền hình.  Hàng nghìn hàng vạn vô tuyến trên mặt đất chỉ cần lắp đặt máy thu và lắp đặt ăng ten bắt sóng vệ tinh chuyên dùng là có thể xem được chương trình vô tuyến phát đi từ vệ tinh qua màn hình  vô  tuyến.  Những  thiết bị  hình  chảo  hướng  lên bầu trời được lắp đặt trên mái nhà chính là ăng ten chuyên dùng để bắt sóng vô tuyến vệ tinh. 

THẺ TÍN DỤNG LÀ GÌ? 

Thẻ  tín  dụng  là  một loại  thẻ  được  chế tạo  đặc biệt  do ngân hàng phát hành đến cơ quan và từng người, là một loại  "chứng  từ tín  dụng"  đặc thù.  Hiện nay,  nó  đã  thịnh hành trên toàn thế giới, càng ngày càng nhận được sự yêu mến của mọi người. 

Sự  chế tạo  thẻ  tín  dụng  tỉ  mỉ,  vừa  mĩ  quan  vừa  thiết thực,  mặt  trước  của  nó  có  in  đồ  án  thẻ  tín  dụng,  tên  gọi của  ngân  hàng  phát  thẻ,  mã  số,  phiên  âm  tiếng  Việt  họ 

tên người giữ thẻ,  thời hạn hiệu  quả...  mặt sau,  phía trên có  một băng từ màu  đen,  mặt trên  ghi  tư liệu  và mật mã của người giữ thẻ,  để quầy tính tiền tự động hoặc những điểm  tiêu  thụ  cuối  cùng  có  thể đọc  được,  giám  định  sử 

dụng, còn in những lời tuyên bố ngắn gọn của ngân hàng phát thẻ. 

Thẻ tín dụng có thể thay thế tiền mặt. Khi bạn đến mua hàng  ở  trong  một  cửa  hàng  bán  lẻ  nào  chỉ  cần  đưa  cho nhân viên bán hàng "thẻ loát"  là được. 

Không  chỉ  chọn  mua,  tính  toán  rất  thuận  tiện  mà  còn quan trọng hơn  là:  Bạn  không  cần mang  theo  lượng  tiền https://thuviensach.vn
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mặt  lớn  phải  thấp  thỏm  lo  lắng,  đứng 

ngồi không yên.  Cho dù  không cẩn thận 

làm mất thẻ tín dụng, chỉ cần mật mã trên 

thẻ chưa tiết lộ ra bên ngoài thì sẽ không 

tạo ra bất cứ tổn thất nào. 

Phát  hành,  phát  triển  rộng  thẻ  tín 

 Thẻ tín dụng 

dụng  đối  vói  nhà  nước  cũng  rất  có  lợi: 

 là một loại 

nó có thể giảm bớt lượng phát hành tiền 

 thẻ được chề'  

tệ  và  lượng  lưu  thông  tiền  mặt,  đã  tiết 

 tạo đặc biệt 

kiệm  tối  đa  nguồn  nhân  lực,  vật  lực, 

 ảo ngân hàng 

trí  lực  tiêu  hao  để  thiết  kế,  in  ấn,  vận 

 phát hành đê'n 

chuyển,  chỗ  cất  giữ,  kiếm  kê  tiền  giấy 

 cơ quan và 

hiện tại, nó còn giảm rất nhiều các hành 

 từng người,  

vi  phạm  tội  phát  sinh  như:  Nạn  tham 

 là một loại 

nhũng,  tham  ô  hối  lộ,  trốn  lậu  thuế, 

 "chứng từ 

trộm  cắp  cướp bóc...  Nó  đã có  tác dụng 

 tín dụng" đặc 

thúc đẩy  sự nghiệp  điện tử hoá  thưong 

 thù. Hiện nay,  

nghiệp,  điện tử hoá tiền tệ. 

 nó đã thịnh 

 hành trên toàn 

 thếgiới, càng 

 ngày càng 

 nhận được sự 

 yêu mêk của 

 mọi người. 
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ị v ì  SAO CÓ THẾ DỪNG THẺ ĐẾ GỌI ĐIỆN THOẠI? 0. 

ở  trạm điện thoại bên đường,  có lắp đặt một loại điện thoại công cộng, nó không cho phép bạn nhét tiền xu vào, mà  nó  yêu  cầu  bạn  phải  nhét  vào  một  loại  thẻ  gọi  điện thoại.  Đó  chính là  loại  thẻ điện thoại  có thê  tự động tính cước và thu cước điện thoại. 

Có lẽ bạn sẽ thấy kì lạ, vì sao dùng thẻ điện thoại lại có thể gọi điện thoại được? Thẻ điện thoại có thể trả được phí mọi điện thoại không? 

Trên thực tế, thẻ từ là do một loại thẻ am g  làm bằng vật liệu  cứng,  có  từ  tính.  Độ  lón của  nó bằng  một  tấm  danh thiếp,  trên  rãnh  từ  có  thể đọc  ra  thông  tin  hoặc  dữ  liệu. 

Khi nạp trước vào nó một số tiền nhất định, sau khi nhập vào  và  được nối  thông  với  số liệu  phòng  chống  mật mã điện thoại, thì đã trở thành một tấm thẻ điện thoại từ. Con ngưòi  cho  thẻ  từ vào  máy  điện  thoại,  nó  giống như một chiếc chìa khoá có thể khởi động được máy điện thoại, nối đưòng  dây  điện  thoại  và  có  chức năng  của  tiền  mặt,  kịp thòi  trả  phí  điện  thoại.  Giá  trị  thực  của  những  chiếc  thẻ 

điện  thoại  thường  có  mấy  loại  như 50.000  đồng,  100.000 

đồng... 

Máy điện thoại thẻ từ là một loại máy điện thoại công cộng  loại  mói  do máy vi tính  điều  khiển,  có  thể tự  động thu phí điện thoại. Khi bạn cho thẻ vào đế gọi điện thoại, máy đọc viết thẻ từ trong máy  điện thoại  thẻ từ đầu  tiên sẽ đọc ra  chính xác những thông tin từ được ghi trên thẻ, sau  khi kiểm  tra  thấy thẻ từ vẫn còn tác  dụng,  thì  có  thế 

gọi được điện thoại.  Sau khi người sử dụng gọi xong, thẻ 

sẽ  căn  cứ vào  địa  điểm  gọi  điện,  thòi  gian gọi  điện  thực tế của  người  dùng,  tiền  đã nạp  vào  trong  thẻ  sẽ  theo  đó mà  giảm  bớt  đi,  đồng  thời  chất  lỏng  trên  màn  hình  của https://thuviensach.vn
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máy điện thoại sẽ không ngừng hiển thị 

số  tiền  còn  trong  thẻ.  Khi  số  tiền  trong 

thẻ gần hết, máy điện thoại sẽ phát ra âm 

thanh thúc giục, nhắc nhả ngưòi sử dụng 

nhanh  chóng  kết  thúc  cuộc  gọi.  Một khi 

 Nêũ trong 

âm thanh thúc giục kết thúc,  cuộc gọi sẽ 

 vòng 20 giây 

tự  động  dừng.  Nếu  trong  vòng  20  giây 

 nhanh chóng 

nhanh  chóng  cho  tấm  thẻ  thứ hai  có  tác 

 cho tấm thẻ 

dụng vào thì có thể tiếp tục cuộc gọi. Sau 

 thứ hai có tác 

khi  gọi xong gác máy,  máy điện thoại sẽ 

 dụng vào thì 

tự động dừng việc tính tiền,  và  đục một 

 có thểtiêp tục 

cái lỗ trên bảng giá tuơng ứng của thẻ rồi 

 cuộc gọi. Sau 

trả lại thẻ, và giá tiền lỗ tuơng láng chính 

 ìớii gọi xong 

là tiền còn thừa. 

 gác máy, máy 

 điện thoại sẽ 

Dùng thẻ điện  thoại  từ gọi điện thoại 

 tự động dừng 

đuờng  dài  mang  lại  thuận  tiện  rất  lớn 

 việc tính tĩên,  

cho  con nguòi.  Thẻ  từ gọn nhẹ,  tiện cho 

 và đục một cái 

việc mang theo, một tấm thẻ từ trong tay, 

 ỉỗ trên bảng 

có thể đi khắp noi. 

 giá tưcmg ứng 

 của thẻ rồi ừả 

 lại thẻ, và giá 

 tiên lỗ tưcmg 

 ứng chính là 

 Hên còn thừa. 
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có PHẢI KHI GỌI ĐIỆN THOẠI NÓI CÀNG TO 

TH Ì ĐẮƯ DÂY BÊN KIA CÀNG NGHE RÕ KHÔNG? 

Những người hay gọi điện thoại đều có những kết luận 

như vậy, khi đối phưong nghe không rõ, bạn sẽ không tự 

chủ  được  mà  nói  to  lên.  Làm  thế thì  đối  phương  liệu  có nghe rõ hơn không? Chúng ta hãy thử xem máy điện thoại truyền âm thanh cho đối phương như thế nào. 

Dùng điện thoại  để truyền âm  thanh là  phải  dùng hai thiết bị  trên  máy  điện  thoại  là  ống  nói  và  ống  nghe.  Hai thiết bị này có nhiệm vụ  làm  "thanh biến điện",  và "điện biến  thanh".  Khi  mọi  người  nói  chuyện  trên  máy  điện thoại, âm thanh sẽ làm cho màng mỏng của ống nói  rung lên, nó sẽ cùng với độ lớn nhỏ của sự rung động, biến đổi lượng nhiễm  điện  lớn hay nhỏ,  hình thành hoạt âm  điện lưu,  thông  qua  sự  phóng  đại  của  máy  phóng  đại  truyền đến ống nghe của đối phương,  ống nghe lại biến tín hiệu điện thành sóng âm,  truyền đến tai người nghe. 

Điện  thoại  đạt  tiêu  chuẩn  là  phải  thông  qua  sự  kiểm nghiệm của Bộ bưu  chính viễn thông mới có thể sử dụng trong  mạng  lưới  điện  thoại.  Do  vậy,  khi  máy  điện  thoại xuất xưởng,  nhâ't thiết phải  kiểm  tra tâ't cả  các tính năng, để phù  hợp  với  tiêu  chuẩn  quốc  tế.  Trong  đó,  sự  cộng hưởng  của  điện  thoại  quá  to,  quá  nhỏ  là  không  đạt  tiêu chuẩn. 

Khi người ta gọi điện thoại nói với giọng bình thường, âm  thanh  màng  mỏng  của  ống  nói  sẽ  phát  ra  rất  nhịp nhàng, tín hiệu âm điệu nằm trong phạm vi bình thường, âm thanh truyền đến máy đối phương rất rõ ràng và chân thực.  Nếu  gọi  điện  mà  nói  to  quá,  âm  thanh  trong  màng mỏng  của  ống  nói  phát  ra  vượt  qua  một  giới  hạn  nhất https://thuviensach.vn
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định, âm thanh sẽ biến đổi, âm thanh đối

phương nghe được không những không 

to mà còn không thật, điều này giống như 

một người cao to muốn đi qua một cánh 

 Nguyên nhân 

cửa  dành  cho  người  bình  thường,  phải 

 ảnh hường đêh 

gập lưng cúi đầu mới chui qua được. 

 độ to nhỏ của 

Vậy  thì,  khi  gọi  điện  mà  nghe  thấy 

 âm thanh thì 

giọng  nói  của  đối  phương  nhỏ  là  do 

 có rất nhiêu.  

nguyên  nhân  nào?  Nguyên  nhân  ảnh 

 Máy điện thoại 

hưởng  đến  độ  to  nhỏ  của  âm  thanh  thì 

 sử dụng đã 

có rất nhiều.  Máy điện thoại sử dụng đã 

 lâu, những 

lâu, những linh kiện điện tử ở trong máy 

 linh kiện điện 

đã  bị  lão  hoá;  do  sử  dụng  không  đúng 

 tử ở ừong máy 

cách, bị va đập và bị ẩm..., một vài ổ điện 

 đã bị lão hoá;  

sẽ bị hư hỏng, điện dùng sẽ mất hiệu quả, 

 do sử dụng 

hệ thống mạch điện cũng hỏng, ngoài ra, 

 không đúng

Ống nghe của máy điện thoại đối phương 

 cách, bị va đập 

dùng lâu cũng bị mất hiệu quả. 

 và bị ấm...,  

Những  nguyên  nhân  trên  đều  có  thể 

 một vài Ổ điện 

làm cho âm thanh của điện thoại nhỏ đi. 

 sẽ bị hư hỏng,  

Ngoài  ra,  điện  áp  của  đường  dây  điện 

 điện dùng sẽ 

thoại không đủ, đường dây truyền hỏng 

 mất hiệu quả,  

hóc...  cũng sẽ làm âm thanh nhỏ đi.  Cho 

 hệ thông mạch 

nên,  khi  gọi  điện  mà  âm  thanh  nhỏ  thì 

 điện cũng 

phải  kiểm  tra  tất  cả  các  thiết  bị  có  liên 

 hỏng, ngoài ra,  

quan  như  kể  trên,  còn  cứ  nói  to  trong 

 ơng nghe của 

điện thoại càng phí công. 

 máy điện thoại 

 đôĩ phương 

 dùng lẩu cũng 

 bị mất 

 hiệu quả. 
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v ì SAO HIỆN TƯỢNG SÉT ĐÁNH KHI TR Ờ I MƯA 

SẼ LÀM HỎNG ĐIỆN THOẠI? 

Sấm  chớp  là  hiện  tượng  tự  nhiên  thường  gặp.  Thống kê,  mỗi năm  trên  trái  đất có  khoảng 3,1  tỉ íân, bình quân mỗi phút có khoảng 100 lần. Sấm chóp làm hỏng rất nhiều thiết bị dây điện, mỗi năm toàn thế giói đã bị tổn thất đến hon 1  tỷ đô la Mỹ, vì sấm chóp làm hỏng thiết bị. 

Sự ảnh hưởng của sấm chớp đối vói thông tin chủ yếu 

có những loại sau:  Thứ nhất,  sấm  chớp sẽ đánh trực tiếp vào  thiết bị  và  đường  dây  điện  thoại  tạo  nên  một  dòng điện  rất nguy  hiểm  gọi  là  "sét  đánh  trục  tiếp".  Thứ hai, khi sét đánh mà bị những đám mây che khuất, sẽ cảm lóng ra  một  dòng  điện  áp  trên  đường  dây  điện  thoại  như  thế 

gọi là "sét cảm ứng". Thứ ba,  một quả cầu khí mang điện có  đường kính  từ  1020cm  có  tên  gọi  là  "quả  cầu  sét",  nó di chuyển trong gió to,  qua rèm cửa và rất dễ xảy ra điện giật.  Tất  cả  chúng  ta  đều  hiểu  một  nguyên  lý  đó  là  sấm chớp  thường  đánh  vào  những  vật  nhô  cao  nhất.  Đường dây điện thoại thường được mắc ngoài tròi, cao hon so với mặt đất,  lại có tính dẫn  điện cao vì thế rất dễ  dàng bị sét đánh. Khi sét đánh vào gần chỗ chôn dây cáp, sẽ phá hỏng vỏ bọc của dây cáp và truyền điện vào trong dây cáp. Nếu dây cáp chôn gần chỗ có cây cối thì dòng điện sét đánh sẽ 

đi qua gốc cây vào trong dây cáp và phá hỏng đường dây cáp  đó.  Vì thế ở gần những  chỗ như cột  điện thoại,  trạm điện  thoại  mà  người  ta  thường lắp  đặt thiết bị  chống  sét phòng khi có sét. 

Liệu khi lắp cột tránh sét thì có bị sét đánh hay không? 

Kỳ thực không phải như thế. Tác dụng của cột này không phải là  tránh  sét mà  ngưòi  ta  dùng nó  để dẫn dòng điện https://thuviensach.vn

[image: Image 485]

[image: Image 486]

xuống dưới lòng đất khi đó sẽ bảo vệ cho 

sự an toàn của  con người  và  các thiết bị 

điện thoại.  Ta có thể thấy rằng cột tránh 

sét này  chỉ  có  tác dụng  đối  với  dạng sét 

đánh trực tiếp còn đối với "sét cảm ứng" 

 Do cột tránh 

và "quả cầu sét" thì không hề có tác dụng 

 sét có tác dụng 

gì. Do cột tránh sét có tác dụng dẫn điện 

 dẫn điện cho 

cho nên trong quá trình dẫn điện xuống 

 nên trong quá 

dưới đất đã sản sinh ra một loại từ trường 

 ừình dẫn điện 

cảm  ứng.  Nếu  đường  dây  điện  thoại và 

 xuống dưới 

các thiết bị điện thoại ở gần những chỗ có 

 đất đã sản 

từ trường thì chúng sẽ trỏ thành vật dẫn 

 sinh ra một 

điện tốt nhất. Hơn nữa, giả như hệ thống 

 loại từ trường 

tiếp đất của cột chôn sét không được tốt, 

 cảm ứng. Nêíi 

dòng  điện  không  truyền  được  xuống 

 đường dây 

đất,  khi  đó  chính  là  những  vật  liệu  cốt 

 điện thoại và 

thép,  đường  dây  điện  thoại  hay  thiết bị 

 các thiêi bị 

chống  sét của  điện thoại sẽ lại  trở thành 

 điện thoại ở 

vật  truyền  điện  từ  đó  tạo  ra  hiện  tượng 

 gân những chỗ 

sét đánh. Ngoài ra, điện trở của cột chống 

 có từ ừường 

sét  rất  nhỏ,  dưới  tác  dụng  của  điện  trở 

 thì chúng sẽ 

của  sóng  điện  từ,  cột  thu  lôi  sẽ  sản  sinh 

 trở thành vật 

ra điện thế cảm ứng, nếu người hoặc vật 

 dẫn điện 

nào ở quá gần dòng điện đó sẽ bị thương 

 tô't nhất. 

hoặc bị hỏng hóc. 

Đê  đảm  bảo  cho  sự  an  toàn  của  con 

người  và  cả  thiết bị  điện,  vào  mùa  mưa 

cần  phải  lắp  đặt  thêm  hệ  thống  chống 

sét.  Khi  trời  có  sấm  sét,  cần phải  lập  tức 

ngừng sử dụng điện, cắt nguồn cung cấp 

điện,  không  nên  sử  dụng  điện  thoại  và 

nước máy,  tránh  xa  cửa  sổ vì  sự an toàn 

của chính bạn. 
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MÁY FAX TRUYỀN TIN  NHƯ TH Ế NÀO? 

Máy Fax là một loại máy vốn có công năng của "m ắt" 

và "ta y ". Máy Fax được tạo nên bởi 2 bộ phận là thu và phát.  Bộ phận phát có tác dụng của  "m ắt", nó  sử dụng một loại ống điện quang có công năng chuyển đổi điện 

quang,  có  khả  năng  nhận  biết  được  độ  đậm  nhạt  về 

màu  sắc  của  từng  nét  vẽ  trên  tranh,  và  chuyển  chúng thành  tín hiệu  điện khác nhau  về  cường  độ,  qua  chỉnh hình  điện  tử,  phóng  đại,  điều  chỉnh,  mã  hoá  rồi  được chuyển  đi  theo  đưòng  dây  điện  thoại. 

Phần  tiếp  nhận  Fax  có  tác  dụng  của  "tay ",  có  thể 

phục  chế lại  "hình  tượng",  sau  khi  nó  nhận  được  tín hiệu  điện  truyền  đến  từ  đường  dây,  nó  lập  tức  tiến hành phóng đại,  điều chỉnh tín hiệu điện và chuyển nó thành  tín hiệu  đồ  hoạ,  sau  đó  điều  chỉnh  máy  in,  in  ra đồ hoạ  và văn  tự ban  đầu. 

Trong quá trình thu phát của Fax, bộ phận thu,  phát 

phải  nhất  trí  vói  nhau.  Bộ  phận  phát  phải  phân  dải  rõ từ  trái  sang  phải,  từ  trên  xuống  dưói,  việc  này  phải đồng bộ với trật tự ghi chép trên giấy của bộ phận tiếp nhận, tốc độ quét đồ cũng phải tưong đồng. Nếu không 

sau  khi  tiếp  nhận,  "hình  tượng"  in  ra  sẽ nghiêng  lệch, khó nhận biết. 

Ngoài việc  quét,  đồ phải  đồng bộ  ra,  điềm khởi đầu của  quét,  đồ  của mỗi hàng  trên phần thu  và  phát cũng phải tương đồng. Nếu không, tài liệu in ra sẽ có các vấn đề như trùng  lặp  hoặc tách rời  ở giữa. 

Khi máy Fax mới hoạt động, tốc độ chuyển tải chậm, 

thao  tác  cũng  rất  phiền  phức.  Cùng  vói  phát  triến  của kĩ thuật  điện  tử,  máy  Fax  cũng  không  ngừng  được  cải https://thuviensach.vn
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tiến.  Máy  Fax  kiểu  mới  sử  dụng  rất 

thuận  tiện,  chỉ  cần  cắm  nó  vào  đuờng 

dây  điện  thoại,  bấm  số điện  thoại  của 

đối  phuơng rồi  đặt tài  liệu  cần chuyển 

đi  vào  máy  Fax  thì  máy  Fax  của  đối 

phuơng  sẽ  nhanh  chóng  in  ra  tài  liệu 

tưong  tự.  Sau  khi  máy  Fax  và  máy  vi 

tính kết hợp vói nhau,  nó không chỉ có 

chức  năng  thông  tin  "tranh  ảnh"  mà 

còn  có  chức  năng  mới  như  xử  lý  tranh 

ảnh,  xử  lý  số liệu,  tiếp nhận  tự động. 

Nó  có  thể  ứng  dụng  vào  mọi  lĩnh 

vực  tự  động  hoá,  đáp  ứng  nhu  cầu  xử 

lý  tin  tức  vói  số  lượng  lón  một  cách 

 Ngoài việc 

nhanh  chóng. 

 quét, đô phải 

 đông bộ ra,  

 điêm khởi đâu 

 của quét, đô 

 của mỗi hàng 

 trên phan thu 

 và phát cũng 

 phải tương 

 đông. Nêu 

 không, tài liệu 

 in ra sẽ có các 

 vấn đê như 

 trùng lặp hoặc 

 tách rời ở giữa. 
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v ì  SAO NÓI CPU LÀ B ộ  PHẬN HẠT NHẤN CỦA 

MÁY VI TÍNH? 

Máy vi tính do 5 bộ phận chủ yếu hợp thành: Thiết bị xử 

lý trung ương (CPU, gọi tắt là bộ vi xử lý, bộ phận ghi nhớ 

bên trong (chíp), bộ phận ghi nhớ bên ngoài (đĩa mềm, đĩa ain g), thiết bị nhập (bàn phím) và thiết bị truyền tải (màn hình). CPU và chíp được cài đặt cố định trong máy, chúng thường  gọi  là  máy  chủ.  Còn bộ  phận  ghi  nhớ bên ngoài thường được gắn vào hốc máy. Người ta cho rằng CPU là bộ phận chủ yếu của máy vi tính, vì sao lại như vậy? 

Từ chức năng của 5 bộ phận chủ yếu của máy vi tính có thể thấy rằng,  CPU được cấu thành từ bộ phận vận hành và bộ phận điếu khiển, chức năng của nó là mấu chốt của chiếc máy vi tính, bởi các bộ phận khác đều vận hành dưới sự chỉ huy của nó. CPU có rất nhiều chức năng, có mối liên hệ quan trọng với toàn bộ máy vi tính. Trước tiên, CPU có khả năng tính toán nhanh chóng,  nếu như không  có khả 

năng này,  tính ưu việt của máy vi tính sẽ không thể nhắc tới nữa. Tiếp đó CPU có khả năng phân biệt và tuân theo những mệnh lệnh từ máy vi tính, vì vậy có người sử dụng máy  vi  tính  có  thế đưa  ra  hàng  loạt  các  mệnh  lệnh  (lập trình) cho máy tự động làm việc. Cuối cùng, CPU có chức năng  chỉ huy  tất  cả  các bộ  phận  còn  lại,  giúp  cho  các bộ 

phận này có thể cùng nhau hoạt động nhịp nhàng. Do đó CPU là bộ phận hạt nhân quan trọng nhất của máy vi tính. 

Do CPU là bộ phận hạt nhân quan trọng nhất của máy 

vi  tính nên người ta dùng CPU để đánh giá và phân biệt các loại máy vi tính, Ví dụ: Máy vi tính sử dụng CPU 8088 

gọi  là  máy  PC/XT;  Máy  sử  dụng  CPU  80286  gọi  là  máy 286;  Sử  dụng  CPU  80386  gọi  là  máy  386;  Sử  dụng  CPU 

Pentium gọi là máy Pentium. 
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A v F câu  Hỏi í

v ì  SAO MÁY VI TÍN H  PHẢI c ó  

BỘ NHỚ BÊN TRONG? 

Máy vi tính do bộ xử lí trung ương và 

 Ngày nay,  

bộ nhớ bên trong cấu thành.  Khi bộ xử lí 

 bộ phận ghi 

trung ương vận hành, trước tiên cần phải 

 nhớ bên trong 

có số liệu. Sau khi vận hành hoàn tất cần 

 được làm bằng 

phải lưu lại dữ liệu. Tốc độ vận hàrủi của 

 chất bán dẫn 

bộ xử lí trung ương rất nhanh, nó yêu cầu 

 điện. Người ta 

bộ phận lưu trữ cũng phải vận hành thật 

 thường quen 

nhanh như thế. Nếu bộ phận lưu trữ vận 

 gọi bộ phận ghi 

hành chậm, bộ phận xừ lí trung ưong sẽ 

 nhớ bên ừong 

phải ngừng lại để chờ.  Như vậy, tính ưu 

 ỉà bộ phận lưu 

việt về khả năng xử lí con số nharửì cũng 

 trữ lấy tin bất 

không còn có thể phát huy được nữa. Bộ 

 cứ lúc nào.  

nhớ bên trong là nơi cất giữ thông tin của 

 Những thông 

bộ  xử  lí  trung  ương.  Bộ  nhớ  bên  trong 

 tin và con sô'  

cũng được gọi là bộ nhớ chính, thời gian 

 trong bộ phận 

lưu  trữ mất khoảng 0,05  - 0,2 phần triệu 

 này có thể 

giây,  nó  có  thể thỏa  mãn  được  nhu  cầu 

 lấỳ ra và hm 

lấy  và  cất  thông  tin  của  bộ  phận  xử  lí 

 vào mọi lúc,  

trung ương. 

 nhưng sau 

Ngày nay, bộ phận ghi nhớ bên trong 

 khỉ tắt nguồn 

được làm bằng chất bán dẫn điện. Người 

 điện, các con 

ta thường quen gọi bộ phận ghi nhớ bên 

 sô'và thông tin 

trong là bộ phận lưu trữ lấy tin bất cứ lúc 

 cũng theo đó 

nào. Những thông tin và con số trong bộ 

 mất đi. 

phận này có thểlây ra và lưu vào mọi lúc, 

nhưng sau khi tắt nguồn điện, các con số 

và thông tin cũng theo đó mất đi. 

Khi  khách  hàng  mua  máy  vi  tính, 

thường  quan  tâm  đến  số lượng  và  chất
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lượng của RAM, nó đã là một trong những tiêu chuẩn để 

ước  lượng  tính  năng  của  máy.  Nếu  máy  vi  tính  thời  kỳ 

đầu,  dung lượng lưu trữ thông tin chỉ chiếm 640KB (1KB 

=  1024B),  máy  vi  tính  sản  xuất  năm  1998,  lượng  lưu  trữ 

thường là 64MB  (1MB = 1024KB).  Tốc độ lưu  trữ yêu  cầu của nó là 0,01  phần triệu giây. 

Trong bộ xử lí trung ưong còn có một bộ phận nữa gọi 

là  gửi  tồn,  thường thì  không gọi  bộ phận này là bộ phận ghi nhó bên trong. Bộ phận này trong bộ phận xử lí trung ưong làm nhiệm vụ vận chuyển và bảo tồn thông tin,  tốc độ  bảo  tồn  của  nó  cũng nhanh.  Nhưng  số lượng  gửi  tồn này quá nhỏ nên chỉ  có thể bảo tồn được một ít thông tin và làm trung gian vận chuyển tạm thời một số kết quả. 

CÁC D ữ  LIỆU TRONG ĐĨA TỪ ĐƯỢC L ư u  NHƯ 

THẾ NÀO? 

Đĩa  mềm  là  vật  cần  thiết  cho  người  sử  dụng  máy  vi tính  cá  nhân,  việc lưu  các thông  tin,  nhập  và  chuyển các chuông  trình  trong  máy  vi  tính  đều  dùng  đĩa  mềm  làm trung gian. Một đĩa mềm mói cũng giống như một khách 

sạn mới xây  vậy,  tất cả  các  tầng,  các  phòng  đều  chưa  có mã số,  quầy lê tân ngay  đại  sảnh cũng chưa hề được sắp xếp.  Như vậy người quản lý khách sạn sẽ không thể biết được căn phòng nào đang có khách và căn phòng nào còn trống,  ai đang ở phòng nào, vì thế không thể nào quản lý được  khách  sạn.  Chỉ  có  cách  đánh  dấu  cho  từng  phòng của  từng  tầng,  ở  đại  sảnh  của  khách  sạn  sắp  một  quầy lễ  tân  thì  khách  mói  có  thê’ liên  hệ  vói  lễ  tân  để sắp  xếp phòng và thanh toán tiền. 
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Đĩa  mềm  được  sản  xuất  ra  tại  xưởng 

mói chỉ là đĩa trắng,  chưa hề lưu giữ bất 

kì  thông tin nào, như vậy đĩa mềm chưa 

hề  sử  dụng  ngay  được,  cần  phải  quy 

cách hóa nó sau  đó mới dùng nó  để lưu 

 Đĩa từ thường 

lại  các  thông  tin.  Việc  quy  cách  hóa  đĩa 

 được phân 

mềm căn cứ vào quy cách của đĩa và yêu 

 thành hai mặt,  

cầu sử dụng của khách hàng, vạch ra các 

 tân lượt được 

đường  từ và  đưòng  vòng  cho  đĩa,  ở các 

 gọi là mặt 0 

vị trí tưong ứng đánh dấu những đường 

 hoặc mặt 1,  

vòng,  dùng  sự  đánh  dấu  của  các  vị  trí 

 đường từ ừên 

đường vòng, lớn nhỏ để làm sự chuẩn bị 

 đĩa được đánh 

tốt cho việc lưu giữ thông tin. 

 dấu bằng 1 con 

 sô' phía ngoài 

Đĩa  từ  thường  được  phân  thành  hai 

 cũng là 00,  

mặt, lần lượt được gọi là mặt 0 hoặc mặt 

 càng gan vào 

1, đường từ trên đĩa được đánh dấu bằng 

 bên trong tân 

2 con số, phía ngoài cũng là 00, càng gần 

 lượt là 0 1 , 02... 

vào bên trong lần lượt là 01, 02... 

Mỗi một đĩa có rất nhiều đường vòng, 

mỗi  một  đường  vòng  do  512  ký  tự  cấu 

thành. Ký tự là đơn vị cơ bản của phần lưu 

giữ, mỗi một ký tự có thể lưu được các số 

chẵn không ký hiệu nằm trong khoảng từ

0 ~ 255. Đơn vị tính dung lượng ngoài ký 

tự B  còn có KB  (1KB =  1024B),  MB  (1MB 

= 1024KB)... Những đĩa mềm có quy cách 

khác  nhau,  sau  khi  được  quy  cách  hóa 

cũng  bị  phân  thành  số  đường  từ  và  số 

đường hoàn toàn khác nhau. Đường dẫn 

của hệ thống và các tham số đĩa từ thông 

thường được viết ở đường vòng từ 0 đến

1  của đĩa mềm. 
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LIỆU PHẨN MỀM  VÀ CHƯƠNG TRÌN H  MÁY VI 

TÍNH CÓ PHẢI LÀ M ỘT? 

"Phần  mềm"  và  "Chương  trình"  là  2  từ  chúng  ta  vẫn thường  nói,  ví  dụ:  "Tôi  có  được  một  phần  mềm  mới"; 

"Chương trình tôi biên soạn còn phải thử nghiệm"; "Chức năng  phần  mềm  đồ  họa  nào  đó  rất  tốt";  "Chương  trìrửi đồ họa nào đó ở máy vi tính của tôi không thể khởi động được"...  Điều  này  đưa  ra  2  khái  niệm  "Phần  mềm"  và 

"Chương trình". 

Phần  mềm  máy  vi  tính  là  cách  gọi  chung  những  dữ 

liệu lưu trữ chương trình trong hệ thống máy vi tính. Còn chương trình là sự mô tả về quy  trình xử lí và  đối tượng xử lí của công việc tính toán.  Dữ liệu lưu trữ là những tư 

liệu  mang  tính  thuyết  minh  để  thuận  tiện  cho  việc  tìm hiểu chương trình, ví dụ: sách hướng dẫn lập trình, sổ tay sử dụng...  Chương trình cần phải  được cài  đặt vào trong máy vi tính mới sử dụng được,  dữ liệu lưu trữ thường là rứiững  tài  liệu  đế đọc  nên  không  nhất  định  cần  phải  cài đặt vào máy vi tính. 

Bất kỳ công việc nào dùng máy vi tính làm công cụ xử 

lí  đều là công việc tính toán.  Đối tượng xử lí  của chương trình là những dữ liệu  (như con số,  bản đồ hình,  đồ họa, âm  thanh...)  hoặc  những  thông  tin  (lấy  dữ liệu  làm  chất bán dẫn,  có nội dung hàm ý nhất định). Quy trình xử lí là trình tự thao tác tiến hành học, logic, những lược đồ quan hệ giải hàm số và các bước trật tự,  phán đoán,  tuần hoàn. 

Chương trình là khái niệm  cơ bản nhất trong chương 

trình lập  trình,  cũng  là  khái  niệm  cơ bản nhất  của  phần mềm.  Chương  trình  là  bộ  phận  cấu  thành  chủ  yếu  của phần  mềm,  cũng  chính  là  đối  tượng  nghiên  cứu  của https://thuviensach.vn
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phần mềm, chất lượng của chương trình 

quyết  định  chất  lượng  của  phần  mềm, 

quá  trình  hoạt  động  của  chương  trình 

đã  được  cài  đặt  vào  máy  vi  tính  gọi  là 

hệ  điều  hành chương  trình.  Chất lượng 

 Phần niêm là 

chương  trình  được  đánh  giá  qua  việc 

 tiếp diện  (giao 

kiểm  tra  kết  cấu  chương  trình  và  quá 

 diện) giữa 

trình điều hành của chương trình. 

 phan cứng 

 máy vi tính 

Từ "Phần mềm"  này có nguồn gốc từ 

 với người sử 

"Chương trình". Đến đầu những năm 60 

 dụng. Muốn 

của thế kỷ XX con người từng bước nhận 

 dùng máy vỉ 

thấy đặc tính quan trọng của dữ liệu lưu 

 tính can phải 

trữ  có  liên  quan  tới  chương  trình,  từ 

 hiên soạn 

"Phần mềm"  xuất hiện. 

 chương trình,  

Phần  mềm  là  tiếp  diện  (giao  diện) 

 can có phan 

giữa  phần  cứng  máy  vi  tính  với  người 

 mềm. Họ sử 

sử  dụng.  Muốn  dùng  máy  vi  tính  cần 

 dụng chủ yếu 

phải biên soạn chương trình, cần có phần 

 là dùng phần 

mềm.  Họ sử dụng chủ yếu là dùng phần 

 mềm được cài 

mềm được cài vào máy vi  tính. 

 vào máy 

Theo  chức  năng  mà  có  thể phân  loại 

 vi tính. 

phần  mềm  thành  3  loại:  phần  mềm  hệ 

thống,  phần  mềm  chống  đỡ  và  phần 

mềm  ứng  dụng,  chúng  tạo  thành  tổng 

thể  phần  mềm  trong  hệ  thống  máy  vi 

tính,  phát  huy  chức  năng  trong  những 

tình huống khác nhau. 
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V IR U T MÁY VI TÍNH c ó  TH Ể PHÒNG ĐƯỢC 

KHÔNG? 

Bệnh  của  con người  có  thể đề  phòng  được,  virut  máy vi tính cũng có thể đề phòng được.  Biện pháp tốt nhất để 

đề  phòng  máy  vi  tính  nhiễm  virut  chính  là  cắt  đứt  mối liên hệ  giữa  virut  và  nguồn  truyền  nhiễm.  Sự xâm nhập của  virut  máy  vi  tính  chủ  yếu  thông  qua  chương  trình có  mang  virut  của  mạng lưới thông  tin,  trao  đổi.  Vì  vậy, khách  hàng  sử  dụng  máy  vi  tính  phải  tăng  cường  cảnh giác khi dùng chung phần mềm hoặc sử dụng những đĩa 

mềm  không  rõ  nguồn  gốc,  đồng  thời  phải  áp  dụng  các biện pháp đề phòng một cách nghiêm chỉnh. 

Trước khi  sử dụng  một đĩa  mềm  "ngoại  lai",  đầu  tiên cần  phải  kiểm  tra  tỉ  mi  một  chút  xem  nó  có  mang  virut không,  nếu  thấy  có  tuyệt  đối  không  được  sử  dụng  vào máy móc của mình, nếu không hậu quả rất khó lường. 

Ngày  nay,  đĩa  mềm  phục  chế  khá  thịnh  hành,  virut máy vi  tính  thường  lan  truyền  trong quá  trình  phục chế. 

Cho nên nhất định không ham rẻ mà mua những đĩa mềm 

phục chế không rõ xuất xứ, như vậy dễ chuốc vạ vào thân. 

Đĩa mềm tự chếhoặc đĩa mềm mua từ những cửa hàng đại 

lý được ủy quyền thường an toàn hơn và không có virut, còn đĩa mềm có được theo con đường khác thường không 

đảm bảo. Vì vậy trước khi sử dụng đĩa mềm, chúng ta cần chú ý những điều sau; 

-  Không  được  dùng  đĩa  mềm  đế khởi  động  hệ  thống, đặc biệt không được dùng đĩa mềm không rõ nguồn gốc 

để khởi động. Nếu thực sự cần, nên áp dụng đĩa hệ thống đầu  tiên hoặc đĩa  đã  được chứng minh là không có virut để khởi động. 
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 -  Cẩn  thận  khi  sử  dụng  phần  mềm 

công cộng và phần mềm dùng chung. 

- Cấm  chơi bất kỳ  trò chơi nào không 

rõ ràng,  không chính đáng trên hệ thống 

 Không được 

máy  vi  tính  và  các  chương  trình  không 

 dùng đĩa niêm 

rõ ràng. 

 đểkhởi động 

-  Các  số  liệu  quan  trọng  trong  hệ 

 hệ thông, đặc 

thống  phải  được  kiểm  tra  định  kỳ  để 

 biệt ìdiông 

phòng bất trắc. 

 được dùng đĩa 

- Đối với các chương trình quan trọng, 

 rrìêm không 

phải thực hiện các "ch ế độ chuyên dụng" 

 rõ ngùôn gôc 

như máy riêng, đĩa riêng... Thường xuyên 

 đểkhởi động.  

tiến hành "bảo hành" đĩa mềm (tức là chỉ 

 Nêu thực sự 

có  thể đọc  ra  các  số liệu  chứ  không  thể 

 cần, nên áp 

nhập các số liệu vào). 

 dụng đĩa hệ 

-  Đối  với  các  hệ  thống  và  phần  mềm 

 thông đãu tiên 

mới nhập khẩu đều phải tiến hành "kiểm 

 hoặc đĩa đã 

tra virut" trước khi sử dụng để tránh mọi 

 được chứng 

sai sót. 

 minh là không 

 có virut đê’ 

 khởi động. 
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MẠNG LƯỚI MÁY VI TÍNH PHÁT TRIỂN  NHƯ 

0. 

TH Ế NÀO? 

Khi mói ra đời, máy vi tính không những rất to (cồng 

kềnh) mà còn rất đắt đỏ, chỉ có số ít các công ty mới mua được.  Lúc  đó  con  người  dùng  máy  vừa  tốn  thòi  gian, tốn  sức  lại  không  thuận  tiện.  Đ ể  khắc  phục  khó  khăn này,  con người đã nghĩ đến việc có thể đưa được số liệu cần  dùng  có  đề  mục  tính  toán  và  các  lập  trình  sử  dụng đường dây điện thoại vào máy vi tính hay không mà kết quả tính toán vẫn được truyền về thông qua đưòng dây 

điện thoại? Cơ quan thực hiện ý tưởng này đầu tiên là cơ 

quan quân sự Mỹ. 

Năm  1950,  Mỹ đã thiết lập một hệ thống phòng không 

mặt  đất  ở  phía  bắc  nước  mình  và  trong  lãnh  thổ  nước Canada,  gọi  tắt  là  hệ  thống  SAGE.  Nó  là  hình  mẫu  của mạng lưới máy vi tính và là hình mẫu đầu tiên trong lịch sử nhân  loại  có  sự  kết hợp  giữa  máy  vi  tính và  các  thiết bị thông tin. 

Hệ  thống  SAGE  cũng  chưa  phải  là  mạng  lưới  máy  vi tính  thực  sự,  bởi  vì  nó  được  liên  kết  từ  các  đường  dây thông tin, một đầu là máy vi tính, đầu kia chỉ là các thiết bị 

phát ra truyền vào các số liệu. Mọi người gọi hệ thống này là hệ thống liên kết máy đầu cuối,  gọi tắt là hệ thống liên kết máy. Hệ thống này nhanh chóng được ứng dụng một 

cách rộng rãi. Căn cứ vào phương thức này, con người chỉ 

cần liên kết một đầu cuối thông qua máy vi tính và đường dây  thông  tin  là  có  thể dùng  máy  vi  tính  thông  qua  đầu cuối  này  từ  một  nơi  rất  xa  giống  như  khi  đang  ở  trong phòng máy. 
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Ngoài  việc  ứng  dụng  trong  tính  toán 

khoa học ra,  hệ thống liên kết máy củng 

có  ting  dụng  rất  lớn  trong  thưong  mại 

như hệ thống tự động đặt vé máy bay. 

 Cùng với việc 

Cùng vói việc phát triển hệ thống liên 

 phát triển hệ 

kết máy, con người đang nghiên aha xem 

 thống liên 

có thế liên kết các máy vi tính thông qua 

 kêi máy, con 

đường  dây  thông  tin  hay không  để một 

 người đang 

số  khách  hàng  sử  dụng  máy  vi  tính  có 

 nghiên cứu 

thể sử  dụng  khả  năng  tính  toán  rất  lớn, 

 xem có thêĩiên 

thiết  bị  bên  ngoài  đắt  tiền  và  nguồn  tin 

 kêì các máy 

tức phong phú của máy vi  tính khác. 

 vi tính thông 

Những năm  60  của  thế kỷ  XX,  cục kế 

 qua đường dây 

hoạch nghiên cứu cao cấp thuộc Bộ quốc 

 thông tin hay 

phòng Mỹ đã tài trợ cho việc nghiên cém 

 ìdiông đ ể  một 

mạng lưới máy vi tính, vào tháng 12 năm 

 sô'khách hàng 

1969  đã  thành  lập  mạng  lưới  ARPA  chỉ 

 sử dụng máy 

có  bốn  máy  chủ.  Đây  là  mạng  lưới  máy 

 vỉ tính có thể 

vi  tính  đầu  tiên  trên  thế giói,  nó  chính 

 sử dụng khả 

là tiền thân của mạng Internet ngày nay. 

 năng tính toán 

Sự  thành  công  của  mạng  ARPA  đã  tạo 

 rất lớn, thiêi bị 

nên  một  trào  lưu  nghiên  cém  mạng lưới 

 bên ngoài đắt 

máy  vi  tính,  những  nghiên  cứu  này  đã 

 tiên và ngùôn 

đặt  co  sở  lý  luận  cho  sự  phát  triển  của 

 tin tức plwng 

mạng máy vi tính. 

 phú của máy 

 vi tính khác. 

Sau  này  các hãng  máy vi  tính lớn mà 

đại biểu là công ty máy móc thương dụng 

quốc  tế (IBM)  và  công  ty  thiết bị  chữ  số 

(DEC) dường như đều tung ra sản phẩm 

mạng  của  mình  như việc  phổ cập  mạng 

máy vi tính. 
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ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ LÀ GÌ? 


3

Ngày  nay,  điện  thoại  đã  tuơng  đối  phổ  cập,  tại  các công  ty  đều  lắp  đặt  điện  thoại.  Theo  thống  kê,  các  nhân viên  công  ty  chủ  yếu  bàn  công  việc  hay  xử  lý  công  việc hàng  ngày  qua  liên  lạc  nội  bộ.  Nếu  ai  cũng  dùng  điện thoại  riêng  thì  vừa  không  thuận  tiện,  lại  phải  chịu  phí điện  thoại  tưong  đối  cao.  Vậy  phải  làm  thế nào  để các máy điện thoại nội bộ trong co quan có thể kết nối có hiệu quả  vói  nhau,  để các  nhân  viên  trong  cùng  một  công  ty có thể sử dụng chung một đường dây điện thoại  mà vẫn bảo đảm sự thuận tiện trong xử lý các công việc của công ty,  đồng  thòi  lại  giảm  được  chi  phí  phục  vụ  điện  thoại? 

Việc sử dụng điện thoại nội bộ sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề,  đặc biệt,  nó  còn  phù  hợp  cho  các nơi  có  số 

nhân viên không lớn, hay cho các trường học và công ty. 

Điện thoại nội bộ là một loại máy điện thoại đối lưu cỡ 

nhỏ,  do máy vi  tính cỡ nhỏ điều  khiển,  nó hoạt động mà không  cần  đến  nhân  việc  trực  điện  thoại  làm  nhiệm  vụ 

chuyển tiếp.  Chính vì vậy,  có thế nói  điện thoại nội bộ là một hệ thống điện thoại  tiên tiến dùng trong công sở,  nó có  một  tổ hợp  phím  gọi,  đặc  biệt,  tạo  nên  một  hệ  thống thông  tin  chỉ  lưu  truyền  trong nội bộ,  do  đó  nó  có  tên  là 

"Điện thoại nội bộ". Điện thoại nội bộ có thể kết nối từ 5 - 

6 điện thoại nội bộ với nhau, dùng chung một dường dây điện thoại, hoặc liên kết điện thoại bên trong và bên ngoài theo sự phối hợp vị trí của các con số như 8 và 12,12 và 3. 

Mọi người chỉ cần thông qua điện thoại chính là có thể tiến hành soạn thảo phần mềm, lắp đặt các chức năng phục vụ 

theo yêu cầu về dịch vụ điện thoại của các công sở. Khi có điện thoại từ bên ngoài gọi  tới  điện thoại  nội bộ,  thì điện thoại  nội bộ có thể tự động phân tích các yêu  cầu,  sau  đó https://thuviensach.vn
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tiếp  nhận  các  yêu  cầu  đó.  Khi  không  có 

người  nghe  điện  thoại,  nó  sẽ  thông báo 

lòi nhắn của chủ nhân. 

Máy  điện  thoại  nội  bộ  khác  với  các 

 Điện thoại 

loại  máy  điện  thoại  khác,  ngoài  việc  nó 

 nội bộ giống 

có phím ấn như điện thoại bình thường, 

 như điện thoại 

nó  còn  có  rất  nhiều  phím  hiển  thị  tình 

 giám sát theo 

trạng đường dây và các chức năng khác. 

 trình tự bởi 

Mỗi máy điện thoại đều có thế tiếp nhận 

 chúng có rất 

điện thoại từ bên ngoài  gọi tói,  giám sát 

 nhiêu chức 

tình  trạng  sử  dụng  của  đường  dây  bên 

 năng lựa chọn 

ngoài. Điện thoại nội bộ và điện thoại bên 

 và chức năng 

ngoài  có  quan  hệ  độc  lập  với  nhau,  cho 

 độc lập, ví dụ 

nên chúng không ảrữi hưởng đến nhau. 

 như chuyển 

Điện  thoại  nội  bộ  giống  như  điện 

 cuộc gọi, tự 

thoại  giám  sát  theo  trình  tự  (Điện  thoại 

 gọi lai khi 

bàn có cài đặt lòi nhắn), bởi chúng có rất 

 máy bận, gọi 

nhiều  chức năng lựa  chọn và  chức năng 

 điện nội bộ,  

độc  lập,  ví  dụ  như  chuyển  cuộc  gọi,  tự 

 hẹn trước với 

gọi lại khi máy bận,  gọi  điện nội bộ, hẹn 

 đường dây bên 

trước  với  đường  dây  bên  ngoài,  không 

 ngoài, không 

dùng micro,  điện thoại hội nghị và  điện 

 dùng mỉcro,  

thoại thư ký. 

 điện thoại hội 

Hệ  thống điện thoại nội bộ  có  thể kết 

 nghị và điện 

nối  vói  nhiều  thiết  bị  văn  phòng  khác. 

 thoại thư ký. 

Có  nó  thì  như  có  một  thư  ký  mẫn  cán, 

thông  minh  trong  công  việc,  nó  không 

chỉ  tự động kết nối điện thoại  cho nhiều 

người, mà còn có thể truyền và nhận Fax, 

lên mạng gửi thư điện tử,  truyền đạt lời 

nhắn, thậm chí còn có thể tiếp đón khách 

đến thăm qua điện thoại. 
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v ì  SAO ÂM THANH CỦA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 

LẠI KHÔNG RÕ NHƯ ĐIỆN THOẠI BÀN? 

Chuông  điện  thoại  reo,  bạn  nhấc  ống  nghe  lên,  âm thanh của ngưòi gọi truyền đến nghe rất rõ. Đây chírứi là điện thoại bàn được lắp đặt cố định trong phòng, nó mang lại cho người ta phương thức thông tin nhanh gọn, tiện lợi. 

Nếu  muốn gọi  điện thoại khi  đang đi  trên đường,  có  thể 

sử  dụng  điện  thoại  di  động  (cầm  tay).  Nhưng  âm  thanh mà  ta nghe  được từ điện  thoại  di  động  đôi  khi  không  rõ như qua điện thoại bàn. 

Đối  với  điện  thoại  bàn  được  lắp  đặt  cố  định  trong phòng, thì khi gọi điện thoại trong thành phố, phải thông qua tổng đài điều khiển của sở điện thoại thì hai bên mới có thể liên lạc được với nhau.  Tín hiệu  âm thanh của hai bên  khi  gọi  điện,  đầu  tiên  nó  sẽ  trở  thành  tín  hiệu  điện tương émg và  được truyền qua  lại  trong  đường  dây  kim loại  hữu  hình.  Loại  điện  thoại  này  được  kỹ  thuật  thông tin  gọi  là  điện  thoại  hữu  tuyến.  Tín  hiệu  điện  của  điện thoại  hữu  tuyến  đường  truyền  đi  trong  đường  dây  bọc kín, không bị ảnh hưởng nhiều bởi nhiễu điện từ của môi trường bên ngoài,  vì  thế khi  tín hiệu  điện trở lại  tín hiệu âm thanh ban đầu trên máy điện thoại, thì rất ít khi có tạp âm do nhiễu sóng gây nên và nghe rất rõ. 

Thông  tin  điện  thoại  di  động  là  một  loại  thông  tin  vô tuyến điện. Khi truyền tín hiệu điện mô phỏng âm thanh, nó  không  sử  dụng  đến  đường  dây kim  loại  mà  sử  dụng sóng  vô  tuyến  điện  cao  tần  làm  vật  dẫn,  truyền  đi  mọi hướng trong không gian. Cùng với bộ phận thu, phát sóng của trạm vô tuyến điện, bộ phận thu phát tín hiệu cỡ nhỏ 

được lắp đặt trong mỗi chiếc điện thoại di động tạo thành https://thuviensach.vn
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thông  tin  vô  tuyến  điện  song  phương. 

Việc này hoàn toàn khác với việc sử dụng 

điện thoại phổ thông để tiến hành thông 

tin hữu tuyến, nó rất dễ bị ảnh hưởng bởi 

sự nhiễu  điện  từ  của  thế giới bên ngoài 

 Ngoài m, ảo 

mà  sinh  ra  tạp  âm.  Hệ  ngân  hà  trong 

 nguyên nhân 

vũ  trụ,  sấm  chớp  trong  tầng  khí  quyển, 

 của thiết bị và 

những tia lửa điện được sinh ra bởi các đồ 

 kỹ thuật, điện 

dùng  điện  và  thiết  bị  công  nghiệp  v.v... 

 thoại di động 

đều có thể tạo nên sóng điện từ với phạm 

 còn có thê’ 

vi tần suất cực rộng,  tần suất đó một khi 

 nhận được sự 

ăn khớp vói  tần suất sóng vô tuyến điện 

 gây nhiễu lân 

mà điện thoại di động nhận được, chúng 

 tần hoặc đông 

sẽ nhanh chóng bị điện thoại di động thu 

 ỉãn của sóng 

được mà tạo nên nhiễu âm. 

 vô tuyến điện 

 có tần suất 

Ngoài  ra,  do  nguyên  nhân  của  thiết 

 tương đông 

bị  và  kỹ  thuật,  điện  thoại  di  động  còn 

 hoặc tương 

có  thể nhận  được  sự  gây  nhiễu  lân  tần 

 lân, gây nên 

hoặc  đồng  tần  của  sóng  vô  tuyến  điện 

 những nhiễu 

có  tần  suất tương đồng hoặc  tương lân, 

 âm đáng ghét. 

gây  nên  những  nhiễu  âm  đáng  ghét. 

Trong  những  thành  phố  lớn,  do  phải 

chịu ảnh hưởng bởi những vật kiến trúc 

và vị trí địa lý,  những khu vực mà sóng 

vô  tuyến  điện  không  truyền  đến  hoặc 

truyền  đến  rất  ít  thì  âm  thanh  của  điện 

thoại di động có thể sẽ rất nhỏ, thậm chí 

là không nghe thấy, nhưng nhiều âm lại 

rất lớn, điều này làm cho chất lượng âm 

thanh rất kém. 
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Trong  quá  trình  truyền  tải,  tín  hiệu  của  điện  thoại  di động  không  đuợc  khuếch  đại,  đây  cũng  là  một  trong những nguyên nhân mà âm thanh không đuợc rõ. 

Điện  thoại  di  động  sử  dụng  tín  hiệu  điện  kỹ  thuật  số 

(thường  gọi  là  máy  kỹ  thuật  số),  độ  rõ  ràng  trong  quá trình nói chuyện hơn hẳn điện thoại di động sử dụng tín hiệu mô phỏng (thường gọi là máy mô phỏng). Cùng với 

sự phát triển của kỹ thuật thông tin, người ta sẽ lựa chọn thiết bị ưu việt hon trong toàn hệ thống thông tin di động. 

Đến lúc đó, độ rõ ràng của việc nói chuyện qua điện thoại di động sẽ tương đương như điện thoại bàn. 

KHOẢNG CÁCH ĐIỂM  VÀ ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA 

MÀN HÌNH CÓ G ì KHÁC NHAU? 

Màn hình hiển thị có rất nhiều loại, nhưng trong những nơi  cố định  thì  thường  sử dụng loại  màn hình  có  đường dẫn âm cực. Người ta thường nhắc đến hai tính năng quan trọng  của  loại  màn  hình  này:  Khoảng  cách  điểm  và  độ 

phân giải. 

Khoảng cách điểm là  khoảng cách giữa các điểm sáng 

nhỏ nhất của hình ảnh trên màn hình.  Những điểm sáng nhỏ nhất này được gọi là màu ảnh.  Bình thường người ta không  đo  điểm  màu  ảnh  lớn  hay  nhỏ  mà  dùng  khoảng cách điểm  để làm  tiêu  chí  thể hiện tính năng quan trọng của  màn  hình.  Trên  màn  hình  màu,  các  màu  ảnh  quan trọng nhất  là  3  màu  đỏ,  xanh  lục,  xanh  lam,  mà  khoảng cách giữa các điểm huỳnh quang cùng màu gọi là khoảng cách  điểm.  Khoảng  cách  điểm  càng  nhỏ  thì  màu  ảnh https://thuviensach.vn
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càng nhiều, chất lượng càng cao.  Nhưng 

khoảng  cách  điểm  càng  nhỏ,  càng  khó 

chế tạo,  giá  của  ống  hiến  thị  ảnh  càng 

cao.  Hiện nay quy cách của khoảng cách 

điểm  thường  thây  trong  các  màn  hiển 

 Trên thực tế  

thị là 0,39 ~ 0,25mm, nhỏ nhất có thê’ đạt 

 sử dụng màn 

tói 0,20mm.  Khoảng cách điểm của màn 

 hình hiển thị 

hình thông thường là 0,28mm. 

 can phải tiên 

 hành cài đặt,  

Độ phân giải là chỉ màn hình của thiết 

 khi cài đặt 

bị hiển thị có thê hiên thị bao nhiêu màu 

 không nhất 

ảnh.  Độ  phân  giải  của  màn  hình  là  độ 

 thiêí phải cài 

phân  giải  đọc  hiển  thị  và  độ  phân  giải 

 đặt màn hình 

ngang hiển thị cấu thành. Ví dụ độ phân 

 có độ phân giải 

giải  640x480  thì  có  nghĩa  là  độ  phần 

 cao nhất. PHân 

giải  dọc  là  640  điếm,  còn  độ  phân  giải 

 cài đặt của 

ngang  là  480  điểm.  Độ  phân  giải  của 

 màn hình sử 

màn  hình  màu  35,6cm  (14  inch)  có  thể 

 dụng trên thực 

đạt  tới  1024x768.  Độ  phân  giải  của  màn 

 tê'còn phải 

hình  màu  38cm  (15  inch)  là  1280x1024. 

 thông qua các 

Độ  phân  giải  càng  cao,  sự  hiển  thị  của 

 thiêí bị him  thị 

màn hình càng rõ, chữ và hình càng hoàn 

 liền quan khác 

chỉnh,  rõ  ràng.  Trong  trường  hợp  bình 

 (card màn 

thường,  chi  cần  biết  khoảng  cách  điểm 

 hình) mới thực 

và màn hình hiển thị lớn độ phân giải có 

 hiện được. 

thể tính ra được số lượng màu ảnh và độ 

phân giải. 

Trên  thực  tế sử  dụng  màn  hình  hiển 

thị cần phải tiến hành cài  đặt,  khi cài đặt 

không nhất thiết phải cài đặt màn hình có 

độ  phân  giải  cao  nhất.  Phần  cài  đặt  của 

màn hình sử dụng  trên  thực tế còn  phải 

thông  qua  các  thiết bị  hiển  thị  liên  quan
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khác  (card  màn  hình)  mới  thực  hiện  được.  Các  bộ  phận hiển  thị  tích hợp  có thể cài  đặt,  trên độ  phân  giải  đã  quy định  màn  hình.  Cũng  có  thể cài  đặt  thấp  hcm  một  chút. 

Nếu như các bộ phận hiển thị không thể phối hợp với độ 

phân  giải  quá  cao  thì  màn  hình  hiển  thị  có  độ  phân  giải cao đến mấy cũng không thể phát huy tác dụng. 

Thưòng  thì  không  thể  xác  định  được  chính  xác  độ 

phân giải, chỉ có thể dùng kính hiển vi chuyên dụng trong phòng thí nghiệm mói có thể nhìn thấy chính xác. Nhưng khách hàng có thể đọc catalog, đồng thòi quan sát kỹ màn hình  để nắm  được  sự lớn nhỏ  của  khoảng cách  điểm.  Ví dụ  như,  khi  hiển  thị  chữ tiếng  Trung  có nhiều  nét,  quan sát xem màu ảnh trong các nét chữ có rõ ràng không.  Khi máy hiển thị  ảnh,  quan  sát  điểm  ảnh xem  có hoàn chỉnh không, màu ảnh có rõ ràng không. Còn độ lón nhỏ của độ 

phân giải thì sau khi phối hợp vói màn hình hiển thị có thể 

thông qua phần mềm để xem và cũng có thể cài đặt theo nhu cầu của mình. 

V ì SAO MÁY VI TÍNH có THỂ NGHE ĐƯỢC? 

Ngày  nay,  một  phưong  thức  điều  khiển  máy  vi  tính bằng một âm thanh hoàn toàn mới đã được đưa vào cuộc 

sống  con  ngưòi.  Ví  dụ  như khi  một vị  tổng  giảm  đốc  đi làm,  đến  cửa  văn  phòng,  ông  hét  to  một  tiếng:  cửa  "mở 

ra", cửa văn phòng lập tức sẽ tự động mở. Khi vị giám đốc bước vào,  ông nói  "mòi  giám  đốc các phòng lập  tức  đến phòng  họp",  chỉ  trong  vòng  5  phút  giám  đốc  các  phòng https://thuviensach.vn
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đều  có  mặt ở phòng họp.  Vì  sao  lại  như 

vậy? Thực ra chiếc máy vi tính lắp ở văn 

phòng tổng giám đốc có thể nghe hiểu lời 

nói  của  ông  là  do  nó  đã  có những  phản 

ứng  bằng  cách  chỉ  huy  cửa  và  hệ  thống 

 Con người 

ngôn ngữ điện thoại. 

 nói chuyện 

 với máy móc,  

Đ ể "đối  thoại"  thuận  tiện  hon,  tự  do trước tiên can 

hơn với  máy  vi  tính,  những nhà  chế tạo 

 phải làm cho 

đã  sóm bắt tay vào nghiên crin việc làm 

 máy móc có 

thế nào đê con người có thể trực tiếp nói 

 thểnghe hiểu 

chuyện  với  máy  vi  tính  thông  qua  các 

 ngôn ngữ của 

ngôn ngữ. 

 con người,  

Con người nói chuyện vói máy móc, 

 đông thời dựa 

trưóc tiên cần phải làm cho máy móc có 

 vào mệnh lệnh 

thể nghe hiểu ngôn ngữ của con người, 

 của con người 

đồng  thòi  dựa  vào  mệnh  lệnh  của  con 

 đểxử  lý các sự 

người  để xử  lý  các  sự  việc,  cuối  cùng 

 việc, cuôĩ cùng 

thông  báo  kết  quả  chấp  hành  bằng 

 thông báo kềí 

hình  thức  ngôn  ngữ  cho  những  người 

 quả chấp hành 

có  liên  quan. 

 hằng hình thức 

Đ ể máy vi tính có thế nghe hiểu ngôn 

 ngôn ngữ cho 

ngữ  của  con  người  cần  phải  có  sự  giúp 

 những người 

đỡ của bộ thiết bị phần cứng, phần mềm 

 có liên quan. 

rất  phức  tạp,  nó  phải  bao  gồm  các  bộ 

phận  cơ  bản  như  máy  phân  tích  ngôn 

ngữ, máy lưu giữ và các mạch điện điều 

khiến có liên quan. 

Sau  khi  micro  thu  được  các  tin  tức 

ngôn ngữ,  nó  sẽ  đưa  vào  máy  phân tích 

ngữ  âm,  máy  phân  tích  ngữ  âm  sẽ  lấy 

ra  các  tham  số tin  tức  ngữ  âm  cần  thiết. 
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đồng thời tiến hành kết hợp với ngữ âm tiêu chuẩn trong máy lưu giữ, nếu có thê phối hợp thành công, máy vi tính sẽ  nhận  ra  các  tin  tức  về  loại  ngữ  âm  này  và  đưa  ra  các hưởng ứng tương ứng. 

Hệ thống nhận biết ngữ âm thông thưòng đều có chức 

năng học  tập,  người sử dụng  có  thể luyện tập nó.  Ví  dụ, cục bưu chính có thể cung cấp hệ thống các nhóm ngữ âm cho  các  khách  hàng  sử  dụng  điện  thoại  di  động.  Khách hàng có thể huấn luyện một chút cho máy điện thoại của mình bằng  cách đọc ba lần  vào  điện thoại  các  số thường gọi  và  họ  tên  đối  phương.  Vê  sau  khi  dùng  tiếp,  chỉ  cần ấn  một  phím  khởi  động  hệ  thống,  sau  đó  nói  ra  số điện thoại và họ tên đối phương là có thể gọi tự động. Nguyên lý thiết kế của hệ thống phân biệt ngữ âm trong điện thoại di  động  này  là:  kho  ngữ  âm  trong  hệ  thống  máy  vi  tính sẽ  chế tạo  họ  tên  và  số  điện  thoại  của  khách  hàng  đầu tiên  được  đọc  vào máy  thành một bản mẫu ngữ âm  tiêu chuẩn.  Vê sau khi sử dụng, nó đều tiến hành so sánh tên và SỐ  điện thoại được truyền vào bằng âm thanh với bản mẫu ngữ âm trong kho, nếu giống hệt nhau, nó sẽ nối điện thoại tương ihng. 

Đối tượng phân biệt ngữ âm chia làm ba lớp. Trước tiên là nhận biết các đơn âm tiết, sau đó là nhận biết từ đơn và tiếp  theo  là  lý  giải  câu  phù hợp  với  một  quy  tắc nào  đó. 

Trong  thế giới  hiện  thực,  phát  âm  của  bất  kỳ  hai  người nào cũng không thể giống nhau hoàn toàn được, thậm chí cùng một người nói ra một chữ cũng không thể luôn nói ra cùng một ngôn ngữ, ngữ điệu được. Ngoài ra, cùng một từ đơn lại có thể có ý nghĩa khác nhau. 

Ngày nay  đa  số các hệ  thống giải thích ngôn ngữ đều rất đơn giản và thường có hạn chế rất lớn, cho nên nó đang được nghiên ciiu nhiều hơn nữa. 
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I v l c â u  H ỏ i í   I


3

Ngày  nay  trong  máy  vi  tính  có  lắp 

 Máy vi tính 

thêm card âm thanh, hệ thống hợp thành 

 có th ể nói 

ngữ  âm  và  hệ  thống  nhận  biết  ngữ  âm, 

 được là kêì 

điều  này  có  nghĩa  là  đã  gắn  cho nó  "cái 

 quả của quá 

tai"  và  "cái  miệng  nhân  tạo",  nó  vừa  có trình nghiền 

thể nói và nghe. 

 cứu cấu 

Máy vi tính có thể nói  được là kết quả 

 thành ngữ âm 

của quá trình nghiên cứu cấu thành ngữ 

 máy vi tính.  

âm  máy  vi  tính.  Cấu  thành ngữ  âm  của 

 Cấu  thành 

máy vi tính chính là dùng máy vi tính và 

 ngữ âm của 

các  thiết bị  được  thiết  kế đặc biệt  để tái 

 máy vi tính 

hiện  lại  ngôn  ngữ  mà  con  người  có  thể 

 chính là dùng 

nghe  hiểu.  Ghi  âm  là  phương  pháp  cấu 

 máy vi tính 

thành ngôn ngữ thường dùng. 

 và các thiết bị 

Trong phương thức ghi âm, trước tiên 

 được thiết kê'  

người  ta  ghi  lại  tất  cả  các  thông  tin  cần 

 đặc biệt đ ể  tái 

thiết  về  ngôn  ngữ,  sau  đó  chuyến  tín 

 hiện lại ngôn 

hiệu  mô  phỏng  ngôn  ngữ  thành  các  tín 

 ngữ mà con 

hiệu  chữ số,  đồng thời tổ hợp thành một 

 người có th ể 

loại máy lưu trữ tài liệu dựa vào phương 

 nghe hiểu. 

thức đánh số nhất định, như đĩa từ, băng 

 Ghi âm là 

từ hoặc đĩa  ánh sáng.  Khi muốn phát ra, 

 phương pháp 

máy  vi  tính  có  thê’  lấy  trực  tiếp  các  tin 

 cấu  thành 

tức  lưu  giữ  có  liên  quan  đến  ngôn  ngữ 

 ngôn ngữ 

từ máy lưu trữ ra rồi chuyển các tín hiệu 

 thường dùng. 

chữ số thành các tín hiệu mô phỏng ngôn 

ngữ  rồi  lại  đưa  các  tín  hiệu  mô  phỏng 

ngôn ngữ vào  thiết bị  phát  ra  ngôn ngữ 

như  card  âm  thanh,  loa,  đồng  thời  phát
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ra thông qua phần mềm.  Như vậy con người  có thể nghe thấy âm thanh mà máy vi tính phát ra. 

Cấu thành ngôn ngữ máy vi tính và hệ thống nhận biết 

ngôn  ngữ  của  máy  vi  tính  là  hai  nhánh  quan  trọng  nhất trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ của  máy vi  tính, chúng bổ 

sung  lẫn nhau:  thường  đưa ra các yêu  cầu về  tham số để 

cấu  thành ngôn ngữ,  có thể ứng dụng để nhận biết ngôn ngữ; đồng thòi các tham số có được trong quá trình phân tích ngôn ngữ khi  sử dụng hệ  thống nhận biết ngôn ngữ 

có thể cấu thành ngôn ngữ. 

So vói hệ thống nhận biết ngôn ngữ của máy vi tính, các nghiên cứu  về  phưong  diện cấu  thành ngôn ngữ máy vi tính đã  thu  được những  thành quả  tưong  đối lón.  Trong cuộc  sống  hàng  ngày  của  chúng  ta,  các  loại  đồ  điện  gia dụng hay  các  loại  đồ  choi  phát  ra  âm  thanh như búp bê biết cười, biết khóc, máy giặt tự động hẹn giò phát ra tiếng để thông báo người dùng, hộp phát âm phát ra âm thanh rất hay v.v,... đều được chế tạo bằng cách sử dụng kỹ thuật cấu thành ngôn ngữ. 
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- I - V lc a u  H ỏi í

M Á Y  V I T ÍN H   C Ó   T H Ế  T H A Y  N Ã O  

C Ủ A  C O N  N G Ư Ờ I K H Ô N G ? 

Trong xã hội ngày nay, máy vi tính đã 

 Không có các 

được ứng dụng rất rộng rãi và trở thành 

 phép toán tức 

công  cụ  đắc  lực  để làm  các công việc  có 

 là không thể 

liên  quan  đến  não.  Máy  vi  tính  có  khả 

 lập trình cho 

năng  tính  toán  từ  hàng  chục  triệu  đến 

 máy vi tính,  

hàng  trăm  triệu  phép  tính  mỗi  giây,  có 

 như thếmáy vi 

dung lượng lưu trữ rất lớn, hơn nữa lại có 

 tính sẽ không 

thểlàm  được râ't chính xác không một sai 

 thê’giải quyêỉ 

sót,  vừa  không  chán  nản  lại  không  mệt 

 nôi.  Có một s ố  

mỏi,  đây  là  điều  mà  trí  năng  con  người 

 vấn đê tuy có 

thua  kém  rất  xa.  Hiện  nay  máy  vi  tính 

 các phép toán 

đang  kết hợp  với nhiều  ngành kỹ  thuật, 

 và đ ể  cho máy 

nó  đã  có  thể vẽ,  có  thể nhìn,  nói,  có  thể 

 vi tính giải 

nghe và hát. 

 quyêí trong 

Máy vi  tính  có  khả năng lớn như vậy 

 thời gian trên 

thì nó có thể thay thế não người không? 

 vài vạn năm 

Nếu  hiểu  được  cấu  tạo  bên  trong  và 

 nhưng ừên 

nguyên lý hoạt động của máy vi tính, bạn 

 thực tếmáy 

sẽ  phát  hiện  ra  rằng  máy  vi  tính  chẳng 

 vi tính cũng 

qua  chỉ  làm  việc  theo  chương  trình  mà 

 không thểgiải 

thôi.  Nó  chỉ  là  các  chương  trình  được 

 quyêí được. 

con  người  viết  ra  rồi  đưa  vào  máy  bao 

gồm các kinh nghiệm, kiến thức, phương 

pháp  nào  đó  có  thể biểu  đạt bằng  ngôn 

ngữ để con người  giải  quyết các vấn đề 

của mình.  Các vấn đề chỉ  có thể biểu đạt 

một cách rõ  ràng bằng ngôn ngữ mói có 

thể để máy vi tính giải quyết. Các vấn đề 

không thể miêu tả bằng bất kỳ ngôn ngữ
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nào thì máy vi tính cũng không thể làm được. Trí tuệ của con người là  những  thành phần  có  thể biểu  đạt bằng  rất nhiều loại phi ngôn ngữ như ấn tượng, cảm giác, trực giác, kinh nghiệm,  linh cảm v.v...  Đây là những cái "chỉ có thể 

hiểu  ngầm"  và  "không  thể truyền bằng  lòi  nói".  Những sự vật mà con ngưòi "xem qua là hiểu" thì cho dù có dùng máy vi  tính tiên  tiến nhất,  trải  qua  hàng chục triệu  thậm chí  hàng  trăm  triệu  phép  tính  cũng  không  thể nhận biết hoặc căn bản không thể nhận biết ra được.  Nguyên nhân là  do kết cấu  sinh  lý và  phưong pháp  vận  dụng  của  não ngưòi hoàn toàn khác với  máy  vi  tính và  không có ngôn ngữ nào để miêu tả, điều này có nghĩa là không tồn tại các phép toán. 

Không có các phép toán tức là không thể lập trình cho máy vi  tính,  như thế máy vi tính sẽ không thể giải quyết nổi. Có một số vấn đề tuy có các phép toán và để cho máy vi tính giải quyết trong thời gian trên vài vạn năm nhưng trên thực tế máy vi tính cũng không thể giải quyết được. 

Mặt  khác  phương  thức  giải  quyết  vấn  đề  của  máy  vi tính và con người cũng rất khác nhau. Chẳng hạn như việc đánh  cò,  tài  năng  thật  sự của  máy  vi  tính  là  giành  phần thắng rất nhanh. Lập trình của máy vi tính được làm như 

sau:  mỗi lần đi một bước cò,  nó sẽ kiểm nghiệm bước cờ 

có khả năng của đối thủ, đồng thời sẽ xem xét đến đối sách có khả năng cho mỗi bước, rồi từ đó lại chọn ra bước đi có hy vọng giành chiến thắng.  Con người đánh cò tuy cũng là  đi  một bước xem xét vài bước nhưng  tài  nghệ  của  các cao thủ là ở chỗ không suy xét tính khả thi của mỗi bước cờ  một  cách  cứng  nhắc  mà  là  dựa  vào  kinh  nghiệm  tích lũy lâu năm, họ sẽ tập trung sức chú ý vào những bước đi trước hy vọng giành thắng lợi  sau khi đã  quan sát kỹ thế 

cò trước mắt rồi  chọn  ra  một bước.  Tuy  lập  trình máy vi https://thuviensach.vn
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tính cũng có thể tích lũy  "kinh nghiệm", 

thu  nhỏ  không  gian  quan  sát  thông  qua 

một số kỹ xảo lập trình nhưng lại không 

thể  "đắn  đo  tình  thế,  tùy  cơ  ling  biến" 

như con người. 

 Suy cho cùng 

 thì máy vi tính 

Suy  cho  cùng  thì  máy vi  tính  là  một 

 là một công cụ 

công  cụ  xử  lý  thông  tin  do  con  người 

 xử lý thông tin 

sáng tạo  ra,  nó  chi  có  thể làm  việc theo 

 do con người 

lập  trình  mà  con  người  đã  lập  ra  cho 

 sáng tạo ra,  

nó.  Máy vi  tính chỉ  có  thể thay  thế một 

 nó chỉ có thê’ 

phần não người chứ không thể thay thế 

 làm việc theo 

hoàn toàn. 

 lập trình mà 

 con người đã 

 lập ra cho nó.  

 Máy vi tính 

 chỉ có thể thay 

 thê'một phần 

 não người chứ 

 không thểthay 

 thếhoàn toàn. 
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v ì  SAO CẤN DÙNG MÃ VẠCH? 

Chúng ta  thường nhìn thấy trên bao bì  sản phẩm  một nhóm đường vạch có độ rộng dài không giống nhau, sắp 

xếp  theo  thứ  tự  ngay  ngắn,  hình  thức  xen  kẽ  nhau  giữa vạch mảnh và khoảng trống, bên dưói còn có hàng số thứ 

tự.  Đây chính là  "mã  vạch".  Trong mã vạch,  vạch mảnh, khoảng  trống  tổ  hợp  thành  mã  vạch,  số  thứ  tự  tổ  hợp thành  mã  số.  Độ  rộng  giữa  vạch  mảnh  và  khoảng  trống không  giống nhau biểu hiện  các kí  tự khác nhau,  những kí  tự này  trên thực tế bao hàm những thông tin cần thiết có liên quan đến sản phẩm, như trong đó có mã quốc gia, khu  vực,  mã  nhà  máy  sản xuất,  mã  tên gọi  sản phẩm và mã kiểm nghiệm v.v...  của  sản phẩm sản xuất. Thông tin mà  mã  số và  mã  vạch  chứa  đựng  là  tương  đương nhau. 

Khi bán sản phẩm, chỉ cần quét qua mã số vạch trên máy quang  điện  đọc  mã  số vạch,  máy  sẽ  dựa  theo  mã  số nhà máy  sản  xuất,  mã  số  sản  phẩm  trên  kho  số  liệu  tìm  ra giá cả bán hàng,  và  lượng tiêu  thụ,  hiện nay giảm đi bao nhiêu,  sau  đó  ở  máy  thu  tiền  hiện  ra  tên  sản  phẩm,  đơn giá,  số lượng, kim ngạch đồng thời máy in sẽ in ra những nội dung này trên đơn giá. 

Đ ể tiện cho máy quét đọc mã vạch,  thì các đường trên mã  vạch  dùng  những  màu  sắc  có  độ  phản  quang  tương đối  thấp,  khoảng  trống  thì  chọn  dùng  những  màu  sắc có  độ  phản quang tương  đối  cao,  màu  sắc  của  đường và khoảng trống luôn luôn tương phản rất rõ ràng, ví dụ lựa chọn  các  màu  như  đen  và  trắng,  xanh  và  vàng,  xanh  và đỏ... làm màu sắc của đường và khoảng trống. 
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Căn  cứ  vào  khu  vực  và  phạm  vi  sử 

dụng, trên thế giới đã chế định ra một số 

tiêu chuẩn mã số vạch như mã sản phẩm 

thông  dụng  UPC,  mã  sách  tiêu  chuẩn 

quốc tế ISBN... Theo mã sách do tổ chức 

 M ã sô'vạch 

mã  tiêu  chuẩn  quốc  tế ISBN  biên  soạn, 

 là công cụ ừợ 

thì  bốn  số đầu  là  mã  quốc  gia  hoặc  khu 

 giúp không 

vực,  ba  số tiếp  theo  là  mã  nhà  sản xuất, 

 thể thiều ừong 

năm số kế tiếp là mã số sách, một số cuối 

 việc thực hiện 

cùng là mã số kiểm nghiệm. 

 hiện đại hóa 

 quản lí, nó 

Theo mã thương hiệu sản phẩm do tổ 

 thường được 

chức mã thương hiệu sản phẩm châu Âu 

 sử dụng trong 

AEN  biên  soạn,  thì  mã  số các  sản phẩm 

 siêu thị, bệnh 

của châu  Ảu  do  13 số và  mã vạch tương 

 viện, thư viện,  

ứng  tạo  thành.  Năm  1991,  Trung  Quốc 

 cửa hàng sách 

cũng  định  ra  mã  GB  12904-91  là  tiêu 

 và các nhà kho.  

chuẩn  quốc  gia,  dựa  theo  con  số này  đã 

 Có nó thì việc 

chế  định  ra  mã  số  vạch  cho  sản  phẩm 

 đăng kí, quyêí 

thông  dụng,  tương  ứng  với  mã  vạch 

 toán đêu ừở 

EAN, ba số đầu tiên là mã quốc gia hoặc 

 nên vô cùng 

khu vực, bốn số tiếp là mã của sản phẩm 

 nhanh chóng 

chế tạo, năm số tiếp sau là mã tên gọi sản 

 và chuẩn xác. 

phẩm,  số cuối  cùng là  mã  kiểm nghiệm. 

Ngoài ra mã số vạch thường gặp 25 vạch 

mã, 25 vạch mã đan chéo,  mã vạch 39. 

Mã số vạch là công cụ trợ giúp không 

thể  thiếu  trong  việc  thực  hiện  hiện  đại 

hóa  quản  lí,  nó  thường  được  sử  dụng 

trong  siêu  thị,  bệnh  viện,  thư  viện,  cửa 

hàng sách và các nhà kho. Có nó thì việc 

đăng kí,  quyết toán đều trở nên vô cùng 

nhanh chóng và chuẩn xác. 
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M Á Y V I T ÍN H  P H A N  b i ệ t  m ả  v ạ c h  n h ư  t h ể  n à o ? 

Trong thư viện hoặc ở siêu  thị  thưòng thấy nhân viên thu  tiền hoặc nhân viên quản  lý  đặt mã  vạch của bao bb sách vở hoặc của sản phẩm đưa nhẹ qua máy quét để đọc mã số vạch, trên màn hình máy vi  tính lập tức sẽ hiển thị 

tên,  giá cả của sách vở hoặc sản phẩm. 

Trên thực tế hệ thống máy vi tính đã nối mạng nhờ máy quét để đọc mã vạch,  theo số liệu đã đọc dò tìm thông tin tương xíng trong kho dữ liệu máy vi tính,  sau đó hiển thị 

ra kết quả đã tìm được. 

Máy  quét  làm  thế nào  để đọc  được  mã  số vạch?  Máy quét mã  số vạch  thường  gặp  nhất có  kiểu bút,  kiểu  mấy hình ảnh truyền cảm và kiểu tia lade... nguồn phát quang của  nó  có  các  hình  thức  phát  quang  như  ống  hai  cực và Ống lade cùng các hình thức khác, dựa vào hình thức làm việc có thể chia thành hai loại là hìrứi thức di động và hình thức cố định. 

Máy đọc mã số đọc kiểu bút lấy ống phát quang hai cực làm bộ nguồn  phát  quang,  là  một loại  máy  đọc mã  vạch kiểu  di động.  Khi  thao tác chỉ cần hướng một cách chính xác  đầu  bút  có  đầu  nhỏ  đưa  qua  mã  vạch,  theo  phương vuông góc với các vạch thẳng; mã vạch sẽ nhập vào máy vi  tính  thông  qua  dây  cáp nhỏ,  ánh  sáng  do  nguồn  sáng phát ra sau khi được phản xạ qua tiêu điểm của thấu kính và kính phản xạ sẽ chiếu lên trên mã vạch, phần trống trên mã vạch có tỉ lệ phản quang cao, tỉ lệ phản quang của phần vạch mảnh thấp.  Ánh sáng phản quang sau khi qua  tiêu điểm  của  thấu  kính  sẽ  được  tiếp  nhận bởi  một  lirữi kiện nhạy  cảm  với  ánh  sáng.  Do  cường  độ  phản  xạ  árửr sáng của  vạch  mảnh  và  khoảng  trống  không  giống  nhau,  khi https://thuviensach.vn
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di chuyển máy đọc mã số vạch kiểu bút, 

thì thu  được một nhóm tín hiệu điện cao 

thấp không giống nhau, sau đó một thiết 

bị  mã  dịch  sẽ  chuyển  chúng  thành  một 

nhóm tín hiệu số.  Nếu máy đọc mã vạch 

 Thông thường 

kiểu  bút  dịch  chuyển  không  đều  thì  tín 

 máy đọc mã sô'  

hiệu thu được không chính xác. 

 vạch được lắp 

 đặt ở một vị trí 

Thông  thường  máy  đọc  mã  số  vạch 

 cô'định, ví dụ 

được  lắp  đặt  ở  một  vị  trí  cố định,  ví  dụ 

 như lắp đặt ở 

như  lắp  đặt  ở  trên  máy  thu  tiền  ở  ngân 

 trên máy thu 

hàng.  Khi  làm  việc chỉ  cần đưa nơi  có  in 

 tiên ở ngân 

mã  vạch  qua  máy  đọc  mã  vạch,  lập  tức 

 hàng. Khỉ làm 

đã có thể đọc được thông tin về mã vạch. 

 việc chỉ can 

Máy  đọc  mã  số vạch  kiểu  tia  lade  và 

 đưa nơi có in 

kiểu  cảm nhận hình  ảnh  đều  không  cần 

 mã vạch qua 

có  sự  chuyển  động  tương  đối  giữa  mã 

 máy đọc mã 

vạch  và  máy,  chỉ  cần  cho  mã  vạch  dựa 

 vạch, lập tức 

vào máy, không cần thiết phải tiếp xúc, là 

 đã có thể đọc 

đã có thể đọc được thông tin về mã vạch 

 được thông tin 

rồi.  Nhưng  giá  của  hai  loại  thiết  bị  này 

 về mã vạch. 

tương đối đắt. 
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v ì  SAO PHẢI DÙNG INTERNET? 

Hiện  nay,  lên  mạng  Internet  đã  trở  thành  trào  lưu, chính  phủ,  đơn  vị,  cá  nhân,  gia  đình  đều  lần  lượt  lên mạng.  Mục  đích  lên  mạng  là  sử  dụng  Internet.  Vậy  vì sao  mọi người  lại  phải  dùng  Internet? 

Thứ  nhất  là  trên  Internet  có  tài  nguyên  thông  tin phong  phú,  các  loại  tin  tức  cần  có  thì  đều  có,  còn  có công  cụ  tìm  kiếm  với  chức  năng  lớn  mạnh  như  trình duyệt.  Nếu  bạn  thích  thời  sự,  bạn  có  thể ngay  lập  tức tìm  được  tin  tức  mới  nhất;  nếu  bạn  có  cảm  hứng  với các  vấn  đề  khoa  học,  bạn  có  thê  tìm  được  giới  thiệu một cách tỉ mỉ  trên mạng.  Nếu bạn thích điện ảnh, bạn cũng  có  thể tìm  trên  mạng  những  tin  nóng  hổi,  thậm chí  có  thế tìm  ngay  một bộ  phim  để thưởng  thức;  nếu bạn thích thể thao, bạn cũng có thế tìm thấy trên mạng những trận bóng đang diễn ra trên th ế giới và các ngôi sao  th ế thao  mà  m ình  hâm  mộ;  nếu  bạn  muốn  đi  du học,  bạn  có  thể biết  được  trường  học  nào  chiêu  sinh lưu học sinh trên mạng,  có các chuyên ngành gì,  tuyển bao  nhiêu  người,  yêu  cầu  điều  kiện  gì... 

Thứ  hai  là  Internet  cung  cấp  các  phương  thức  đa dạng,  phong  phú  về  giao  lưu  của  con  người.  Bạn  có thể thông  qua  Internet  để gửi  thư  điện  tử  cho bạn  bè, có  thể thông  qua  Internet  để gọi  điện  thoại  đường  dài cho bạn bè ở nước ngoài, bạn cũng có thể cùng các bạn ở mọi nơi  trên  th ế giới  vào  các  phòng  chat để chat với nhau, cũng có thể thảo luận đề tài trong các newsgroup hoặc  chơi  điện  tử  trên  mạng. 

Chính vì như vậy, mấy năm gần đây số lượng người 

sử  dụng  Internet  tăng  dần,  khoảng  10  tháng  lại  tăng gấp  đôi. 
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1 

> 

A  V  C âu H ỏ i  •

V Ì SA O  Đ Ẩ U  T H U  C Ó  T H Ể  T ự  

Đ Ộ N G  T H U ? 

Đa  số  đầu  thu  đêu  có  chức  năng  tự 

 Đau thu có rất 

động  thu.  Chỉ  cần  điều  chỉnh  trước  thời 

 nhỉêu trạng 

gian  trong  máy,  cài  đặt  thời  gian  bắt 

 thái làm việc,  

đầu  và  kết  thúc  ghi,  đến  lúc  đó  thì  đầu 

 như phát lại 

thu sẽ tự động khởi động,  ghi lại những 

 thu, dừng 

chương trình  phát  trên  tivi  vào băng  từ. 

 máy. Khi bạn 

Vậy thì  đầu  thu  làm  thế nào  để tự động 

 ấn một nút 

hoàn thành nhiệm vụ này? 

 nào đó, ừạng 

Đầu  thu  thông thường sử dụng động 

 thái tin tức 

tác của hai bộ vi xử lý.  Một là  thiết bị vi 

 của nút ấn sẽ 

xử  lý  điều  khiển  chính,  cái  kia  là  thiết 

 đưa vào ừong 

bị vi xử lý định thời gian.  Hai thiết bị vi 

 thiêi bị vi xử 

xử lý này  và  một  số mạch  điện  ngoại vi 

 lý định thời 

cấu  thành  hệ  thống  điều  khiển  và  định 

 gian, sau khi 

thời gian  của  việc thu,  đảm nhận nhiệm 

 qua thiêì bị 

vụ  điều khiển làm việc bình thường của 

 này phân biệt,  

toàn  bộ  đầu  thu.  Thiết  bị  vi  xử  lý  điều 

 sẽ truỳên đến 

khiển chính phụ trách hệ thống làm việc 

 thiêí bị vi xử 

chính  của  đầu  thu,  xác  định  trạng  thái 

 lý điêu khiển 

làm  việc  của  đầu  thu,  điều  khiển  công 

 chính, thiêỉ bị  ■ 

tác  của  máy  móc,  đồng  thời  còn  nhận 

 vi xử lý đỉêu 

tin tức từ thiết bị vi xử lý định thời gian 

 khiển chính sẽ 

chuyển  tới,  đồng  thời  đưa  về  lệnh  thao 

 bước vào trạng 

tác,  tạo  ra  các động  tác hài hòa.  Thiết bị 

 thái làm việc 

vi  xử lý  định  thời  gian hoàn thành chức 

 tưomg ứng. 

năng  điều  khiển  đối  với  đường  tần  đặt 

trước,  nút quét hình ảnh,  hiến thị và ghi 

định thời gian. 
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Đầu thu để có thể trực tiếp thu và ghi các chương trình vô tuyến có lắp đặt đơn nguyên điều hòa vô tuyến. Thông qua nút ấn trên mặt thao tác của đầu thu,  chúng ta có thể 

chọn  đường  tần  vô  tuyến  mà  chúng  ta  cần  thu.  Đầu  thu còn  có  thể đặt trước  đường  tần,  tức  ghi  lại  chương  trình trên  đường  tần  mà bạn  chọn  trước,  cất giữ trong  thiết bị 

Imi giữ.  Ví dụ,  chúng ta có thể ấn nút định trước để điều chỉnh đường thông của đầu thu đến tần suất kênh của Đài truyền hình A nào đó; Điều chỉnh đường thông 2 đến tần suất của Đài truyền hình B. Như vậy, từ đó về sau chỉ phải ấn  đường  thông  1  trên  đầu  thu  là  có  thể thu  các  chương trình  của  kênh  Đài  truyền  hình  A,  ấn  đường  thông  2  là có thể thu các chương trình của Đài truyền hình B.  Chức năng  tự  động  chọn  đài  này  được  hoàn  thành  thông  qua thiết bị vi xử lý định thời  gian. 

Đầu  thu  có  rất nhiều  trạng thái  làm  việc,  như phát lại thu, dừng máy.  Khi bạn ấn một nút nào đó,  trạng thái tin tức của nút ấn sẽ đưa vào trong thiết bị vi xử lý định thời gian, sau khi qua thiết bị này phân biệt, sẽ truyền đến thiết bị  vi  xử  lý  điều  khiển  chính,  thiết bị  vi  xử  lý  điều  khiển chính sẽ bước vào trạng thái làm việc tương xing. Thiết bị 

vi xử lý điều khiển chính điều  khiển các phần mạch điện tiến hành thay đổi trạng thái làm việc tương ứng. Thiết bị 

vi xử lý định thời  gian có thể hiển thị  trạng thái làm việc khác rửiau  của  đầu  thu  lên  màn  hình.  Chỉ  cần  tiến hành cài đặt thiết bị tương ứng của hai thiết bị vi xử lý này thì có thể căn cứ vào nhu cầu của người sử dụng và trạng thái của đầu thu làm đầu thu tự động chuyển từ một trạng thái làm việc này sang trạng thái làm việc khác, tự động hoàn thành chức năng thu theo trình tự mà bạn đã cài đặt trước. 
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